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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2000 - 2001 

                                                                                           Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

A.Lí thuết ( 2 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Thế nào là phép khử mẫu của biểu thức lây căn. Viết công thức tổng quát. 

Ap dụng tính : 2 3 1 3
2 2
− −

+ . 

Đề 2: Phát biểu và chứng minh định lí góc có đỉnh bên trong đường tròn. 

B.Bài toán bắt buộc ( 8 điểm): 

Bài 1(2, 5 điểm): Cho biểu thức: 4 3 2:
( 2) 2 2
x x xP

x x x x x
   − +

= + −   
− − −   

. 

a) Rút gọn P  

b) Tính GT của P  biết 6 2 5x = −  

c) Tì̀m các GT của n  đề có x  thoả mãn .( 1)P x x n+ > + . 

Bài 2(2  điểm): Giải bài toán bằng cách lâp phưong trình 

Một ca nô chạy trên sông trong 8h , xuôi dòng 81 km  và ngược dòng 105 km . Một lân 
khác cũng chạy trên khúc sông đó , ca nô này chay trong 4 h, xuôi dòng 54 km  và ngược 
dòng 42 km . Hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô, biết vân tốc dòng 
nước và vận tốc riêng của ca nô không đổi. 

Bai3(3, 5 điểm): Cho đường tròn ( )O  đường kính 2AB R= , dây MN  vuông góc với dây 
AB  tại I sao cho IA IB< . Trên đoạn MI lấy điểm (E E  khác M  và )I . Tia AE  cắt 
đường tròn tại điểm thứ hai K . 

Đề Số 1 
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a) Chứng minh tứ giác IEKB nội tiếp. 

b) /C m  tam giác ,AME AKM  đồng dạng và 2AM AE AK= ⋅  

c) 2/ : . 4C m AE AK BI BA R+ ⋅ =  

d) Xác định vị trí điểm I sao cho chu vi tam giác MIO đạt GTLN. 

…………………………………………..HẾT…………………………………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề số 1 ( 2000-2001) 
A.Lý thuyết 
Câu 1. Thế nào là phép khử mẫu của biểu thức lấy căn. Viết công thức tổng quát. 

Áp dụng tính: 2 3 1 3
2 2
− −

+ . 

Lời giải. 

Phép khử mãũ của biểu thức lấy căn là phép toán đưa phân thức có căn ở mãũ thành phân 
thức mới bằng với nó nhưng không còn căn ở mẫu. 

Áp dụng: 

2( 3 1)2 3 1 3 4 2 3 1 3 1 3 3 1 1 3 0.
2 2 2 2 2 2 2 2

−− − − − − − −
+ = + = + = + =  

Câu 2. Phát biểu và chứng minh định lí góc có đỉnh bên trong đường tròn. Lời giải. 

Định lí: Số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị 
chắn. 
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Chứng minh:  

Nối B  với D . Theo định lí góc nội tiếp ta có:   

  

1 1,
2 2

BDE sd BnC DBE= =  sđ .AmD  

Mà   BEC BDE DBE= +  (góc ngoài của tam giác). 

Do đó,  1 (
2

BEC =   )sd BnC sd AmD+   

B.Bài tập bắt buộc ( 8 điểm) 

Câu (1 2,5  điểm). Cho biểu thức 4 3 2:
( 2) 2 2
x x xP

x x x x x
   − +

= + −   
− − −   

. 

a) Rút gọn P . 

b) Tính giá trị của P  biết 6 2 5x = − . 

c) Tìm các giá trị của n  để có x  thoả mān ( 1)P x x n⋅ + > + . 

Lời giải. 

a) Điều kiện: 
0

0 4
2 0

x
x

x

> ⇔ < ≠
− ≠

. 

Ta có 4 3 4: (4 4) : ( 4) 1
( 2) ( 2)

x x x xP x x
x x x x
− + − −

= = − − = −
− −

. 
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b) Với 6 2 5x = −  thì 21 6 2 5 1 ( 5 1) 1 ( 5 1) 2 5P = − − = − − = − − = − . 

c) Ta có ( 1) (1 )(1 ) 1P x x n x x x n x x n⋅ + > + ⇔ − + > + ⇔ − > +  
1 1 5 1
4 4 4

x x n n⇔ < + + < − ⇔ < . 

Câu 2(2,0  điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: 

Một ca nô chạy trên sông trong 8 h , xuôi dòng 81 km  và ngược dòng 105 km . Một lần 
khác cūng chạy trên khúc sông đó, ca nô này chạy trong 4 h , xuôi dòng 54 km  và ngược 
dòng 42 km . Hāy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô, biết vận tốc dòng 
nước và vận tốc riêng của ca nô không đổi. 

Lời giải. 

Gọi   /x km h  và   /y km h  lần lượt là vận tốc xuôi dòng và ngược dòng của ca nô 
( 0)x y> > . 

Ta có hệ phương trình 

81 105 1 18
2727

1 154 42 214
21

xx y x
y

yx y

 + = =  = ⇔ ⇔   =  =+ =
 

 (thỏa mān điều kiện). 

Vậy vận tốc xuôi dòng là 27  /km h , vận tốc ngược dòng là 21  /km h . 

Câu 3(3,5  điểm). Cho đường tròn ( )O  đường kính 2AB R= , dây MN  vuông góc với 
dây AB  tại I  sao cho IA IB< . Trên đoạn MI  lấy điểm (E E  khác M  và )I . Tia AE  
cắt đường tròn tại điểm thứ hai K . 

a) Chứng minh tứ giác IEKB  nội tiếp. 

b) Chứng minh tam giác AME  và AKM  đồng dạng và 2AM AE AK= ⋅ . 

c) Chứng minh: 24AE AK BI BA R⋅ + ⋅ = . 

d) Xác định vị trí điểm I  sao cho chu vi tam giác MIO đạt GTLN. 
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Lời giải. 

a) Vì AB  là đường kính nên  90AKB = ° . 

Ta có   90EKB EIB= = °  nên tứ giác IEKB  nội tiếp. 

b) Ta có  MAE KAM=  (do cùng chắn cung nhỏ MK  ). 



1
2

EMA =  sđ AN  = 1
2

 sđ AM  = MKA   

Vậy AME AKM∆ ∆∽ . 

c) Từ AME AKM∆ ∆∽  suy ra 

AE AM
AM AK

= 2.AE AK AM⇔ =  

Tam giác AMB  vuông tại M  (do AB  là đường kính) và MI  là đường cao nên 

2BI BA MB⋅ = . 

Khi đó, 2 2 2 24AE AK BI BA AM MB AB R⋅ + ⋅ = + = = . 

d) Ta  có MIOC MI IO OM= + + . 

Mà OM R=  không đổi nên MIOC  lớn nhất khi MI IO+  lớn nhất. 
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Ta có ( )2 2 2 2 2( ) 2 2 2MI IO MI IO OM R+ ≤ + = =  suy ra 2MI IO R+ ≤ . 

Dấu "=" xảy ra khi 2
2

RMI IO= = . 

Vậy chu vi tam giác MIO  lớn nhất khi I  nằm trên AB  và cách O  một khoảng bằng 
2

2
R . 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2001 - 2002 

                                                                                           Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian 
phát đề 

A.Lí thuyết ( 2 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Phát biếu định nghĩa và nêu tính chất của hàm số bậc nhất. 

Ap dụng: Cho hai hàm số bậc nhất 0,2 7y x= −  và 5y = -6x 

Hỏi hàm số nào đồng biến , hàm số nào nghịch biến , vì sao? 

Đề 2: Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn. 

B.Bài tập bắt buộc(8 điểm): 

Bài 1(2, 5 điểm): Cho biểu thức 2 4:
11 1

x x xP x
xx x

 + − = − −   −+ +   
 

a) Rút gọn P  

b) Tìm các GT của x  để 0P <  

Đề Số 2 

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



8 
 

c) Tìm GTNN của P  

Bai2(2 điểm): Giải bài toán bằng cách lâp phương trình 

Một công nhân dự định làm 150 sản phẩm trong một thời gian nhất định.Sau khi làm 
được 2 h  với năng xuất dự kiến , người đó đã cảI tiến cácthao tác nên đã tăng năng xuất 
được 2 sản phẩm mổi giờ và vì vậy đã hoàn thành 150 sản phẩm sóm hơn dự kiến 30 
phút. Hãy tính năng xuất dự kiến ban đầu. 

Bài3(3, 5 điểm): Cho đường trò̀n ( )O  đường kính AB  cố định và một đường kính EF bất 
kì ( E khác , )A B . Tiếp tuyến tại B  với đường tròn cắt các tia ,AE AF  lân lượt tại ,H K . 
Từ A  kẻ đường thẳng vuông góc với EF cắt HK  tại M . 

a) Chứng minh tứ giác AEBF  là hình chữ nhât 

b) Chứng minh tứ giác EFKH  nội tiếp đường tròn 

c) Chứng minh AM  là trung tuyến của tam giác AHK  

d) Gọi ,P Q  là trung điểm tương ứng của ,HB BK , xác định vị trí của đường kính EF để 
tứ giác EFQP  có chu vi nhỏ nhất. 

……………………………..HẾT…………………………….. 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2002 - 2003 

                                        Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian 
phát đề 

A- Lý thuyết (2đ) thí sinh chọn một trong 2 đề sau 

Đề 1 , Phát biểu và viết dạng tổng quát của qui tắc khai phương một tích. 

Áp dụng tính: 50 8
2

P −
= . 

Đề 2 . Định nghĩa đường tròn. Chứng minh rằng đường kính là dây lờn nhất của đường 
tròn. 

Đề Số 3 
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B- Bài tập bắt buộc ( 8 điểm) 

Bài 1(2,5 đ )  

Cho biểu thức 4 8 1 2:
42 2

x x xP
xx x x x

   −
= + −   

−+ −   
 

a/ Rút gọn P . 

b/ Tìm giá trị của x  để 1P = − . 

c/ Tìm m để với mọi giá trị của 9x >  ta có: 

( 3) 1m x P x− > +  

Bài 2 (2đ). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: 

Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng 
kỹ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% , tổ II vượt mức 21% , vì vậy trong thời gian quy 
định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ 
theo kế hoạch? 

Bài 3(3,5 )d . Cho đường tròn ( )O , một đường kính AB  cố định, một điểm I  nằm giã A  

và O  sao cho 2
3

AI AO= . Kẻ dây MN  vuông góc với AB  tại I . Gọi C  là điểm tùy ý 

thuộc cung lớn MN , sao cho C  không trùng với ,M N  và B . Nối AC  cắt MN  tại E . 

a/Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong đường tròn. 

/b  Chứng minh AME∆  đồng dạng với ACM∆  và 2AM AE AC= ⋅  

c/ Chứng minh 2. .AE AC AI IB AI− =  

d/Hãy xác định vị trí của điểm C  sao cho khoảng cách từ N  đến tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác CME là nhó nhất. 

…………………………………………………HẾT…………………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề số 3 ( 2002-2003) 
A. Lý thuyết (2 điểm): Học sinh chọn 1 trong 2 đề 

Đề 1: Phát biểu và viết dạng tổng quát của qui tắc khai phương một tích. 
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Áp dụng: 50 8
2

P −
= . 

Lời giải. 

Qui tắc khai phương một tích: Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể 
khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. 

Với hai số a  và b  không âm, ta có a b a b⋅ = ⋅ . 

Áp dụng: 

50 8 5 2 2 2 3 2 3
2 2 2

P − −
= = = = . 

Đề 2: Định nghīa đường tròn. Chứng minh rằng đường kính là dây lớn nhất của đường 
tròn. 

Lời giải. 

Định nghĩa đường tròn: Đường tròn tâm O  bán kính R  (với 0R >  ) là hình gồm các 
điểm cách điểm O  một khoảng bằng R , kí hiệu ( ; )O R . 

Chứng minh đường kính là dây lớn nhất của đường tròn: 

Gọi AB  là một dây bất kì của đường tròn ( ; )O R . 

Nếu AB  là đường kính thì 2AB R= . 

Nếu AB  không là đường kính: 

Xét tam giác AOB , có: 

2AB AO OB R R R< + = + = . 

Vậy ta có 2AB R≤  hay đường kính là dây lớn nhất của đường tròn. 
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     B. Bài tập bắt buộc (8 điểm) 

Câu 1. Cho biểu thức 4 8 1 2:
42 2

x x xP
xx x x x

   −
= + −   

−+ −   
. 

a) Rút gọn P . 

b) Tìm giá trị của x  để 1P = − . 

c) Tìm m  để với mọi giá trị của 9x >  ta có: ( 3) 1m x P x− > + . 

Lời giải. 

a) ĐKXĐ: 0; 4x x> ≠ . 

  

𝑃𝑃 = �
4√𝑥𝑥

2 + √𝑥𝑥
+

8𝑥𝑥
4 − 𝑥𝑥

� :�
√𝑥𝑥 − 1
𝑥𝑥 − 2√𝑥𝑥

−
2
√𝑥𝑥
� 

=
4√𝑥𝑥(2 − √𝑥𝑥) + 8𝑥𝑥
(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥)

:
√𝑥𝑥 − 1 − 2(√𝑥𝑥 − 2)

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)
 

=
8√𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥

(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥)
⋅
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)
−√𝑥𝑥 + 3

 

=
4√𝑥𝑥(2 + √𝑥𝑥)

(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥)
⋅
√𝑥𝑥(2 − √𝑥𝑥)
√𝑥𝑥 − 3
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𝑃𝑃  = �
4√𝑥𝑥

2 + √𝑥𝑥
+

8𝑥𝑥
4 − 𝑥𝑥

 =
4√𝑥𝑥(2 − √𝑥𝑥) + 8𝑥𝑥
(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥)

 =
8√𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥

(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥

 =
4√𝑥𝑥(2 + √𝑥𝑥)

(2 + √𝑥𝑥)(2 − √𝑥𝑥

 =
4𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 3

 

b) 𝑃𝑃 = −1 ⇔ 4𝑥𝑥
√𝑥𝑥−3

= −1 ⇔ 4𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 − 3 = 0 ⇔ �
√𝑥𝑥 = −1
√𝑥𝑥 = 3

4
⇔ 𝑥𝑥 = 9

16
( thỏa mān). 

Vậy 𝑃𝑃 = 1 khi và chỉ khi 𝑥𝑥 = 9
16

. 

      c) Ta có 

𝑚𝑚(√𝑥𝑥 − 3)𝑃𝑃 > 𝑥𝑥 + 1∀𝑥𝑥 > 9

⇔ 𝑚𝑚(√𝑥𝑥 − 3) ⋅
4𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 3
> 𝑥𝑥 + 1∀𝑥𝑥 > 9

⇔ 4𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑥𝑥 + 1∀𝑥𝑥 > 9
⇔  (4𝑚𝑚− 1)𝑥𝑥 > 1∀𝑥𝑥 > 9

⇔ 4𝑚𝑚− 1 >
1
𝑥𝑥
∀𝑥𝑥 > 9

⇔ 4𝑚𝑚− 1 ≥
1
9

⇔ 𝑚𝑚 ≥
5

18
.

 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phưong trình hoăc hệ phưong trình: 
Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng 
kỹ thuật mới nên tổ I đā vượt mức 18%, tổ II vượt mức 21%, vì vậy trong thời gian quy 
định họ đā hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ 
theo kế hoạch? 
Lời giải. 
Gọi số sản phẩm được giao của tổ I và tổ II theo kế hoạch lần lượt là 𝑥𝑥 và 𝑦𝑦(0 < 𝑥𝑥,𝑦𝑦 <
600; 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℕ). 
Do hai tổ được giao sản xuất 600 sản phẩm nên ta có phương trình 
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𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 600 

Do tổ I vượt mức 18%, tổ II vượt mức 21% và hai tổ đā hoàn thành vượt mức 120 sản 
phẩm nên ta có phương trình 

𝑥𝑥(1 + 18%) + 𝑦𝑦(1 + 21%) = 600 + 120 ⇔ 118𝑥𝑥 + 121𝑦𝑦 = 72000 

Từ (5) và (6), ta có hệ phương trình 

�𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 600
118𝑥𝑥 + 121𝑦𝑦 = 72000 ⇔ �𝑥𝑥 = 200 (thỏa mān) 

𝑦𝑦 = 400 (thỏa mān).  

Vậy theo kế hoạch, tổ I được giao 200 sản phẩm, tổ II được giao 400 sản phẩm. 

 Câu 3. Cho đường tròn ( )O , một đường kính AB  cố định, một điểm I  nằm giữa A  và 

O  sao cho 2
3

AI AO= . Kẻ dây MN  vuông góc với AB  tại I . Gọi C  là điểm tùy ý thuộc 

cung lớn MN , sao cho C  không trùng với ,M N  và B . Nối AC  cắt MN  tại E . 

a) Chứng minh tứ giác IECB  nội tiếp được trong đường tròn. 

b) Chứng minh AME∆  đồng dạng với ACM∆  và 2AM AE AC= ⋅ . 

c) Chứng minh 2AE AC AI IB AI⋅ − ⋅ = . 

d) Hāy xác định vị trí của điểm C  sao cho khoảng cách từ N  đến tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác CME  là nhỏ nhất. 

Lời giải 
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a) Do MN AB⊥  nên  90EIB = ° . 

1V ACB  là góc nội tiếp chấn nửa đường tròn nên  90ACB = ° . 

Xét tứ giác IECB  có   90 90 180EIB ECB+ = °+ ° = ° . 

Mà hai góc ở vị trí đối nhau nên tứ giác IECB  là tứ giác nội tiếp. 

b) Vi IECB  là tứ giác nội tiếp nên  AEI IBC= . 

Lại có  ABC AMC=  (hai góc nọ̄i tiếp cùng chấn cung AC  ). 

Suy ra  AEM AMC= . 

Vạ̀y ~ (  )AME ACM g g∆ ∆ − . 

2AM AE AM AE AC
AC AM

⇒ = ⇒ = ⋅ . 

c) Xét tam giác AEI  và tam giác ABC  có: 

 

ˆ  chung 

90

A

AIE ACB




= = °
 

~ (  ) AE AIAEI ABC g g AE AC AB AI
AB AC

⇒∆ ∆ − ⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ . 
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2( ) .AE AC AI IB AB AI AI IB AI AB IB AI⇒ ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ = − =  

d) Gọi J  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME . 

Vì AEM AMC∆ ∆∽  nên  AME ACM= . 

Suy ra AM  là tiếp tuyến tại M  của ( )J JM AM⇒ ⊥ . 

Mà  90AMB = °  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nền BM AM⊥ . 

Vạ̀y J  luôn thuộc đường thẳng MB . 

Do đó NJ  nhỏ nhất khi và chỉ khi J  trùng hình chiếu H  của N  trên MB  hay khi C  
trùng với giao điểm của đường tròn ( ; )H HM  vơi ( )O . 

……………………….HẾT…………………………….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2003 - 2004 

Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian 
phát đề 

A-Lý thuyết(2 điểm). Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1 . Định nghĩa phương trình bậc nhất hai ân số và nghiệm của nó. Hỏi tập nghiệm  
chung của 2 phương trình : 4 3x y+ =  và 3 4x y− = − . 

Đề 2. Phát biểu định lý góc có đỉnh ở bên ngoaõ̃ đường trũn. Chứng minh định lý trong 
trường hợp hai cạnh của góc cắt đường trũn. 

B- Bài tập bắt buộc ( 8 điểm) 

Bài 1: Cho biểu thức 1 1 1: x xP x
x x x x

 − − = − +   +   
 

a) Rút gọn P  

b) Tính GT của P  khi 2
2 3

x =
+

 

c) Tìm các GT của x  thoả mãn 6 3 4P x x x⋅ = − − −  

Bài 2: Giải bài toán bằng cách lâp phurong trình 

Để hoàn thành một công việc, hai tố phải làm chung trong 6 h. Sau 2h  làm chung thì tổ 
hai bị điều đi làm việc khác, tổ một đã hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10h . Hỏi 
nếu mỗi tố làm riêng thì sau bao lâu sē hoàn thành công việc. 

Bài3: 

Cho đường tròn ( ; )O R , đường thẳng d  không qua O  cắt đường trò̀n tại hai điểm phân 
biệt ,A B . Từ một điểm C  trên d  ( C  nằm ngoài đường tròn), kẻ hai tiếp tuyến 

,CM CN  tới đường tròn ( ,M N  thuộc )O . Gọi H  là trung điểm của AB , đường thẳng 
OH  cắt tia CN  tại K . 

1) / 4C m  điểm , , ,C O H N  thuộc một đường trò̀n 

2) / :C m KN KC KH KO⋅ = ⋅  

Đề Số 4 

 

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



17 
 

3) Đoạn thẳng CO  cắt ( )O  tại I , chứng minh I  cách đều , ,CM CN MN . 

4) Một đường thẳng đi qua O  và song song với MN  cắt các tia ,CM CN  lân lượt tại E 
và F .Xác định vị trí của điểm C  trên d  sao cho diện tích tam giác CEF  nhỏ nhât. 

………………………HẾT………………… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2004 - 2005 

                                                                                           Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian 
phát đề 

A/ Lý thuyết (2đ): Học sinh chọn 1 trong 2 đề 

Đề 1: Nêu điều kiện để A  có nghĩa. 

Áp dụng : Với giá trị nào của x  thì 2 1x −  có nghĩa. 

Đề 2:Phát biểu và chứng minh định lý góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. 

B. Bài tập bắt buộc (8 )d  

Bài 1 (2, 5đ) Cho biểu thức 1 5 4 2:
2 2 2

x x xP
x x x x x

   − +
= + −   

− − −   
 

a/ Rút gon P. 

b/ Tính giá trị của P  khi 3 5
2

x −
=  

c/ Tìm m  để có x  thóa mãn 2 1P mx x mx= − +  

Bài 2 (2đ) giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Theo kế hoạch, một công nhân phải hoàn thành 60 sản phẩm trong một thời gian nhất 
đinh. Nhưng do cải tiến kỹ thuật nên mỗi giờ người công nhân đó đã làm thêm 2 sản 
phâm. Vì vậy , chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự định 30 phút mà còn 
vượt mức 3 sản phâm.Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ người đó phải làm bao nhiêu snr phẩm? 
Bài 3(3,5  đ) 

Cho tam giác ABC  vuông tại A . Lấy điểm M  tùy ý giữa A  và B . Đường tròn đường 
kính BM  cắt đường thẳng BC  tại điểm thứ hai là E . Các đường thẳng ,CM AE  lần lượt 
cắt đường tròn tại các điêmt thứ 2 là H  và K . 

a/Cm tứ giác AMEC là tứ giác nội tiếp. 

b/ cm góc ACM bằng góc KHM. 

c/ cm  các đường thẳng BH , EM và AC  đồng quy. 

Đề Số 5 
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    d)Giả sử  AC AB< , hãy xác định vị trí của M  để tứ giác AHBC  là hình thang cân. 

……………………………….HẾT……………………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề Số 5(2004-2005) 

A. Lý thuyết (2 điểm): Học sinh chọn 1 trong 2 đề  
Đề 1: Nêu điều kiện để A  có nghĩa. Áp dụng: Với giá trị nào của x  thì 2 1x −  
có nghĩa. 

Lời giải. 

- A  có nghĩa 0A⇔ ≥ . 

- 2 1x −  có nghĩa 12 1 0
2

x x⇔ − ≥ ⇔ ≥ . 

    Đề 2: Phát biểu và chứng minh định lý góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.  

Lời giải. 

                                
- Định lí 

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tồng số đo hai cung bị chắn. 

- Chứng minh 
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Ta có   BEC EBD BDE= +  (1) (tính chất góc ngoài của tam giác). 

Theo tính chất góc nội tiếp ta có 

 =
1 
2

EBD sñ AmD  (2) 

 =
1
2

BDC sñBnC  (3) 

Tì (1),(2),(3)  suy ra 
 +

=
 s

2
ñAmD sñBnCBEC . 

B. Bài tập bắt buộc ( 8 điểm) 

Câu 1. Cho biểu thức 1 5 4 2:
2 2 2

x x xP
x x x x x

   − +
= + −      − − −   

. 

a) Rút gọn P . 

b) Tính giá trị của P  khi 3 5
2

x −
= . 

c) Tìm m  để có x  thỏa mān 2 1P mx x mx= − + . 

Lời giải. 

  a) Điều kiện 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 ≠ 4. 

𝑃𝑃  = �
1

√𝑥𝑥 − 2
+

5√𝑥𝑥 − 4
2√𝑥𝑥 − 𝑥𝑥

� :�
2 + √𝑥𝑥
√𝑥𝑥

−
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 2
�

 = �
1

√𝑥𝑥 − 2
−

5√𝑥𝑥 − 4
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)

� : �
(√𝑥𝑥 − 2)(√𝑥𝑥 + 2) − 𝑥𝑥

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)
�

 =
√𝑥𝑥 − 5√𝑥𝑥 + 4
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)

:
−4

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)

 =
4 − 4√𝑥𝑥

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)
⋅
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 2)

−4
 = √𝑥𝑥 − 1

 

b) Khi 𝑥𝑥 = 3−√5
2

, ta có 
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𝑃𝑃 = �3 − √5
2

− 1 = �6 − 2√5
4

=
�(√5 − 1)2

2
− 1 =

√5 − 1
2

− 1 =
√5 − 3

2
. 

c) Với điều kiện 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 ≠ 4. 
Để có 𝑥𝑥 thỏa mān 𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑚𝑚√𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 ⇔ √𝑥𝑥 − 1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚√𝑥𝑥 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 (1) có 
nghiệm. Ta có 

(1) ⇔ 𝑚𝑚𝑚𝑚(√𝑥𝑥 − 2) + 2 − √𝑥𝑥 = 0  ⇔ (√𝑥𝑥 − 2)(𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1) = 0
 ⇔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1 = 0 (2)( do √𝑥𝑥 − 2 ≠ 0)

 

Xét phương trình (2) 

• Nếu 𝑚𝑚 = 0, phương trình vồ nghiệm. 

• Nếu 𝑚𝑚 ≠ 0, phương trình có nghiệm 𝑥𝑥 = 1
𝑚𝑚

, (𝑚𝑚 ≠ 0). 

Đễ 𝑥𝑥 = 1
𝑚𝑚

 là nghiệm của (1) ⇔ �
1
𝑚𝑚

> 0
1
𝑚𝑚
≠ 4

⇔ �
𝑚𝑚 > 0
𝑚𝑚 ≠ 1

4
. 

Vậy diều kiện của 𝑚𝑚 là �
𝑚𝑚 > 0
𝑚𝑚 ≠ 1

4
. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phưong trình: 

Theo kế hoạch, một công nhân phải hoàn thành 60 sản phẩm trong một thời gian nhất 
định. Nhưng do cải tiến kỳ thuật nên mỗi giờ người công nhân đó đā làm thêm 2 sản 
phẩm. Vì vậy, chẳng nhửng đā hoàn thành kế hoạch sốm hơn dự định 30 phút mà còn 
vượt mức 3 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ người đó phải làm bao nhiêu sản 
phẩm? 

Lời giải. 

Gọi x  là số sản phẩm người đó làm được mỗi giờ theo kế hoạch, điều kiện 0x > . 

Khi đó thời gian để hoành thành 60 sản phẩm là 60
x

 (giờ). 

Thực tế số sản phẩm người đó làm trong mỗi giờ là 2x + . 

Do làm được nhiều hơn dự định 3 sản phẩm, và thời gian ít hơn 30 phút nên ta có phương 
trình  

63
𝑥𝑥 + 2

+
1
2

=
60
𝑥𝑥

 ⇔ 126𝑥𝑥 + (𝑥𝑥 + 2)𝑥𝑥 = 120(𝑥𝑥 + 2)

 ⇔ 𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥 − 240 = 0
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Giải phương trình ta được 12x =  (nhận) và 20x = −  (loại). 

Vậy số sản phẩm dự định làm trong mỗi giờ là 20 sản phẩm. 

Câu 3. Cho tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 vuông tại 𝐴𝐴. Lấy điểm 𝑀𝑀 tùy ý giưa 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵. Đường tròn đường 
kính 𝐵𝐵𝐵𝐵 cắt đường thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 tại điểm thứ hai là 𝐸𝐸. Các đường thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐴𝐴𝐴𝐴 lần lượt cắt 
đường tròn tại các điểm thứ 2 là 𝐻𝐻 và 𝐾𝐾. 

a) Chứng minh tứ giác AMEC  là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh góc ACM  bằng góc KHM . 

c) Chứng minh các đường thẳng ,BH EM  và AC  đồng quy. 

d) Giả sử <AC AB , hāy xác định vị trí của M  để tứ giác AHBC  là hình thang cân. 

Lời giải 

                              
a) Chứng minh tứ giác AMEC  là tứ giác nội tiếp. 

Do ∆ABC  vuông tại A  nên  90= °CAB  hay  90= °CAM . 

Do  90= °MEB  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  90⇒ = °MEC . 
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Vậy tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính . 

b) Chứng minh góc ACM  bằng góc KHM . 

Nối B  với H , xét  ta có  =HBE HKE  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung HE  ). 

Do tứ giác AMEC  nội tiếp, nên  =ECM EAM  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EM  ). 

Lai có   90+ = °HBE HCB , suy ra   90+ = °⇒ ⊥AKH KAM KH AB . 

Mà ⊥AC AB , suy ra  ⇒ =AC KH ACM KHM‖  (hai góc ở vị trí so le trong). 

c) Chứng minh các đường thẳng ,BH EM  và AC  đồng quy. 

Gọi D  là giao diểm của AC  và ,⇒BH CH BA  là hai đường cao của ∆ ⇒BCD M  là trực 
tâm ∆BCD . 

Lại có ⊥ ⇒ME BC ME  là đường cao của ∆ ⇒BCD ME  đi qua D , hay ba đường thẳng 
, ,BH ME AC  đồng quy. 

d) Giả sử <AC AB , hāy xác định vị trí của M  để tứ giác AHBC  là hình thang cân. 

Tứ giác AHBC  là hình thang cân ⇔ = ⇔ ∆MB MC MBC  cân tại ⇒M E  là trung điểm 

BC . Ta có 
21

2
⋅

∆ ∆ ⇒ = ⇒ = = ⋅
BM BE BE BC BCBEM BAC BM
BC BA BA BA

∽ . 

Vậy điểm M  thuộc đoạn AB  thỏa mān hệ thức 
21

2
= ⋅

BCBM
BA

 thì tứ giác AHBC  là 

hình thang cân. 

…………………………….HẾT……………………………………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2006 - 2007 

                                                                                               Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)  Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian 
phát đề 

Bài 1. (2.5 điểm). Cho biểu thức 3 2 1 1:
1( 2)( 1) 1 1

a a a aP
aa a a a

 + + +  = − +   −+ − + −  
. 

a) Rút gọn biểu thức P . 

b) Tìm a để 1 1 1
8

a
P

+
− ≥ . 

Bài 2. (2.5 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Một 
cano xuôi dòng trên một khúc sông từ bển A  đến bến B  dài 80 km , sau đó lại ngược 
dòng đến điểm C  cách bển 72B Km , thời gian cano xuôi dòng it hơn thời gian ngược 
dòng là 15 phút. Tính vận tốc riêng của cano, biết vận tốc của dòng nước là 4  /km h . 

Bài 3. ( 1 điểm). Tìm tọa độ giao điểm A  và B  của đồ thị hàm số 2 3y x= +  và 2y x= . 
Gọi D  và C  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A  và B  trên trục hoành. Tính diện 
tích tứ giác ABCD . 

Bài 4. (3 điểm). Cho đường tròn ( )O  đường kính 2 ,AB R C=  là trung điểm của OA  và 
dây MN  vuông góc với OA  tại C . Gọi K  là điểm tùy ý trên cung nhỏ ,BM H  là giao 
điểm của AK  và MN . 

a) CMR tứ giác BCHK  là tứ giác nội tiếp 

b) Tính tích AH.AK theo R. 

c ) Xác định vị trí của K  để tồng ( )KM KN KB+ +  đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn 
nhất đó. 

Bài 5. ( 1 điểm). Cho hai số dương ,x y  thỏa mãn điều kiện 2x y+ = . CMR 

( )2 2 2 2 2x y x y+ ≤ . 

…………………………………HẾT…………………… 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 6 : 2006-2007 

Đề Số 6 
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Câu 1. Cho biểu thức 3 2 1 1:
1( 2)( 1) 1 1

 + + +  = − +   −+ − + −  

a a a aP
aa a a a

. 

a) Rút gọn biểu thức P . 

b) Tim a  để 1 1 1
8
+

− ≥
a

P
. 

Lời giải 

a) Điều kiện xác định: 𝑎𝑎 ≥ 0 và 𝑎𝑎 ≠ 1. 

Ta có 𝑃𝑃 = � 𝑎𝑎+3√𝑎𝑎+2
(√𝑎𝑎+2)(√𝑎𝑎−1)

− 𝑎𝑎+√𝑎𝑎
𝑎𝑎−1

� : � 1
√𝑎𝑎+1

+ 1
√𝑎𝑎−1

� = �(√𝑎𝑎+1)(√𝑎𝑎+2)
(√𝑎𝑎+2)(√𝑎𝑎−1)

−
√𝑎𝑎(√𝑎𝑎+1)

(√𝑎𝑎−1)(√𝑎𝑎+1)
� : � √𝑎𝑎−1+√𝑎𝑎+1

(√𝑎𝑎+1)(√𝑎𝑎−1)
� = �√𝑎𝑎+1

√𝑎𝑎−1
− √𝑎𝑎

√𝑎𝑎−1
� ⋅ (√𝑎𝑎+1)(√𝑎𝑎−1)

2√𝑎𝑎
 

=
1

√𝑎𝑎 − 1
⋅

(√𝑎𝑎 − 1)(√𝑎𝑎 + 1)
2√𝑎𝑎

 =
√𝑎𝑎 + 1

2√𝑎𝑎
.

 

b) Ta có 1
𝑃𝑃
− √𝑎𝑎+1

8
≥ 1 ⇔ 2√𝑎𝑎

√𝑎𝑎+1
− √𝑎𝑎+1

8
≥ 1 

⇔ 16√𝑎𝑎 − (√𝑎𝑎 + 1)2 ≥ 8(√𝑎𝑎 + 1)
 ⇔ 𝑎𝑎 − 6√𝑎𝑎 + 9 ≤ 0
 ⇔ (√𝑎𝑎 − 3)2 ≤ 0
 ⇔ √𝑎𝑎 − 3 = 0
 ⇔ 𝑎𝑎 = 9 (thỏa mān điều kiện). 

 

Vậy 𝑎𝑎 = 9. 

Câu 2. Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông từ A  đến B  dài 80 km , sau đó lại ngược 
dòng đến địa điểm C  cách bến 72 B km . Thời gian ca nô xuôi dòng ít hơn thời gian 
ngược dòng là 15 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 
4  /km h . 

Lời giải. 

Gọi (  / )x km h  là ̀vận tốc riêng của ca nô (Điều kiện 4)>x . 

Thời gian ca nô đi từ A  đến B  là 80
4+x

 và thời gian ca nô đi từ B  đến C  là 72
4−x

. 
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Vì thời gian ca nô xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 15 phút nên ta có phương 
trình 

2 3680 1 72 320( 4) ( 4)( 4) 288( 4) 32 2448 0
68 4 4 4

=
+ = ⇔ − + + − = + ⇔ + − = ⇔  = −+ − 

x
x x x x x x

xx x
 

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 36  /km h  

Câu 3. Tìm toạ độ giao điểm của A  và B  của đồ thị hàm số 2 3= +y x  và 2=y x . Gọi D  
và C  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A  và B  trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác 
ABCD . 

Lời giải. 
Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 3 và 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 là 

𝑥𝑥2 = 2𝑥𝑥 + 3 ⇔ �𝑥𝑥 = −1 ⇒ 𝑦𝑦 = 1
𝑥𝑥 = 3 ⇒ 𝑦𝑦 = 9  

Suy ra 𝐴𝐴(−1; 1) và 𝐵𝐵(3; 9). 
Vi 𝐷𝐷 và 𝐶𝐶 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵 trên trục hoành nên ta có 
𝐷𝐷(−1; 0) và 𝐶𝐶(3; 0). 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình thang vuông tại 𝐶𝐶 và 𝐷𝐷 nên có diện tích là 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵) ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶

2
=

(1 + 9) ⋅ 4
2

= 20(dvdt). 

Câu 4. Cho đường tròn ( )O  có đường kính 2=AB R , C  là trung điểm của OA  và dây 

MN  vuồng góc với OA  tại C . Gọi K  là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ ,BM H  là giao điểm 
của AK  và MN . 

a) Chứng minh rằng tứ giác BCHK  là tứ giác nội tiếp; 

b) Tính tích ⋅AH AK  theo R ; 

c) Xác định vị trí của điểm K  để tổng ( )+ +KM KN KB  đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị 
lớn nhất đó. 

Lời giải 
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a) Tứ giác BCHK  có  90= °BCH  (gt) và  90= °BKH  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 
Suy ra BCHK  là tứ giác nội tiếp. 

b) Hai tam giác ACH  và AKB  có   90= = °ACH AKB  và BAK  chung. 
22

2
⇒∆ ∆ ⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ = ⋅ =

AC AH RACH AKB AH AK AB AC R R
AK AB

∽ . 

c) Trên đoạn KN  lấy điểm D  sao cho =KD KB . 

Dễ thấy hai tam giác BMN  và KBD  là các tam giác đều. 

Ta có  =BMK BNK  (1) (góc nội tiếp cùng chắn cung KB  ). 

Ta lại có   120= = °NBD MKB  (2). 

Từ (1) và (2) suy ra  =MBK BND  (tổng các góc trong của một tam giác bằng 180°  ). 

Hai tam giác MBK  và NBD  có  , ,= = =BN BM MBK BND BK BD . 

⇒△𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =△ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(c − g − c) ⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑁𝑁𝑁𝑁.  

Do đó, ta có 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 2𝐾𝐾𝐾𝐾. 
Suy ra tổng (𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾) đạt giá trị lớn nhất khi 𝐾𝐾𝐾𝐾 đạt giá trị lớn nhất ⇔ 𝐾𝐾𝐾𝐾 là 
đường kính. 
Vậy tổng (𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾) đạt giá trị lớn nhất là 4𝑅𝑅 khi 𝐾𝐾 là điểm đối xứng của 𝑁𝑁 qua 
𝑂𝑂 hay 𝐾𝐾 là điểm chính giữa của cung nhỏ 𝐵𝐵𝐵𝐵. 

Câu 5. Cho hai số dương ,x y  thoả mān điều kiện 2+ =x y . Chứng minh : 

( )2 2 2 2 2+ ≤x y x y . 
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Lời giải. 

Ta có 

( ) ( )
2 22 2

2 2 2 2 2 21 1 22 2 2 2
2 2 2 2

 + + +  + = + ≤ = ≤ =       

x xy y x yx y x y xy xy x y xy xy . 

…………………………………….HẾT…………………………………… 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2007 - 2008 

                                                                                          Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2.5 điểm). Cho biều thức 3 6 4
11 1

x xP
xx x

−
= + −

−− +
. 

a) Rút gọn biều thức P  

b) Tìm x  để 1
2

P <  

Bài 2. (2.5 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phuoong trình hoăc hệ phương trình: 

Một người đi xe đạp từ A  đến B  cách nhau 24 km . Khi từ B  về A , người đó tăng vận 
tốc thêm 4  /km h  so với lúc đí, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận 
tốc của xe đạp khi đi từ A  đến B . 

Bài 3. ( 1 điểm). Cho phương trình 2 0x bx c+ + = . 

a) Giải phương trình khi 3, 2b c= − = . 

b) Tìm ,b c  để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng 1 . 

Bài 4. ( 3.5 điểm). Cho đường tròn ( ; )O R  tiếp xúc với đường thẳng d  tại A . Trên d  lẩy 
điểm H  không trùng với A  và AH R< . Qua H  kẻ đường thẳng vuông góc với d , 
đường thẳng này cắt đường tròn tại hai điểm E  và B  ( E  nằm giữa B  và H  ). 

a) CMR góc ABE  bằng góc EAH  và tam giác ABH  đồng dạng với tam giác EAH . 

Đề Số 7 
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b) Lấy điểm C  trên d  sao cho H  là trung điểm của đoạn AC , đường thẳng CE  cắt AB  
tại K . CMR tứ giác AHEK  là tứ giác nội tiếp. 

c) Xác định vị trí của H  để 3AB R= . 

Bài 5. (0.5  điểm). Cho đường thẳng : ( 1) 2d y m x= − + . Tìm m  để khoảng cách từ gốc 
độ đến đường thẳng đó là lớn nhất. 

………………………………..HẾT………………………...……………. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 7 : 2007-2008 

Câu 1. Cho biểu thức 𝑃𝑃 = √𝑥𝑥
√𝑥𝑥−1

+ 3
√𝑥𝑥+1

− 6√𝑥𝑥−4
𝑥𝑥−1

. 
a) Rút gọn 𝑃𝑃. 
b) Tìm các giá trị của 𝑥𝑥 đễ 𝑃𝑃 < 1

2
. 

Lời giải. 
a) Điều kiện 0 ≤ 𝑥𝑥 ≠ 1. 

𝑃𝑃  =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 1
+

3
√𝑥𝑥 + 1

−
6√𝑥𝑥 − 4
𝑥𝑥 − 1

 =
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1) + 3(√𝑥𝑥 − 1) − 6√𝑥𝑥 + 4

𝑥𝑥 − 1

 =
𝑥𝑥 − 2√𝑥𝑥 + 1

𝑥𝑥 − 1

 =
√𝑥𝑥 − 1
√𝑥𝑥 + 1

 

b) Để 𝑃𝑃 = √𝑥𝑥−1
√𝑥𝑥+1

< 1
2
⇔ 2(√𝑥𝑥 − 1) ≤ √𝑥𝑥 + 1 ⇔ √𝑥𝑥 ≤ 3 ⇔ 𝑥𝑥 ≤ 9. Kết hợp diều 

kiện ta được 0 ≤ 𝑥𝑥 < 9 và 𝑥𝑥 ≠ 1. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Một người đi xe đạp từ A  đến B  cách nhau 24 km . Khi từ B  trở về A  người đó tăng vận 
tốc thêm 4  /km h  so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận 
tốc của người đi xe đạp khi đi từ A  đến B . 

Lời giải. 

Gọi vận tốc lúc đi là (  / ), 0>x km h x . 
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Khi đó, vận tốc lúc về là 4(  / )+x km h . 

Theo đề bài ta có phương trình 24 24 1
4 2

− =
+x x

. 

Phương trình tương dương với 2 4 192 0+ − =x x . 

Giải ra ta được 12=x  và 16= −x  (loại). 

Vậy, vận tốc người đi xe đạp khi đi từ A  đến B  là 12  /km h . 

Câu 3. Cho phương trình 2 0+ + =x bx c . 

a) Giải phương trình khi 3, 2= − =b c . 

b) Tìm ,b c  để phương trình có hai nghệm phân biệt và tích bằng 1 . 

Lời giải 

a) Khi 𝑏𝑏 = −3, 𝑐𝑐 = 2 ta có tồng các hệ số 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 0 nền phương trình có hai nghiệm 
𝑥𝑥1 = 1, 𝑥𝑥2 = 2. 
b) Phương trình có hai nghệm phân biệt và tích bằng 1 khi 

�
Δ > 0
𝑃𝑃 =

𝑐𝑐
𝑎𝑎

= 1 ⇔ �𝑏𝑏
2 − 4𝑐𝑐 > 0
𝑐𝑐 = 1

⇔ �𝑏𝑏 > 2 hoặc 𝑏𝑏 < −2
𝑐𝑐 = 1  

Câu 4. Cho đường tròn ( ; )O R  tiếp xúc với đường thẳng d  tại A . Trên đường thẳng d  
lấy điểm H  (H khác )A  và <AH R . Qua H  kẻ đường thẳng vuông góc với d  cắt đường 
tròn tại hai điểm phân biệt , (E B E  nằm giưaa B  và )H . 

a) Chứng minh  =ABE EAH  và ~∆ ∆ABH EAH . 

b) Lấy điểm C  trên đường thẳng d  sao cho H  là trung điểm của AC , đường thẳng CE  
cắt AB  tại K . Chứng minh tứ giác AHEK  nội tiếp. 

c) Xác định vị trí của điểm H  để 3=AB R . 

Lời giải 
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a) Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  (cùng chắn cung 𝐴𝐴𝐴𝐴 ). 
△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 và △ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 là hai tam giác vuông góc có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  nên △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∽△ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸. 
b) Vị 𝐻𝐻 là trung điểm của 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 nên △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 cân tại 𝐸𝐸. 
Suy ra 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
Mà 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 90∘. 

⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 90∘.
 ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘.

 

Tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 180∘ nên là tứ giác nội tiếp. 
c) Gọi 𝑀𝑀 là trung diểm của 𝐸𝐸𝐸𝐸 thì 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐸𝐸𝐸𝐸 và 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅√3 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 120∘ ⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 30∘ ⇒△ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 đều cạnh 𝑅𝑅. 

Vậy 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅√3
2

. 

Câu 5. Cho đường thẳng ( 1) 2= − +y m x . Tìm m  để khoảng cách từ gốc toạ độ O  tới 
đường thẳng đó lớn nhất.  

Lời giải. 
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Dễ thấy (0;2)A  là điểm cố định của đường thẳng. Gọi B  là giao điểm của đường thẳng 
với trục hoành. Trong tam giác vuông OAB  kẻ ,⊥ ∈OH AB H AB  thì OH  chính là 
khoảng cách từ gốc tọa độ O  tới đường thẳng. ,VOH OA  lần lượt là đường vuông góc và 
đường xiên kẻ từ O  đến AB  nên ≤OH OA . 

Do đó, khoảng cách từ O  đến đường thẳng lớn nhất khi H  trùng với A , nghĩa là đường 
thẳng đi qua A  và song song với trục hoành. 

Suy ra 1 0 1− = ⇔ =m m . 

…………………………………..HẾT……………………………………… 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2008 - 2009 

                                                  Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2.5 điểm). Cho biểu thức 1 :
1

x xP
x x x x

 
= + 

+ + 
. 

a) Rút gọn P. 

b) Tính giá trị của P  khi 4x = . 

Đề Số 8 
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c) Tìm x  để 13
3

P =  

Bài 2. (2.5 điểm). Giải bài toán sau bẳng cách lâp phurơng trình hoạcc hẹ phurơng trình: 
Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I sản xuất vượt 
mức 15%  và tồ II sản xuất vượt mức 10%  so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ đã sản 
xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết 
máy? 

Bài 3. ( 1 điểm). Cho ( )P  : 21
4

y x=  và đường thẳng : 1d y mx= + . 

a ) CMR với mọi giá trị của m , đường thẳng d luôn cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt. 

b) Gọi ,A B  là hai giao điểm của d  và ( )P . Tính diện tích tam giác OAB  theo m  ( O  là 
gốc tọa độ) 

Bài 4. ( 3.5 điểm). Cho đường tròn ( )O  có đường kính 2AB R=  và E  là điểm bất kỳ 
trên đường tròn đó ( E  khác A  và B  ). Đường phân giác góc AEB  cắt đoạn thẳng AB  
tại F  và cắt đường tròn ( )O  tại điểm thứ hai là K . 

a ) CMR tam giác KAF đồng dạng với tam giác KEA. 

b) Gọi I  là giao điểm của đường trung trực đoạn EF  với OE , chứng minh đường tròn 
(I) bán kính IE  tiếp xúc với đường tròn ( )O  tại E  và tiếp xúc với đường thẳng AB  tại 
F . 

) / /c CMRMN AB , trong đó M  và N  lần lượt là giao điểm thứ hai của ,AE BE  với 
đường tròn (I). 

d) Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác KPQ  theo R  khi E chuyển động trên đường 
tròn ( )O , với P  là giao điểm của NF  và AK ; Q  là giao điểm của MF  và BK . 

Bài 5. ( 1 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của 4 4 2 2( 1) ( 3) 6( 1) ( 3)A x x x x= − + − + − − . 

…………………………….HẾT……………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 8 : 2008-2009 

 

Câu 1. Cho biểu thức 𝑃𝑃 = � 1
√𝑥𝑥

+ √𝑥𝑥
√𝑥𝑥+1

� : √𝑥𝑥
𝑥𝑥+√𝑥𝑥

. 
a) Rút gọn 𝑃𝑃. 
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b) Tính giá trị của 𝑃𝑃 khi 𝑥𝑥 = 4. 
c) Tìm giá trị của 𝑥𝑥 để 𝑃𝑃 = 13

3
. 

Lời giāi. 
a) Điều kiện xác định của biểu thức 𝑃𝑃 là 𝑥𝑥 > 0. 
Ta có 

𝑃𝑃  = �
1
√𝑥𝑥

+
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 + 1
� :

√𝑥𝑥
𝑥𝑥 + √𝑥𝑥

=
√𝑥𝑥 + 1 + 𝑥𝑥
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

:
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

 =
𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

⋅
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

√𝑥𝑥
=
𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 + 1

√𝑥𝑥
.

 

b) Khi 𝑥𝑥 = 4 ta được 𝑃𝑃 = 4+√4+1
√4

= 4+2+1
2

= 7
2
. 

c) Vởi điều kiện 𝑥𝑥 > 0 và khi 𝑃𝑃 = 13
3

 ta được phương trình 

𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥

=
13
3

 ⇔ 3𝑥𝑥 + 3√𝑥𝑥 + 3 = 13√𝑥𝑥 ⇔ 3𝑥𝑥 − 10√𝑥𝑥 + 3 = 0

 ⇔ 3𝑥𝑥 − 9√𝑥𝑥 − √𝑥𝑥 + 3 = 0 ⇔ 3√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 3) − (√𝑥𝑥 − 3) = 0

 ⇔ (√𝑥𝑥 − 3)(3√𝑥𝑥 − 1) = 0 ⇔ � √𝑥𝑥 − 3 = 0
3√𝑥𝑥 − 1 = 0

 ⇔ �
√𝑥𝑥 = 3

√𝑥𝑥 =
1
3
⇔ �

𝑥𝑥 = 9

𝑥𝑥 =
1
9

 

Đối chiếu điều kiện 𝑥𝑥 > 0 ta nhận 𝑥𝑥 = 9 và 𝑥𝑥 = 1
9
 là các giá trị thỏa mãn yêu cầu bài 

toán. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lâp phuơng trình, hệ phương trình: 

Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiét máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%  
và tổ II vượt mức 10%  so vởi tháng thứ nhất, vì vây hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết 
máy. Hö̉ tháng thứ nhất mỡi tổ sản xuất được bao nhiêu chì tiết máy? 

Lời giảí. 

Gọi ,x y  lằn lượt là số chi tiết máy mà tổ I , tổ II sản xuất được trong tháng thứ nhất. 

Điều kiện 

*,
900
900.

 ∈
 <
 <

x y
x
y
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Vì tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy nên ta có phương trình 

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 900. 

Vì tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất và hai 
tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy nên ta có 

1,15𝑥𝑥 + 1,1𝑦𝑦 = 1010 ⇔ 23𝑥𝑥 + 22𝑦𝑦 = 20200 

Từ (5) và (6) ta có hệ phương trình 

�𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 900
23𝑥𝑥 + 22𝑦𝑦 = 20200 ⇔ �23𝑥𝑥 + 23𝑦𝑦 = 20700

23𝑥𝑥 + 22𝑦𝑦 = 20200 ⇔ �𝑥𝑥 = 400
𝑦𝑦 = 500 

Vậy trong tháng thứ nhất tổ I sản suất được 400 chi tiết máy và tổ II sản xuất được 500 
chi tiết máy. 
Câu 3. Cho parabol (𝑃𝑃): 𝑦𝑦 = 1

4
𝑥𝑥2 và đường thẳng (𝑑𝑑) có phương trình 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1, với 

𝑚𝑚 là tham số. 
a) Chứng minh với mọi 𝑚𝑚 đường thẳng (𝑑𝑑) luôn cắt parabol (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt 
𝐴𝐴,𝐵𝐵. 
b) Tính diện tích tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 theo 𝑚𝑚 ( 𝑂𝑂 là gốc toạ độ). 

Lời giải 

a) Phương trình hoành độ giao điểm của (𝑃𝑃) và (𝑑𝑑) là 

1
4
𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 ⇔ 𝑥𝑥2 − 4𝑚𝑚𝑚𝑚 − 4 = 0. 

Phương trình () có Δ′ = (−2𝑚𝑚)2 − 1 ⋅ (−4) = 4𝑚𝑚2 + 4 > 0 với mọi 𝑚𝑚 thuộc ℝ. 
Vậy phương trình () luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 𝑚𝑚. Do đó đường thẳng (𝑑𝑑) 
luôn cất parabol (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt 𝐴𝐴,𝐵𝐵 với mọi giá trị của 𝑚𝑚. 

b) Phương trình (*) luôn có hai nghiệm trái dấu nên đồ thị hai hàm số có dạng như hình 
vẽ bên. 
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Gọi giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) là 𝐴𝐴(𝑥𝑥1;𝑦𝑦1),𝐵𝐵(𝑥𝑥2;𝑦𝑦2) với 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là hai nghiệm của phương 
trình (∗) và 𝑥𝑥1 < 0 < 𝑥𝑥2. 

Gọi hình chiếu vuông góc của 𝐵𝐵,𝐴𝐴 lên trục 𝑂𝑂𝑂𝑂 lần lượt là 𝐶𝐶,𝐷𝐷. 
Ta có 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = |𝑥𝑥2| = 𝑥𝑥2
𝑂𝑂𝑂𝑂 = |𝑥𝑥1| = −𝑥𝑥1
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1

𝐵𝐵𝐵𝐵 = |𝑦𝑦2| =
1
4
𝑥𝑥22;

𝐴𝐴𝐴𝐴 = |𝑦𝑦1| =
1
4
𝑥𝑥12

 

Diện tích của tam giác 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 là 

𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵)𝐶𝐶𝐶𝐶

2
−

1
2
𝑂𝑂𝑂𝑂 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵 −

1
2
𝑂𝑂𝑂𝑂 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴

 =
�1

4 𝑥𝑥2
2 + 1

4 𝑥𝑥1
2� (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)

2
−

1
2
𝑥𝑥2 ⋅

1
4
𝑥𝑥22 −

1
2

(−𝑥𝑥1) ⋅
1
4
𝑥𝑥12

 =
1
8

(𝑥𝑥22 + 𝑥𝑥12)(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) −
1
8
𝑥𝑥23 +

1
8
𝑥𝑥13 =

1
8
𝑥𝑥12𝑥𝑥2 −

1
8
𝑥𝑥22𝑥𝑥1 =

1
8
𝑥𝑥1𝑥𝑥2(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)

 

Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (*) ta có 

�𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 4𝑚𝑚
𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = −4  

Khi đó (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)2 = (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)2 − 4𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 16𝑚𝑚2 + 16 = 16(𝑚𝑚2 + 1). 
Suy ra 
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|𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2| = �16(𝑚𝑚2 + 1) = 4�𝑚𝑚2 + 1

⇒ 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 = −4�𝑚𝑚2 + 1 (vì 𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥2� .
 

Do đó 𝑆𝑆𝑂𝑂.𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1
8
⋅ (−4) ⋅ �−4√𝑚𝑚2 + 1� = 2√𝑚𝑚2 + 1. 

Câu 4. Cho đường tròn ( )O  đường kính 2=AB R  và E  là điểm bất kì trên đường trò̀n đó 
( E  khác A  và B  ). Đường phân giác góc AEB  cất đoạn AB  tại F  và cất đường tròn 
( )O  tại điểm thứ hai K . 

a) Chứng minh ~∆ ∆KAF KEA . 

b) Gọi I  là giao điểm của đường trung trực đoạn EF  và OE , chứng minh đường tròn 
( )I  bán kính IE  tiếp xúc với đường tròn ( )O  tại E  và tiếp xúc vơi đường thẳng AB  tại 
F . 

c) Chứng minh / /MN AB , trong đó ,M N  lần lượt là giao điểm thứ hai của ,AE BE  vơi 
đường tròn (I). 

d) Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác KPQ  theo R  khỉ E  chuyển động trền đường 
tròn ( )O  vởi P  là giao điểm của NF  và ,AK Q  là giao điểm của MF  và BK . 

Lời giải 
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a) Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  (vì 𝐸𝐸𝐸𝐸�  là tia phān giác của góc 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  ). 
Lại có 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  (hai góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐵𝐵𝐵𝐵�  ) nên 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
Xét hai tam giác 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 và 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 có 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�( góc chung) 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�( chúmg minh trên) 

 

Vạy △ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∼△ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾( g − g). 
b) Ta có 𝑂𝑂, 𝐼𝐼,𝐸𝐸 thẳng hàng và 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝐸𝐸𝐸𝐸 nên đường tròn (𝐼𝐼) bán kính 𝐼𝐼𝐼𝐼 tiếp xúc 
với đường tròn (𝑂𝑂) tại 𝐸𝐸. 
Tam giác 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 có 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 nên nó cân tại 𝐼𝐼. 
Tam giác 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 có 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 nên nó cân tại 𝑂𝑂. 
Suy ra 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  (cùng bằng góc 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  ). 
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 𝐼𝐼𝐼𝐼//𝑂𝑂𝑂𝑂. 
Vì 𝐸𝐸𝐸𝐸 là tia phân giác của góc 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  nên 𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵� , suy ra 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵. Vì vậy tam giác 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 vuông cân tại 𝐾𝐾. Cho nên 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Ta có 𝐼𝐼𝐼𝐼//𝑂𝑂𝑂𝑂 và 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 nên 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐼𝐼𝐼𝐼. 
Mà 𝐼𝐼𝐼𝐼 là một bán kính của đường tròn (𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼𝐼) nên đường tròn (𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼𝐼) tiếp xúc vơi đường 
thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 tại 𝐹𝐹. 
c) Ta có 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ nên 𝑀𝑀𝑀𝑀 là đường kính của đường tròn (𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼𝐼). Khi đó tam 
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giác EIN cân tại 𝐼𝐼. Cho nên 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� . 
Lại có tam giác 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 cân tại 𝑂𝑂 nên 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� . 
Suy ra Γ𝑁𝑁𝑁𝑁� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  hay 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵� . 
Mà hai góc 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  và 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  ở vị trí đồng vị nên 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝐴𝐴𝐴𝐴. 

d) Ta có 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 90∘ nên 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 90∘. 
Ta cũng có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘. 
Trong đường tròn (𝑂𝑂) ta có 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� . 

Trong đường tròn (𝐼𝐼) ta có 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�  

Từ (1) và (2) suy ra 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝐴𝐴𝐴𝐴. Do đó 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵 hay 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 90∘. 
Xét tứ giác 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 có 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 90∘ nên tứ giác 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 là hình chữ nhật. 
Xét tam giác 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 vuông tại 𝑄𝑄 có 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄� = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄� . 

Suy ra tam giác 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 vuông cân tại 𝑄𝑄. 
Chu vi 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 bằng 

𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐾𝐾  = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑄𝑄𝑄𝑄
 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐹𝐹  

Ta luôn có 𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵�  (đã chứng minh ở phằn trên) nên 𝐾𝐾 là điểm chính giữa của cung 
𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
Vì 𝑂𝑂 cố định, 𝐾𝐾 cố định và 𝐹𝐹𝐹𝐹 ≥ 𝑂𝑂𝑂𝑂 (quan hệ đường vuông góc, đường xiên) nên chu vi 
tam giác 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 nhỏ nhất khi 𝐹𝐹 ≡ 𝑂𝑂 khi đó 𝐸𝐸 là điểm chính giữa của cung 𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
Như vậy chu vi nhỏ nhắt của tam giác 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 là 

𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 = �𝑂𝑂𝐵𝐵2 + 𝑂𝑂𝐾𝐾2 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑅𝑅√2 + 𝑅𝑅 = 𝑅𝑅(√2 + 1). 

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức 

              𝑃𝑃 = (𝑥𝑥 − 1)4 + (𝑥𝑥 − 3)4 + 6(𝑥𝑥 − 1)2(𝑥𝑥 − 3)2. 
Lời giải. 
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Đặt 𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 − 2. Khỉ đó 𝑥𝑥 − 1 = 𝑎𝑎 + 1 và 𝑥𝑥 − 3 = 𝑎𝑎 − 1. 
Ta có 

𝑃𝑃  = (𝑎𝑎 + 1)4 + (𝑎𝑎 − 1)4 + 6(𝑎𝑎 + 1)2(𝑎𝑎 − 1)2

 = 𝑎𝑎4 + 4𝑎𝑎3 + 6𝑎𝑎2 + 4𝑎𝑎 + 1 + 𝑎𝑎4 − 4𝑎𝑎3 + 6𝑎𝑎2 − 4𝑎𝑎 + 1 + 6(𝑎𝑎2 − 1)2

 = 8𝑎𝑎4 + 8 ≥ 8
 

Đẳng thức xảy ra khi 𝑎𝑎 = 0 hay 𝑥𝑥 − 2 = 0 ⇔ 𝑥𝑥 = 2. 
Vậy giá trị nhỏ nhất của 𝑃𝑃 bằng 8 khì 𝑥𝑥 = 2. 

…………………………………HẾT………………………………………………… 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

                            HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2009 - 2010 

                                                                                               Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2.5 điểm). Cho 1 1 ; 0, 4
4 2 2

xA x x
x x x

= + + ≥ ≠
− + −

. 

a ) Rút gọn A  

b) Tính giá trị của A  khi 25x =  

c) Tìm x  để 1
3

A = − . 

Bài 2. (2.5 điểm). Giải bài toán bẳng cách lạp phurơng trình hoăc hệ phuoong trình Hai tổ 
sàn xuất cùng 1 loại áo. Nếu tổ I may trong 3 ngày và tố II may trong 5 ngày thì cả hai tổ 
sản xuất đc 1310 áo. Biết rằng trong một ngày, tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ II là 10 
áo. Hỏi mỗi ngày, mỗi tổ may được bao nhiêu chiếc áo? 

Bài 3. ( 1 điểm). Cho phương trình 2 22( 1) 2 0x m x m− + + + = . 

a) Giải phương trình đã cho khi 1m =  

b) Tìm m  để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn 2 2
1 2 10x x+ = . 

Đề Số 9 
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Bài 4. ( 3.5 điểm). Cho ( ; )O R  và điểm A  nằm ngoài ( )O . Kẻ các tiếp tuyến ,AB AC  
với đường tròn (B , C là các tiếp điểm). 

a) CMR tứ giác ABOC  là tứ giác nội tiếp 

b) Gọi E  là giao điểm BC  và OA . CMRBE  vuông góc với OA  và 2OE OA R⋅ = . 

c ) Trên cung nhỏ BC  của ( )O , lấy điểm K  bất kỳ (K  khác B  và khác )C . Tiếp tuyến 
tại K  của ( )O  cắt ,AB AC  theo thứ tự tại ,P Q . CMR tam giác APQ  có chu vi không 
đổi khi K  chuyển động trên cung nhỏ BC . 

)d  Đường thẳng qua O  và vuông góc với OA , cắt ,AB AC  theo thứ tự tại ,M N . CMR  
PM QN MN+ ≥ . 

Bài 5. (0.5 điểm). Giải phương trình ( )2 2 3 21 1 1 2 2 1
4 4 2

x x x x x x− + + + = + + + . 

………………………HẾT………………………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐÈ SỐ 9: 2009-2010 

Câu 1. Cho biểu thức 1 1 (
4 2 2

= + +
− − +
xA

x x x
 với 4, 0)≠ ≥x x . 

a) Rủt gọn biểu thức A . 

b) Tính giá trị của biểu thức A  khi 25=x . 

c) Tim giá trị của x  để 1
3
−

=A . 

Lời giải. 

a) ( 2) ( 2) 2
4 ( 2)( 2) 2

+ + + − +
= = =

− + − −
x x x x x xA

x x x x
. 

b) Vởi 525
3

= ⇒ =x A . 

c) 1 1 1 13 2
3 3 2 42

= − ⇔ = − ⇔ = − + ⇔ = ⇔ =
−
xA x x x x

x
 (thỏa mãn). 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoăc hệ phưong trình: 
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Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tồ thứ hai may 
trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rầng trong một ngày tổ thứ nhắt 
may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo, hỏi mỗi tồ trong một ngày may được bao 
nhiêu chiếc áo? 

Lời giải. 

Gọi số áo tổ 2 may được trong một ngày là ( *∈x x , áo). 

Số áo tồ 1 may được trong một ngày là 10+x  (áo). 

Trong 3 ngày tổ thứ nhất may được 3( 10)+x  (áo). 

Trong 5 ngày tồ thử hai may được 5x  (áo). 

Tổ 1 may trong 3 ngày và tổ 2 may trong 5 ngày được 1310 chiếc áo nên ta có phương 
trình 

3( 10) 5 1310 8 1280 160+ + = ⇔ = ⇔ =x x x x  (thỏa mãn). 

Vạy mời ngày tồ 1 may đưọ̣c 160 10 170+ =  chiếc áo. 

Mổi ngày tồ 2 may được 160 chiếc áo. 

Câu 3 .Cho phương trình 2 22( 1) 2 0− + + + =x m x m  (1). 

a) Giải phương trình khi 1=m . 

b) Tìm giá trị của m  để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn 2 2
1 2 10+ =x x

. 

Lời giải. 

a) Khi 1=m  ta có phương trình 2 1
4 3 0

3. 
=

− + = ⇔  =

x
x x

x
 

b) Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là 0∆′ >  

( )2 2 1( 1) 2 0 2 1 0
2

⇔ + − + > ⇔ − > ⇔ >m m m m . 

Áp dụng Viet ta có 1 2
2

1 2

2( 1)
2

+ = +
 = +

x x m
x x m

. 
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Ta có ( ) ( )22 2 2 2
1 2 1 2 1 210 2 10 4( 1) 2 2 10+ = ⇔ + − = ⇔ + − + =x x x x x x m m  

2 1 (th?a mãn) 
4 5 0

5 (lo?i). 
=

⇔ + − = ⇔  = −

m
m m

m
 Vậy 1=m  thỏa mãn yêu cằu bài toán. 

Câu 4.Cho đường tròn ( ; )O R  và điểm A  nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến 
,AB AC  với đường tròn ( ,B C  là các tiếp điểm ) . 

a) Chứng minh tứ giác ABOC  là tứ giác nội tiếp. 

b) Gọi E  là giao điểm của BC  và OA . Chứng minh BE  vuông góc với OA  và 
2⋅ =OE OA R . 

c) Treen cung nhỏ BC  lấy điểm K  bắt kỳ (K  khác B  và C  ). Tiếp tuyến tại K  của 
đường tròn ( ; )O R  cắt ,AB AC  theo thứ tự tại P  và Q . Chứng minh tam giác APQ  có 
diện tích khōng đổi khi K  chuyển động trền cung nhō BC . 

d) Đường thẳng qua O  và vuông góc với OA  cắt ,AB AC  theo thứ tự tại ,M N . Chứng 
minh + ≥PM QN MN . 

Lời giải 

                                                               
a) Vì ,AB AC  là tiếp tuyến của đường tròn ( )O  nên ,⊥ ⊥AB OB AC OC  ⇒ ABOC  là tứ 
giác nội tiếp. 

b) Vì =AB AC  (tính chất tiếp tuyến) và = ⇒OB OC OA  là đường trung trực của BC  
⇒ ⊥BC OA  tại E . 

Xét tam giác OBA  có  90= °OBA  và đường cao 2 2⇒ ⋅ = =BE OE OA OB R . 
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c) Vì ,PK PB  là các tiếp tuyến của ( )O  cắt nhau tại P  nên =PK PB . Tương tự, =QK QC
. Ta có + + = + + + = +AP PQ QA AP PB AQ QC AB AC  (không đổi). 

d) Vì ABC  là tam giác cân tại A  và / / ⇒MN BC AMN  cũng là tam giác cân tại A  
   2 180⇒ = ⇒ + = °AMN ANB MAN AMN . 

Vì ABOC  là tứ giác nội tiếp nên   180+ = °BAC BOC . Mà    2= ⇒ =BOC POQ AMN POQ . 

Xét tam giác POM  có       = + = + ⇒ =PON PMO OPM POQ QON QON OPM . Ta có 
2(  )∆ ∆ − ⇒ = ⇒ ⋅ =

OM PMOMP QNO g g PM QN OM
QN ON

∽ . Áp dụng bắt đẳng thức Cōsi, ta 

có 2 2+ ≥ ⋅ = =PM QN PM QN OM MN . 

Câu 5 . Giải phương trình �𝑥𝑥2 − 1
4

+ �𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1
4

= 1
2

(2𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1). Lời giải. 

�𝑥𝑥2 −
1
4

+ �𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 +
1
4

=
1
2

(2𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1)

⇒ �𝑥𝑥2 −
1
4

+ ��𝑥𝑥 +
1
2
�
2

=
1
2

[𝑥𝑥2(2𝑥𝑥 + 1) + (2𝑥𝑥 + 1)]

⇒ ��𝑥𝑥 −
1
2
� �𝑥𝑥 +

1
2
� + �𝑥𝑥 +

1
2
� = �𝑥𝑥 +

1
2
� (𝑥𝑥2 + 1).

 

Nhận xét: để phương trình có nghiệm thì 𝑥𝑥 ≥ − 1
2
. Khi đó ta có 

��𝑥𝑥 −
1
2
� �𝑥𝑥 +

1
2
� + �𝑥𝑥 +

1
2
� = �𝑥𝑥 +

1
2
� (𝑥𝑥2 + 1)

⇒ ��𝑥𝑥 +
1
2
�
2

= �𝑥𝑥 +
1
2
� (𝑥𝑥2 + 1)

⇒ �𝑥𝑥 +
1
2
� = �𝑥𝑥 +

1
2
� (𝑥𝑥2 + 1) ⇒ �𝑥𝑥 +

1
2
� 𝑥𝑥2 = 0 ⇒ �

𝑥𝑥 = 0

𝑥𝑥 = −
1
2
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• Với 𝑥𝑥 = 0 thay vào phương trình ta thấy thỏa mãn. 

• Với 𝑥𝑥 = −1
2
 thay vào phương trình ta thấy thỏa mãn. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 𝑆𝑆 = �0;−1
2
�. 

………………………………………HẾT…………………………….. 

 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2010 - 2011 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2.5 điểm). Cho 2 3 9 ; 0, 9
93 3

x x xP x x
xx x
+

= + − ≥ ≠
−+ −

. 

a) Rút gọn biểu thức P 

b) Tìm giá trị của x  để 1
3

P = . 

c ) Tìm giá trị lớn nhất của P 

Bài 2. (2.5 điểm). Giải bài toán bằng cách lạpp phurơng trình hoăc hệ phurơng trình 

Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13m  và chiểu dài lớn hơn chiều 
rộng 7m . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất. 

Bài 3. ( 1 điểm). Cho 2( ) : ; : 1P y x d y mx= − = − . 

a) CMR với mọi giá trị của ,m d  luôn cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt 

b) Gọi 1 2,x x  là hoành độ các giao điểm của d  và ( )P . Tìm m  để 2 2
1 2 2 1 1 2 3x x x x x x+ − = . 

Bài 4. (3.5 điểm). Cho đường tròn ( )O  đường kính 2AB R=  và C  là một điểm thuộc 
( )(O C  khác ,A C  khác )B . Lấy điểm D  thuộc dây cung (BC D  khác ,B D  khác C  ). 
Tia AD  cắt cung nhỏ BC  tại E , tia AC  cắt tia BE  tại F . 

a) CMR tứ giác FCDE là tứ giác nội tiếp. 

Đề Số 10 
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b) CMR  DA.DE = DB.DC 

c ) CMR góc CFD  bằng góc OCB . Gọi I  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
,FCDE CMRIC  là tiếp tuyến của ( )O . 

d) Cho biết , tan 2DF R CMR AFB= = . 

Bài 5. (0.5 điểm). Giải phương trình 2 24 7 ( 4) 7x x x x+ + = + + . 

………………………HẾT…………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 10: 2010-2011 

Câu 1. Cho 2 3 9 , ( 0
93 3
+

= + − ≥
−+ −

x x xP x
xx x

 và 9)≠x . 

a) Rút gon P . 

b) Tim giá trị của x  để 1
3

=P . 

c) Tim GTLN của P . 

Lời giải 
a)  

𝑃𝑃 =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 + 3
+

2√𝑥𝑥
√𝑥𝑥 − 3

−
3𝑥𝑥 + 9
𝑥𝑥 − 9
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𝑃𝑃 =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 + 3
+

2√𝑥𝑥
√𝑥𝑥 − 3

−
3𝑥𝑥 + 9

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
.

𝑃𝑃 =
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 − 3) + 2√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 3) − (3𝑥𝑥 + 9)

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
.

𝑃𝑃 =
𝑥𝑥 − 3√𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 + 6√𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥 − 9

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
.

𝑃𝑃 =
3√𝑥𝑥 − 9

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
.

𝑃𝑃 =
3(√𝑥𝑥 − 3)

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
.

𝑃𝑃 =
3

√𝑥𝑥 + 3
.

 

b)𝑃𝑃 = 1
3
⇔ 3

√𝑥𝑥+3
= 1

3
⇔ √𝑥𝑥 + 3 = 9 ⇔ √𝑥𝑥 = 6 ⇔ 𝑥𝑥 = 36 

c)Ta có 𝑥𝑥 ≥ 0 ⇔ √𝑥𝑥 ≥ 0 ⇔ √𝑥𝑥 + 3 ≥ 3 ⇔ 1
√𝑥𝑥+3

≤ 1
3
⇔ 3

√𝑥𝑥+3
≤ 1 ⇔ 𝑃𝑃 ≤ 1. 

 Vậy 𝑃𝑃max = 1, dấu bằng xảy ra khi 𝑥𝑥 = 0. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lâp phưong trình: 
Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều 
rộng là 7 m. Tỉnh chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó. 
Lời giāi. 
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là 𝑥𝑥( m)(3 < 𝑥𝑥 < 13). 
Vì chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7 m nền chiều dài hình chữ nhật là 𝑥𝑥 + 7( m). 
Theo đề, ta có phưong trình: 𝑥𝑥2 + (𝑥𝑥 + 7)2 = 132 

⇔ 2𝑥𝑥2 + 14𝑥𝑥 − 120 = 0 ⇔ 𝑥𝑥2 + 7𝑥𝑥 − 60 = 0.  

Δ = 289 > 0 nên phương trình có hai nghiệm 

𝑥𝑥1 = 5( thōa mãn điều kiện) 
𝑥𝑥2 = −12( loại) 

 

Vạy chiều rộng của hình chữ nhạt là 5 m; chiều dài là 12 m. 
Câu 3. Cho Parabol (𝑃𝑃):𝑦𝑦 = −𝑥𝑥2 và đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1. 

a) Chứng minh rầng với mọi 𝑚𝑚 thì (𝑑𝑑) luôn cất (𝑃𝑃) tại 2 điểm phân biệt. 
b) Gọi 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là các hoành đọ̣ giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). Tìm giá trị của 𝑚𝑚 để 𝑥𝑥12𝑥𝑥2 +
𝑥𝑥22𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 3. 
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Lời giải. 
a) Phương trình hoành độ giao điểm −𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1 ⇔ 𝑥𝑥2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1 = 0. 
Ta có Δ = 𝑚𝑚2 + 4 > 0∀𝑚𝑚, suy ra phương trình () luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
𝑚𝑚. 
Vậy 𝑑𝑑 luôn cất (𝑃𝑃) tại hai nghiệm phân biệt với mọi 𝑚𝑚. 
b) Phương trình () luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 𝑚𝑚. 

Áp dụng hệ thức Vi-et, ta có �
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = −𝑚𝑚
𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = −1  Ta có 𝑥𝑥12𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥22𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 3 ⇔

𝑥𝑥1𝑥𝑥2(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) − 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 3. 
Thay (∗∗) vào (∗∗∗) ta có −1. (−𝑚𝑚) − (−1) = 3 ⇔𝑚𝑚 = 2. 
(∗∗∗) 
Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂;𝑅𝑅) đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑅𝑅 và điểm 𝐶𝐶 thuộc đường trò̀n đó (𝐶𝐶 
khác 𝐴𝐴, 𝐵𝐵). 𝐷𝐷 thuộc dây 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝐷𝐷 khác 𝐵𝐵,𝐶𝐶). Tia 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt cung nhõ 𝐵𝐵𝐵𝐵 tại 𝐸𝐸, tia 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt 𝐵𝐵𝐵𝐵 
tại 𝐹𝐹. 
a) Chứng minh tứ giác 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 nọ ̄i tiếp. 
b) Chứng minh 𝐷𝐷.𝐴𝐴 ⋅ 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ 𝐷𝐷𝐷𝐷. 
c) Chứng minh 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� . Gọi 𝐼𝐼 là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, chứng 
minh 𝐼𝐼𝐼𝐼 là tiếp tuyến của (𝑂𝑂). 
d) Cho biết 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑅𝑅, chú̉ng minh tan 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 2. 

Lời giải. 

                                 
a) Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ (góc nội tiếp chấn nửa đường tròn) suy ra 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 90∘ (kề bù với 
góc 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  ). 
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Tương tự 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 90∘. 
Tứ giác 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 có 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 180∘ 
Vậy tứ giác 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 là tứ giác nội tiếp. 
b) Xét △ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 và △ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 có 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 90∘
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� ( hai góc đối đĩnh)  

Suy ra △ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∼△ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (g.g) 

⇒
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷

=
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷

⇔ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ 𝐷𝐷𝐷𝐷.  

 

c) Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác  , =DCFE CFD CED  (cùng chắn cung CD  ) 

Xé̉ đường tròn  ( ), =O CED CBA  (cùng chấn cung AC  ) 

Mặt khác = =OB OC R  suy ra ∆OBC  cân tại O  suy ra  =OBC OCB  

Từ (1). (2), (3) suy ra  =CFD OCB . 

𝐼𝐼 là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 nên 𝐼𝐼 là trung điểm 𝐷𝐷𝐷𝐷. 
Xét đường tròn (𝐼𝐼), 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 suy ra △ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 cân tại 𝐼𝐼 ⇒ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� . 
Ta có 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 90∘ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
suy ra 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 90∘, mà 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�  (cmt), 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  (cmt) 
suy ra 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 90∘ ⇔ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 90∘ ⇔ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ⊥ 𝑂𝑂𝑂𝑂, mà 𝑂𝑂𝑂𝑂 là bán kính của (𝑂𝑂) nên 𝐼𝐼𝐼𝐼 
là tiếp tuyến của (𝑂𝑂). 
d) Ta có △ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∼△ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( g.g ) ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶
= 𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐹𝐹𝐹𝐹
. 

Mà 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑅𝑅;𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2𝑅𝑅 nền 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐹𝐹𝐹𝐹

= 2. 

Ta có tan 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = tan 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 2. 

Câu 5. Giải phương trình 𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 7 = (𝑥𝑥 + 4)√𝑥𝑥2 + 7. 
Lờ giải. 
Đật 𝑡𝑡 = √𝑥𝑥2 + 7, phương trình đã cho trờ thành 𝑡𝑡2 + 4𝑥𝑥 = (𝑥𝑥 + 4)𝑡𝑡 
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⇔ 𝑡𝑡2 − (𝑥𝑥 + 4)𝑡𝑡 + 4𝑥𝑥 = 0 ⇔ (𝑡𝑡 − 𝑥𝑥)(𝑡𝑡 − 4) = 0 ⇔ �𝑡𝑡 = 𝑥𝑥
𝑡𝑡 = 4.

 ⇔ �
�𝑥𝑥2 + 7 = 4
�𝑥𝑥2 + 7 = 𝑥𝑥

⇔ �
𝑥𝑥2 + 7 = 16

� 𝑥𝑥 ≥ 0
𝑥𝑥2 + 7 = 𝑥𝑥2 ⇔ 𝑥𝑥2 = 9 ⇔ 𝑥𝑥 = ±3.

 

…………………………HẾT…………………. 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2011 - 2012 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2, 5 diểm). Cho 10 5
255 5

x xA
xx x

= − −
−− +

, với 0x ≥  và 25x ≠ . 

1) Rút gọn biểu thức A . 

2) Tìm giá trị của A  khi 9x = . 

3) Tìm x  để 1
3

A <  

Bài 2. (2, 5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phuoong trình hoạc hệ phurơng trình: 

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày 
đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kể hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 
ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày? 

Bài 3. ( 1, 0 điểm). Cho parabol 2( ) :P y x=  và đường thẳng 2( ) : 2 9d y x m= − + . 

1) Tìm tọa độ các giao điểm của parabol ( )P  và đường thẳng ( ) 1d khim = . 

2) Tìm m  đề đường thẳng ( )d  cắt parabol ( )P  tại hai điểm nẳm về hai phía của trục 
tung. 

Bài 4. (3, 5 điểm). Cho đường tròn tâm O , đường kính 2AB R= . Gọi 1d  và 2d  lần lượt 
là hai tiếp tuyến của đường tròn ( )O  tại hai điểm A  và B . Gọi I  là trung điểm của OA  

Đề Số 11 
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và E  là điểm thuộc đường tròn ( )O  ( E  không trùng với A  và )B . Đường thẳng d  đi 
qua điềm E  và vuông góc với EI  cắt hai đường thẳng 1 2, d d  lần lượt tại ,M N . 

1) Chứng minh AMEI  là ̀tứ giác nội tiếp. 

2) Chứng minh  ENI EBI=  và  90MIN = ° . 

3) Chứng minh .AM BN AI BI= ⋅ . 

4) Gọi F  là điểm chính giữa của cung AB  không chứa E  của đường tròn ( )O . Hãy tính 
diện tích của tam giác MIN  theo R  khi ba điểm ,E I , F  thẳng hàng. 

Bài 5. (0,5 diểm). Với 0x > , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

2 14 3 2011
4

M x x
x

= − + + . 

……………………………………….HẾT…………………………… 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề Số 11(2011-2012) 
Câu 1. Cho 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥

√𝑥𝑥−5
− 10√𝑥𝑥

𝑥𝑥−25
− 5

√𝑥𝑥+5
, với 𝑥𝑥 ≠ 0 và 𝑥𝑥 ≥ 25. 

a) Rủt gon biểu thức 𝐴𝐴. 
b) Tìm giá trị của 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 9. 
c) Tim 𝑥𝑥 để 𝐴𝐴 < 1

3
. 

Lời giải. 
a) Vởi 𝑥𝑥 ≠ 0 và 𝑥𝑥 ≠ 25, ta có 
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𝐴𝐴  =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 5
−

10√𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 25

−
5

√𝑥𝑥 + 5

 =
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 5)
𝑥𝑥 − 25

−
10√𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 25

−
5(√𝑥𝑥 − 5)
𝑥𝑥 − 25

 =
𝑥𝑥 + 5√𝑥𝑥 − 10√𝑥𝑥 − 5√𝑥𝑥 + 25

𝑥𝑥 − 25

 =
𝑥𝑥 − 10√𝑥𝑥 + 25

𝑥𝑥 − 25

 =
(√𝑥𝑥 − 5)2

(√𝑥𝑥 − 5)(√𝑥𝑥 + 5)

 =
√𝑥𝑥 − 5
√𝑥𝑥 + 5

 

b) Với 𝑥𝑥 = 9 ⇒ 𝐴𝐴 = √9−5
√9+5

= −1
4
 

c) 𝐴𝐴 < 1
3
⇔ √𝑥𝑥−5

√𝑥𝑥+5
< 1

3
⇔ 2√𝑥𝑥 < 20 ⇔ 0 ≤ 𝑥𝑥 < 100. 

Kết hợp với kiều kiện xác định ta có �0 < 𝑥𝑥 < 100
𝑥𝑥 ≠ 25 . 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phuơng trình hoăcc hệ phương trình: 
Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mồi ngày 
đọ̀i đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sóm hơn thời gian quy định 1 
ngày và chờ thêm được 10 tấn. Hơi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày? 
Lòi giải. 
Gọi 𝑎𝑎 (tấn), 𝑎𝑎 ≥ 0 : số tấn hàng mỡi ngày. 
Gọi 𝑏𝑏 (ngày), 𝑏𝑏 ∈ ℕ∗ : số ngày. 
Theo đè̀ bài ta có 

�𝑎𝑎 × 𝑏𝑏 = 140
(𝑎𝑎 + 5)(𝑏𝑏 − 1) = 140 + 10

⇔ �𝑎𝑎𝑎𝑎 = 140
5𝑏𝑏 − 𝑎𝑎 = 15 ⇒ 5𝑏𝑏2 − 15𝑏𝑏 − 140 = 0 ⇔ �𝑏𝑏 = 7

𝑏𝑏 = −4(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) 

Vậy đội xe chở hết hàng theo kế hoạch trong 7 ngày. 

Câu 3. Cho parabol (𝑃𝑃): 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 và đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 − 𝑚𝑚2 + 9. 
a) Tìm tọa độ các giao điểm của parabol (𝑃𝑃) và đường thẳng (𝑑𝑑) khỉ 𝑚𝑚 = 1. 
b) Tìm 𝑚𝑚 đễ đường thẳng (𝑑𝑑) cắt parabol (𝑃𝑃) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. 
Lời giải. 
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a) Phương trình hoành độ giao điểm của  Với 𝑥𝑥 = −2 ⇒ 𝑦𝑦 = 4 ⇒ 𝐴𝐴(−2; 4) 
- Với 𝑥𝑥 = 4 ⇒ 𝑦𝑦 = 16 ⇒ 𝐵𝐵(4; 16) 
Vạyy tọa đọ̃ giao điểm của (𝑃𝑃) và (𝑑𝑑) là 𝐴𝐴(−2; 4);𝐵𝐵(4; 16). 
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (𝑃𝑃) và (𝑑𝑑) là 𝑥𝑥2 = 2𝑥𝑥 − 𝑚𝑚2 + 9 ⇔ 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 +
𝑚𝑚2 − 9 = 0(1). Yều cầu bài toán tương đương với phương trình (1) có hai nghiệm phân 
biệt trái đấu ⇔ 𝑎𝑎 × 𝑐𝑐 < 0 ⇔𝑚𝑚 2 − 9 < 0 ⇔ −3 < 𝑚𝑚 < 3 
Vậy −3 < 𝑚𝑚 < 3. 
Câu 4. Cho đường tròn tâm 𝑂𝑂, đường kính 𝐴𝐴𝐵𝐵 = 2𝑅𝑅. Gọi 𝑑𝑑1 và 𝑑𝑑2 lần lượt là hai tiếp 
tuyến của đường tròn (𝑂𝑂) tại hai điểm 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵. Gọi 𝐼𝐼 là trung điểm của 𝑂𝑂𝑂𝑂 và 𝐸𝐸 là điểm 
thuộc đường tròn (𝑂𝑂)(𝐸𝐸 không trùng với 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵). Đường thẳng 𝑑𝑑 đi qua điểm 𝐸𝐸 và 
vuông góc với 𝐸𝐸𝐸𝐸 cất hai đường thẳng 𝑑𝑑1,𝑑𝑑2 lần lượt tại 𝑀𝑀,𝑁𝑁. 
a) Chứng minh 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tứ giác nọ̄i tiếp. 
b) Chứng minh 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  và 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 90∘. 
c) Chứng minh 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵. 
d) Gọi 𝐹𝐹 là điểm chính giữa của cung 𝐴𝐴𝐴𝐴 không chứa 𝐸𝐸 của đường tròn (𝑂𝑂). Hãy tính 
diện tích của tam giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 theo 𝑅𝑅 khi ba điểm 𝐸𝐸, 𝐼𝐼,𝐹𝐹 thẳng hàng. 

Lời giải.  

                                     
a) Chứng minh 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tứ giác nội tiếp: 
Xét tứ giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 có 2 góc vuông là 𝐴𝐴 và góc 𝐸𝐸 (đối nhau), nên MAIE là̀ tứ giác nội tiếp 
đường tròn đường kính 𝑀𝑀𝑀𝑀. 
b) Tương tự, ta có 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính 𝐼𝐼𝐼𝐼. Vậy 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



54 
 

(vì cùng chấn cung 𝐸𝐸𝐸𝐸�.) Tương tự 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  (vì cùng chấn cung 𝐸𝐸𝐸𝐸�.) 
Mà 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘(△ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 vuông tại 𝐸𝐸), suy ra 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 180∘ − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� ) = 90∘. 

c) Do △𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∽△ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐼𝐼𝐼𝐼

= 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐵𝐵𝐵𝐵

⇔ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵(1). 
d) Gọi 𝐺𝐺 là điểm đối xứng của 𝐹𝐹 qua 𝐴𝐴𝐴𝐴. Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2𝑂𝑂𝑂𝑂(2). (Vì tứ giác 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình thang và có 𝑂𝑂𝑂𝑂 là đường trung bình) 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅

2
;𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3𝑅𝑅

2
. 

Từ (1) và (2) ta có �
𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2𝑅𝑅
𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3𝑅𝑅2

4
 

⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴;𝐵𝐵𝐵𝐵 là nghiệm của phương trình 𝑥𝑥2 − 2𝑅𝑅𝑅𝑅 + 3𝑅𝑅2

4
= 0. 

Từ đó, suy ra 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅
2
 và 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3𝑅𝑅

2
⇒△𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 và △ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 là các tam giác vuông cân 

⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑅𝑅√2
2

 và 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 3𝑅𝑅√2
2

⇒ 𝑆𝑆△𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1
2
⋅ 𝑅𝑅
√2
⋅ 3𝑅𝑅
√2

= 3𝑅𝑅2

4
. 

Câu 𝟓𝟓(0,5 điểm ). Với 𝑥𝑥 > 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 𝑀𝑀 = 4𝑥𝑥2 −
3𝑥𝑥 + 1

4𝑥𝑥
+ 2011. 

Lời giải. 

Ta có 𝑀𝑀 = 4 �𝑥𝑥 − 1
2
�
2

+ 𝑥𝑥 + 1
4𝑥𝑥

+ 2010 ≥ 2�𝑥𝑥 ⋅ 1
4𝑥𝑥

+ 2010 = 2011. Đẳng thức 

xảy ra khi 𝑥𝑥 = 1
2
. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của 𝑀𝑀 là 2011. 
.......................................HẾT………………………….. 
 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2012 - 2013 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài I (2,5  đ )  

1/ Cho biểu thức 4
2

xA
x
+

=
+

. Tính giá trị của biểu thức khi 36x =  

Đề Số 12 

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



55 
 

2/ Rút gọn biểu thức 4 16:
4 4 2

x xB
x x x

  +
= + 

+ − + 
 (với 0, 16x x≥ ≠  ) 

3/ Với các biểu thức A  và B  nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của x  để giá trị của biểu 
thức B. (A-1) là số nguyên. 

Bài II ( 2, 0 đ) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trìhh hoặc hệ phurơng trình : 

Hai người cùng làm chung một công việc trong 12
5

 giờ thì xong . Nếu mỗi người làm 

một mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 
giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công 
việc? 

Bài III (1, 5đ) 

1/ Giải hệ phương trình : 

2 1 2

6 2 1

x y

x y

 + =

 − =


 

2/ Cho phương trình 2 2(4 1) 3 2 0x m x m m− − + − =  ( ần x  ). Tìm m  để phương trình có 
hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn điều kiện 2 2

1 2 7x x+ = . 

Bài IV (3, 5đ). Cho đường tròn ( ; )O R  đường kính AB . Bán kính CO  vuông góc với 
,AB M  là điểm bất kỳ trên cung nhỏ (AC M  khác A  và )C , BM  cắt AC  tại H . Gọi K  

là hình chiếu của H  trên AB . 

1) Chứng minh tứ giác CBKH  là tứ giác nội tiếp. 

2) Chứng minh  ACM ACK= . 

3) Trên đoạn thẳng BM  lấy điểm E  sao cho BE AM= . Chứng minh tam giác ECM  là 
tam giác vuông cân tại C . 

4) Gọi d  là tiếp tuyến của đường tròn tại ( )O  tại điểm A . Cho P  là một điểm nằm trên 

d  sao cho hai điểm ,P C  nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB  và AP MB R
MA
⋅

= . 

Chứng minh đường thẳng PB  đi đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK . 
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Bài (0,5  )V d . Với x , y  là các số dương thỏa mãn điều kiện 2x y≥ , tìm giá trị nhỏ nhất 

của biểu thức 
2 2x yM
xy
+

=  

……………………………………..HẾT……………………… 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 12 : 2012-2013 

Câu 𝟏𝟏. 
a) Cho biếu thức 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥+4

√𝑥𝑥+2
. Tính giá trị của biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 36. 

b) Rút gọn biểu thức 𝐵𝐵 = � √𝑥𝑥
√𝑥𝑥+4

+ 4
√𝑥𝑥−4

� : 𝑥𝑥+16
√𝑥𝑥+2

( với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 16 ). 
c) Với các biểu thức 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵 nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của 𝑥𝑥 để biểu thức 𝐵𝐵(𝐴𝐴 −
1) là số nguyên. 
Lời giải. 

a) 𝐴𝐴 = √36+4
√36+2

= 5
4
. 

b) 𝐵𝐵 = √𝑥𝑥(√𝑥𝑥−4)+4(√𝑥𝑥+4)
(√𝑥𝑥+4)(√𝑥𝑥−4)

⋅ √𝑥𝑥+2
𝑥𝑥+16

= √𝑥𝑥+2
𝑥𝑥−16

. 

c) 𝐵𝐵(𝐴𝐴 − 1) = 2
𝑥𝑥−16

∈ ℤ ⇔ 𝑥𝑥 − 16 ∈ {−1; 1;−2; 2} ⇔ 𝑥𝑥 ∈ {14,15,17,18}. 
Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phưong trình: 
Hai người cùng làm chung một công việc trong 12

5
 giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một 

mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 giờ. 
Hôi nếu làm một mình thì mổi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc? 
Lời giải. 
Gọi 𝑥𝑥,𝑦𝑦(𝑦𝑦 > 𝑥𝑥 > 0) theo thứ tự là thời gian để người thứ nhắt, người thứ hai hoàn thành 
công việc khi làm một mình. 
Khi đó 1

𝑥𝑥
 là công việc người thứ nhất hoàn thành trong 1 giờ, 1

𝑦𝑦
 là công việc người thứ hai 

hoàn thành trong 1 giờ. Theo giả thiết ta có hệ phương trình 

�
𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 = 2
12
5

(
1
𝑥𝑥

+
1
𝑦𝑦

) = 1 ⇔ �
𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 = 2
12
5

(
1
𝑥𝑥

+
1

𝑥𝑥 + 2
) = 1

⇔ �𝑥𝑥 = 4
𝑦𝑦 = 6 

Vậy người thứ nhắt làm một mình cần 4 giờ, người thứ hai làm một mình cằn 6 giờ. 
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Câu 𝟑𝟑. 

a) Giải hệ phương trình �
2
𝑥𝑥

+ 1
𝑦𝑦

= 2
6
𝑥𝑥
− 2

𝑦𝑦
= 1. 

 

b) Cho phương trình: 𝑥𝑥2 − (4𝑚𝑚 − 1)𝑥𝑥 + 3𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 = 0 (ẩn 𝑥𝑥 ). Tìm 𝑚𝑚 để phương trình 
có hai nghiệm phân biệt 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 thoả mãn 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 7. 
Lời giải. 

a) �
2
𝑥𝑥

+ 1
𝑦𝑦

= 2
6
𝑥𝑥
− 2

𝑦𝑦
= 1

⇔ �
10
𝑥𝑥

= 5
2
𝑦𝑦

= 6
𝑥𝑥
− 1

⇔ �𝑥𝑥 = 2
𝑦𝑦 = 1 

b) Δ = 4𝑚𝑚2 + 1 > 0 với mọi 𝑚𝑚 cho nên phương trình luôn có hai nghiệm phān biệt. 
Theo định lý Vi-ét ta có 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 4𝑚𝑚 − 1, 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 3𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚. 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 7 ⇔

(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)2 − 2𝑥𝑥1𝑥𝑥2 − 7 = 0 ⇔ 10𝑚𝑚2 − 4𝑚𝑚 − 6 = 0 ⇔ �
𝑚𝑚 = 1
𝑚𝑚 = −3

5
. 

Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂;𝑅𝑅) và đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴. Bán kính 𝐶𝐶𝐶𝐶 vuông góc với 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑀𝑀 là 
điểm bất kì trên cung nhỏ 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑀𝑀 khác 𝐴𝐴 và 𝐶𝐶),𝐵𝐵𝐵𝐵 cắt 𝐴𝐴𝐴𝐴 tại 𝐻𝐻. Gọi 𝐾𝐾 là hình chiếu của 
𝐻𝐻 trên 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
a) Chứng minh rằng tứ giác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 là tứ giác nội tiếp. 
b) Chứng minh rằng 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
c) Trên đoạn thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 lấy điểm 𝐸𝐸 sao cho 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴. Chứng minh rằng tam giác 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
là tam giác vuông cân tại 𝐶𝐶. 
d) Gọi 𝑑𝑑 là tiếp tuyến cùa đường tròn (𝑂𝑂) tại điểm 𝐴𝐴. Gọi 𝑃𝑃 là một điểm nằm trên 𝑑𝑑 sao 
cho hai điểm 𝑃𝑃,𝐶𝐶 nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐴𝐴𝐴𝐴⋅𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑀𝑀
= 𝑅𝑅. 

Chứng minh rầng đường thẳng 𝑃𝑃𝑃𝑃 đi qua trung điểm của đoạn thẳng 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

Lời giải           
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a) Ta có 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 90∘ cho nên tú́ giác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 nội tiếp. 
b) Các tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 nọ̄i tiếp suy ra 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . 
c) Hai tam giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 và 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 có 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� ,𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 và 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 cho nên 
hai tam giác bằng nhau, suy ra 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐸𝐸𝐸𝐸  (1) và 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� ;𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� +
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 90∘ (2). 
Từ (1) và (2) suy ra tam giác 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 vuông cân tại 𝐶𝐶. 
d) Ta có 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝐴𝐴𝐴𝐴
= 𝐾𝐾𝐾𝐾

2𝑅𝑅
⇒ 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐴𝐴𝐴𝐴⋅𝐾𝐾𝐾𝐾

2𝑅𝑅
= 𝑅𝑅⋅𝑀𝑀𝑀𝑀⋅𝐾𝐾𝐾𝐾

2𝑅𝑅⋅𝑀𝑀𝑀𝑀
 (1). Dẽ̃ thấy hai tam giác vuông 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

và 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 đồng dạng cho nền 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐾𝐾𝐾𝐾

 (2). Từ (1) và (2) suy ra 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐻𝐻𝐻𝐻
2

. 

Câu 5. Với 𝑥𝑥,𝑦𝑦 là các số dương thoả mãn điều kiện 𝑥𝑥 ≥ 2𝑦𝑦, tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 𝑀𝑀 = 𝑥𝑥2+𝑦𝑦2

𝑥𝑥𝑥𝑥
.  

Lời giải. 

Đạt 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥
𝑦𝑦
≥ 2 ⇒ 𝑀𝑀 = 𝑡𝑡2+1

𝑡𝑡
. 

Xét hiệu 𝑀𝑀 − 5
2

= 𝑡𝑡2+1
𝑡𝑡
− 5

2
= (𝑡𝑡−2)(2𝑡𝑡−1)

2𝑡𝑡
≥ 0 vởi mọi 𝑡𝑡 ≥ 2. Vāy giá trị nhỏ nhất 

của 𝑀𝑀 bằng 5
2 khi 𝑥𝑥 = 2𝑦𝑦. 

……………………………..HẾT………………. 
 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2013 - 2014 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2 điểm). Với 0x > , cho hai biểu thức 2 xA
x

+
=  và 1 2 1x xB

x x x
− +

= +
+

. 

a) Tính giá trị của biểu thức A  khi 64x = . 

b) Rút gọn biểu thức B  

c) Tìm x  để 3
2

A
B
> . 

Đề Số 13 
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Bài 2. (2.0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phuoong trình hoạc hệ phuoong trình 
Quãng đường từ A  đến B  dài 90 km . Một người đi xe máy từ A  đến B . Khi đến B , 
người đó nghi 30 phút rồi quay trở về A  với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9  /km h . 
Thời gian kể từ lúc bẳt đầu đi đến lúc trở về A  là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A  
đến B . 

Bài 3. (2.0 điểm). 

1) Giải hệ phương trình 
3( 1) 2( 2 ) 4
4( 1) ( 2 ) 9

x x y
x x y
+ + + =

 + − + =
. 

2) Cho parabol 21( ) :
2

P y x=  và đường thẳng 21: 1
2

d y mx m m= − + + . 

a) Với 1m = , xác định tọa độ giao điểm ,A B  của d  và ( )P . 

b) Tìm các giá trị của m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn 

1 2 2x x− = . 

Bài 4. ( 3.5 điềm). Cho đường tròn ( )O  và điểm A  nằm bên ngoài ( )O . Kẻ hai tiếp 
tuyến ,AM AN  với ( )( ,O M N  là các tiếp điểm). Một đường thẳng d  đi qua A  cắt đường 
tròn ( )O  tại hai điềm ,B C  sao cho AB AC< , d không đi qua tâm O  ). 

1) Chứng minh rằng tứ giác AMON  nội tiếp 

2) Chứng minh rằng 2AN AB AC= ⋅ . Tính độ dài BC  khi 4cm, 6cmAB AN= = . 

3) Gọi I  là trung điểm của BC . Đường thẳng NI  cắt đường tròn ( )O  tại điểm thứ hai T
. Chứng minh rằng / /MT AC . 

4) Hai tiếp tuyến của đường tròn tại ,B C  cắt nhau tại K . Chứng minh rằng K  thuộc một 
đường thẳng cố định khi d thay đổi thỏa mãn điều kiện của đề bài. 

Bài 5. ( 0.5  điểm). Với các số dương , ,a b c  thỏa mãn điểu kiện 

6a b c ab bc ca abc+ + + + + = , chứng minh rằng 2 2 2

1 1 1 3
a b c

+ + ≥ . 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
ĐỀ SỐ 13 : 2013-2014 

Câu 1. Với 𝑥𝑥 > 0, cho hai biểu thức 𝐴𝐴 = 2+√𝑥𝑥
√𝑥𝑥

 và 𝐵𝐵 = √𝑥𝑥−1
√𝑥𝑥

+ 2√𝑥𝑥+1
𝑥𝑥+√𝑥𝑥

. 
a) Tính giá trị biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 64. 
b) Rút gọn biểu thức 𝐵𝐵. 
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c) Tính 𝑥𝑥 để 𝐴𝐴
𝐵𝐵

> 3
2
. 

Lời giải. 
a) Thay 𝑥𝑥 = 64 (thỏa mãn) vào biểu thức 𝐴𝐴 ta được 

𝐴𝐴 =
2 + √64
√64

=
2 + 8

8
=

10
8

=
5
4

 

b) Mẫu thức chung của biểu thức 𝐵𝐵 là: √𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1). 

𝐵𝐵  =
√𝑥𝑥 − 1
√𝑥𝑥

+
2√𝑥𝑥 + 1
𝑥𝑥 + √𝑥𝑥

 =
(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 1)

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)
+

2√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

 =
𝑥𝑥 − 1 + 2√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

 =
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 2)
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 1)

 =
√𝑥𝑥 + 2
√𝑥𝑥 + 1

 

c) Ta có 𝐴𝐴
𝐵𝐵

> 3
2
 thì 

2 + √𝑥𝑥
√𝑥𝑥

⋅
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 + 2

>
3
2
⇔

√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥

>
3
2
⇔

2(√𝑥𝑥 + 1)
2√𝑥𝑥

−
3√𝑥𝑥
2√𝑥𝑥

> 0 ⇔
2 − √𝑥𝑥

2√𝑥𝑥
> 0 

Ta thấy 2√𝑥𝑥 > 0 suy ra 2−√𝑥𝑥
2√𝑥𝑥

> 0 ⇔ 2 − √𝑥𝑥 > 0 ⇔ 2 > √𝑥𝑥 ⇔ 𝑥𝑥 < 4. 

Vạy 0 < 𝑥𝑥 < 4 thì 𝐴𝐴
𝐵𝐵

> 3
2
. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phưong trình: 
Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người 
đó nghĩ 30 phít rồi quay trở về A với vạ̄n tốc lớn hơn vận tốc lúc đị là 9 km/h. Thời gian 
kể từ lúc bất đầu đi tù̀ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A 
đến B. 
Lời giải. 
Gọi vận tốc xe máy lúc đi là 𝑥𝑥( km/h) (Điều kiên: 𝑥𝑥 > 0 ). 
Vì vần tốc xe máy lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 9( km/h) nên vận tốc lúc về là 𝑥𝑥 +
9( km/h). 
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Suy ra thời gian lúc đi là 90
𝑥𝑥

 (giờ). Thời gian lúc về là 90
𝑥𝑥+9

 (giờ). 

Khi đến 𝐵𝐵 xe nghỉ lại 30 phút = 1
2
 giò̀. Mà tổng thời gian cả đi và về là 5 giờ nên ta có 

phương trình 

90
𝑥𝑥

+
90
𝑥𝑥 + 9

+
1
2

= 5 ⇔ 9𝑥𝑥2 − 279𝑥𝑥 − 1620 = 0 ⇔ 𝑥𝑥2 − 31𝑥𝑥 − 180 = 0

⇔ �𝑥𝑥 = −5( Loaii) 
𝑥𝑥 = 36 (TM)  

Vạ̃y vận tốc xe máy lúc đi là 36 km/h. 
Câu 𝟑𝟑. 

1 Giải hệ phương trình: �3(𝑥𝑥 + 1) + 2(𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) = 4
4(𝑥𝑥 + 1) − (𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) = 9 . 

2 Cho parabol (𝑃𝑃): 𝑦𝑦 = 1
2
𝑥𝑥2 và đường thẳng (d): 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

2
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚 + 1. 

(a) Với 𝑚𝑚 = 1, xác định tọa độ giao điểm 𝐴𝐴,𝐵𝐵 của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). 
(b) Tìm các giá trị của 𝑚𝑚 để (𝑑𝑑) cắt (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 
sao cho: |𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2| = 2. 
Lời giải. 

3 �3(𝑥𝑥 + 1) + 2(𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) = 4
4(𝑥𝑥 + 1) − (𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦) = 9 ⇔ �5𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = 1

3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 = 5 ⇔ �𝑥𝑥 = 1
𝑦𝑦 = −1. 

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (𝑥𝑥; 𝑦𝑦) = (1;−1). 

(a) Thay 𝑚𝑚 = 1 vào (𝑑𝑑) ta có 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 − 1
2

+ 2 = 𝑥𝑥 + 3
2
. 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) 

1
2
𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥 +

3
2
⇔ 𝑥𝑥2 = 2𝑥𝑥 + 3 ⇔ 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 − 3 = 0 ⇔ �𝑥𝑥 = −1

𝑥𝑥 = 3  

Vậy phương trình có hai nghiệm 𝑥𝑥1 = −1, 𝑥𝑥2 = 3. 

• Với 𝑥𝑥 = −1 thay vào (𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 1
2
⇒ 𝐴𝐴 �−1; 1

2
�. 

• Với 𝑥𝑥 = 3 thay vào (𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 9
2
⇒ 𝐵𝐵 �3; 9

2
�. 

(b) Xét phương trình hoành độ của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) ta có: 

1
2
𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 −

1
2
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚 + 1 ⇔ 𝑥𝑥2 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 2. 
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Xét Δ′ = 𝑚𝑚2 − (𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 2) = 2𝑚𝑚 + 2. 
Để (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) giao nhau tại hai điểm phân biệt thì Δ′ > 0 ⇔ 2𝑚𝑚 + 2 > 0 ⇔𝑚𝑚 > −1. 

Theo Vi-et ta có: �
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 2𝑚𝑚
𝑥𝑥1 ⋅ 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 2. 

Theo bài ra ta có: 

|𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2| = 2  ⇔ (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)2 = 4
 ⇔ (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)2 − 4𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 4
 ⇔ (2𝑚𝑚)2 − 4(𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 2) = 4
 ⇔ 2𝑚𝑚 + 2 = 1

 ⇔𝑚𝑚 = −
1
2

.

 

Vậy 𝑚𝑚 = −1
2
 thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂) và điểm 𝐴𝐴 nầm bēn ngoài (𝑂𝑂). Kẻ hai tiếp tuyến 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴𝐴𝐴 với 
đường tròn (𝑂𝑂). Một đường thẳng 𝑑𝑑 đi qua 𝐴𝐴 cất đường tròn (𝑂𝑂) tại hai điểm 𝐵𝐵 và 
𝐶𝐶(𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑑𝑑 không đi qua tâm 𝑂𝑂). 
a) Chứng minh tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nọ̄i tiếp. 
b) Chứng minh 𝐴𝐴𝑁𝑁2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴. Tính độ dài đoạn thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 khi 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 cm,𝐴𝐴𝐴𝐴 =
6 cm. 
c) Gọi 𝐼𝐼 là trung điểm 𝐵𝐵𝐵𝐵. Đường thẳng 𝑁𝑁𝑁𝑁 cắt đường tròn (𝑂𝑂) tại điểm thứ hai 𝑇𝑇. Chứng 
minh: 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝐴𝐴𝐴𝐴. 
d) Hai tiếp tuyến của đường tròn (𝑂𝑂) tại 𝐵𝐵 và 𝐶𝐶 cất nhau tại 𝐾𝐾. Chứng mỉnh 𝐾𝐾 thuộc một 
đường thẳng cố định khi 𝑑𝑑 thay đổi và thỏa mãn điều kiện đầu bài. 
Lời giải. 
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a) Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ (Tính chất tiếp tuyến). 
Do đó: 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 180∘, mà hai góc này ở vị trí đối nhau nên tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nội 
tiếp. 
b) Xét △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 và △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  chung 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (cùng chắn cung 𝑀𝑀𝑀𝑀�  ) 
Suy ra △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∼△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. 
⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴
= 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴
 (Tính chất tam giác đồng dạng) 

⇒ 𝐴𝐴𝑀𝑀2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Mà 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 (Tính chắt hai tiếp tuyến cắt nhau). 
Vậy 𝐴𝐴𝑁𝑁2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴( Đpcm) . 
Ta có 𝐴𝐴𝑁𝑁2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 36 = 4 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 9( cm). 
Mà 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 9 − 4 = 5( cm). 
c) Vì 𝐼𝐼 là trung điểm của dây cung 𝐵𝐵𝐵𝐵 không đi qua tâm 𝑂𝑂 nên 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵 hay 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘, như vậy 𝐼𝐼 và 𝑁𝑁 cùng nhìn đoạn 𝐴𝐴𝐴𝐴 dưới góc vuông nên 𝐴𝐴,𝑁𝑁,𝑂𝑂, 𝐼𝐼 
cùng nằm trên một đường tròn đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴, do đó: 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (cùng chắn 
cung 𝑁𝑁𝑁𝑁�  ). 
Mặt khác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 1

2
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� . Suy ra 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  và chúng ở vị trí đồng vị 

nên 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝐴𝐴𝐴𝐴 (đpcm). 
d) Xét △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 vuông tại 𝐵𝐵 (Tính chất tiếp tuyến), có đường cao 𝐵𝐵𝐵𝐵 nên 𝑂𝑂𝐵𝐵2 = 𝑂𝑂𝑂𝑂.𝑂𝑂𝑂𝑂 
mà 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⇒ 𝑂𝑂𝑀𝑀2 = 𝑂𝑂𝑂𝑂.𝑂𝑂𝑂𝑂 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑂𝑂𝑂𝑂
= 𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑂𝑂𝑂𝑂
. 

Góc 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 chung nên △ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∽△ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(c − g − c). Từ đó suy ra 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  

Ta có: 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 nên 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  

Vì bốn điểm 𝑀𝑀,𝑁𝑁, 𝐼𝐼,𝑂𝑂 cùng nầm trên một đường trò̀n đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴 và từ (6) nên 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 180∘ 

Từ (5) và (7), suy ra: 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 180∘, do đó ba điểm 𝑀𝑀,𝑁𝑁,𝐾𝐾 thẳng hàng hay suy 
ra 𝐾𝐾 luôn nằm trên đường thẳng 𝑀𝑀𝑀𝑀 cố định khi 𝑑𝑑 thay đổi. 
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Câu 5. Vơi 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 là các số dương thỏa mãn điều kiện 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 =
6𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. Chứng minh: 1

𝑎𝑎2
+ 1

𝑏𝑏2
+ 1

𝑐𝑐2
≥ 3 

Lời giải 

�
1
𝑎𝑎
−

1
𝑏𝑏
�
2

≥ 0 ⇔
1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

≥
2
𝑎𝑎𝑎𝑎

⇔
1
2
�

1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2
� ≥

1
𝑎𝑎𝑎𝑎

 

Theo bắt đẳng Cauchy ta có 

• 1
2
� 1
𝑎𝑎2

+ 1
𝑏𝑏2
� ≥ 1

𝑎𝑎𝑎𝑎
; 1
2
� 1
𝑏𝑏2

+ 1
𝑐𝑐2
� ≥ 1

𝑏𝑏𝑏𝑏
; 1
2
� 1
𝑎𝑎2

+ 1
𝑐𝑐2
� ≥ 1

𝑎𝑎𝑎𝑎
 

• 1
2
� 1
𝑎𝑎2

+ 1� ≥ 1
𝑎𝑎

; 1
2
� 1
𝑏𝑏2

+ 1� ≥ 1
𝑏𝑏

; 1
2
� 1
𝑐𝑐2

+ 1� ≥ 1
𝑐𝑐
 

Cọ̄ng lần lượt các vế 
3
2

+
3
2
�

1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

+
1
𝑐𝑐2
� ≥

1
𝑎𝑎𝑎𝑎

+
1
𝑎𝑎𝑎𝑎

+
1
𝑏𝑏𝑏𝑏

+
1
𝑎𝑎

+
1
𝑏𝑏

+
1
𝑐𝑐

 ⇔
3
2

+
3
2
�

1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

+
1
𝑐𝑐2
� ≥

𝑐𝑐 + 𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 ⇔
3
2

+
3
2
�

1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

+
1
𝑐𝑐2
� ≥ 6

 ⇔
3
2
�

1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

+
1
𝑐𝑐2
� ≥ 6 −

3
2

= 9

 ⇔ �
1
𝑎𝑎2

+
1
𝑏𝑏2

+
1
𝑐𝑐2
� ≥ 3.

 

Dắu "=" xảy ra khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 1 (đpcm). 

…………………………………….………HẾT………………………………..… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2014 - 2015 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2 điểm). 

1) Tính giá trị của biểu thức 1
1

xA
x
+

=
−

 khi 9x = . 

2) Cho biểu thức 2 1 1
2 2 1

x xP
x x x x

− + = + ⋅ + + − 
, với 0, 1x x> ≠ . 

a) Chứng minh rằng 1xP
x
+

= . 

b) Tìm các giá trị của x  để 2 2 5P x= + . 

Bài 2. (2 điềm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoạc hệ phurong trình Một 
xưởng may theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. 
Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế 
hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải 
sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 3. ( 2 điểm). 

1) Giải hệ 

4 1 5
1

1 2 1
1

x y y

x y y

 + = + −

 − = −
 + −

. 

2) Cho đường thẳng : 6d y x= − +  và parabol 2( ) :P y x= . 

a) Tìm tọa độ giao điểm của d  và ( )P  

b) Gọi ,A B  là giao điểm của d  và ( )P . Tính diện tích tam giác AOB . 

Đề Số 14 
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Bài 4. (3.5 điểm). Cho đường tròn ( ; )O R  có đường kính AB  cố định. Vẽ đường kính 
MN  của ( )(O M  khác ,A M  khác )B . Tiếp tuyến của ( )O  tại B  cắt các đường thẳng 
AM , AN  lần lượt tại các điểm ,Q P . 

1) Chứng minh rằng tứ giác AMBN  là hình chữ nhật. 

2) Chứng minh rằng bốn điểm , , ,M N P Q  cùng thuộc một đường tròn. 

3) Gọi E  là trung điểm BQ . Đường thẳng vuông góc với OE  tại O  cắt PQ  tại F . 
Chứng minh rằng F  là trung điểm của BP  và ME  song song với NF . 

4) Khi đường kính MN  quay quanh tâm O  và thỏa mãn điều kiện của đề bài, xác định vị 
trí của đường kính MN  để tứ giác MNPQ  có diện tích nhỏ nhất. 

Bài 5. (0.5 điểm). Với các số dương , ,a b c  thỏa mãn điều kiện 2a b c+ + = . Tìm giá trị 

lớn nhất của biểu thức 2 2 2Q a bc b ca c ab= + + + + + . 

……………………………………HẾT……………………………. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 14: 2014-1015 
Câu 1.  

1)Tính giá trị của biểu thức 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥+1
√𝑥𝑥−1

 khi 𝑥𝑥 = 9. 
Lời giải  

Khi 𝑥𝑥 = 9 thì 𝐴𝐴 = √9+1
√9−1

= 3+1
3−1

= 2. 

2) Cho biểu thức 𝑃𝑃 = � 𝑥𝑥−2
𝑥𝑥+2√𝑥𝑥

+ 1
√𝑥𝑥+2

� : √𝑥𝑥−1
√𝑥𝑥+1

 với 𝑥𝑥 > 0 và 𝑥𝑥 ≠ 1. 

a) Chứng minh rằng 𝑃𝑃 = √𝑥𝑥+1
√𝑥𝑥

. 

b) Tìm các giá trị của 𝑥𝑥 để 2𝑃𝑃 = 2√𝑥𝑥 + 5 
Lời giải. 
a) Với 𝑥𝑥 > 0 và 𝑥𝑥 ≠ 1 ta có 
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𝑃𝑃  = �
𝑥𝑥 − 2

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 2)
+

1
√𝑥𝑥 + 2

� ⋅
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 1

 =
𝑥𝑥 − 2 + √𝑥𝑥
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 2)

⋅
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 1

 =
(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 2)

√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 2)
⋅
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 1

 =
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥

 

b) Với 𝑥𝑥 > 0 và 𝑥𝑥 ≠ 1 ta có 

2𝑃𝑃 = 2√𝑥𝑥 + 5

⇔ 2 ⋅
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥

= 2√𝑥𝑥 + 5

⇔ 2√𝑥𝑥 + 2 = 2𝑥𝑥 + 5√𝑥𝑥
⇔ 2𝑥𝑥 + 3√𝑥𝑥 − 2 = 0

⇔ √𝑥𝑥 =
1
2
⇔ 𝑥𝑥 =

1
4

 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phuơng trình hoặc hệ phương trình: 
Một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. 
Do mồi ngày phân xưởng đó sản xuăt vượt mức 5 sản phẩm nên phān xưởng đã hoàn 
thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hōi theo kế hoạch, mỗi ngày phân 
xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 
Lơi giāi. 
Gọi 𝑥𝑥 là số sản phẩm mổi ngày xưởng làm được. (𝑥𝑥 ∈ ℕ, 0 < 𝑥𝑥 < 1100). 
Số ngày mà xường làm xong theo kế hoạch là 1100

𝑥𝑥
 (ngày). 

Mổi ngày xưởng làm vượt mức 5 sản phẩm nền số ngày mà xưởng làm xong là 1100
𝑥𝑥+5

 
(ngày). 
Vì xường xong sớm 2 ngày nên ta có 

1100
𝑥𝑥 + 5

+ 2 =
1100
𝑥𝑥

 

Giải phương trình ta có �𝑥𝑥 = 50 (nhạ̄n) 
𝑥𝑥 = −55 (loại) . 

Vậy mồi ngày xưởng làm 50 sản phẩm. 
Câu 3. 
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1) Giải hệ phương trình: �
4

𝑥𝑥+𝑦𝑦
+ 1

𝑦𝑦−1
= 5

1
𝑥𝑥+𝑦𝑦

− 2
𝑦𝑦−1

= −1
 

Lời giải  
Điều kiện 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≠ 0 và 𝑦𝑦 ≠ 1 
Đặt 𝑋𝑋 = 1

𝑥𝑥+𝑦𝑦
 và 𝑌𝑌 = 1

𝑦𝑦−1
 ta có 

�4𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 = 5
𝑋𝑋 − 2𝑌𝑌 = −1 ⇔ �𝑋𝑋 = 1

𝑌𝑌 = 1 

Do đó �𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 1
𝑦𝑦 − 1 = 1 ⇔ �𝑥𝑥 = −1

𝑦𝑦 = 2  

2. Trên mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 + 6 và parabol (𝑃𝑃): 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2. 
a) Tìm tọa độ các giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). 
b) Gọi 𝐴𝐴,𝐵𝐵 là hai giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). Tính diện tích của tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. 

Lời giải. 
a) Phương trình hoành độ giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) là 𝑥𝑥2 = −𝑥𝑥 + 6 ⇔ 𝑥𝑥 = −3 hoặc 
𝑥𝑥 = 2. 
Nếu 𝑥𝑥 = 2 ⇒ 𝑦𝑦 = 4. Giao điểm thứ nhất là 𝐴𝐴(2; 4). 
Nếu 𝑥𝑥 = −3 ⇒ 𝑦𝑦 = 9. Giao điểm thứ hai là 𝐵𝐵(−3; 9). 

                                   
b) Vẽ giao điểm 
Ta có 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝐴𝐴+𝐵𝐵𝐵𝐵)⋅𝐻𝐻𝐻𝐻

2
= 65

2
 

𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂

2
= 4 

𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝐵𝐵𝐾𝐾2 ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂

2
=

27
2

; 
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Do đó 𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 15. 

Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂;𝑅𝑅) có đường kính AB cố định. Vẽ đường kính 𝑀𝑀𝑀𝑀 của đường 
tròn (𝑂𝑂 : 𝑅𝑅 ) ( 𝑀𝑀 khác 𝐴𝐴. 𝑀𝑀 khác 𝐵𝐵 ). Tiếp tuyến tại 𝐵𝐵 của đường tròn (𝑂𝑂;𝑅𝑅) cất các 
đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴𝐴𝐴 lần lượt tại các điểm 𝑄𝑄,𝑃𝑃. 
a) Chứng minh tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình chữ nhật. 
b) Chứng minh 4 điểm 𝑀𝑀,𝑁𝑁,𝑃𝑃,𝑄𝑄 cùng thuọc̣ một đường tròn. 
c) Gọi 𝐸𝐸 là trung điểm của 𝐵𝐵𝐵𝐵. Đường thẳng vuông góc với 𝑂𝑂𝑂𝑂 tại 𝑂𝑂 cắt 𝑃𝑃𝑃𝑃 tại điểm 𝐹𝐹. 
Chứng minh 𝐹𝐹 là trung điểm của 𝐵𝐵𝐵𝐵 và 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝑁𝑁𝑁𝑁. 
d) Khi đường kính 𝑀𝑀𝑀𝑀 quay quanh tām 𝑂𝑂 và thōa mãn điều kiện đề bài, xác định vị trí 
của đường kính 𝑀𝑀𝑀𝑀 để tứ giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 có diện tích nhỏ nhất. 
Lời giải. 

                   

a) Tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có hai đường chéo 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑀𝑀𝑀𝑀 bằng nhau và cất nhau tại trung điểm 
mỗi đường nên 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình chữ nhật. 
b) Do câu a) ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  
Hơn nữa 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  (cùng phụ với 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄�  ) 
Do đó 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� ⇒𝑀𝑀,𝑁𝑁,𝑃𝑃,𝑄𝑄 cùng thuộc một đường tròn. 
c) Trong △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ta có 𝑂𝑂𝑂𝑂 là đường trung bình nên 𝑂𝑂𝑂𝑂//𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Ta lại có 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝑂𝑂𝑂𝑂 và 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 nên 𝑂𝑂𝑂𝑂//𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Trong tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 𝑂𝑂 là trung điểm 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝑂𝑂𝑂𝑂//𝐴𝐴𝐴𝐴 nên 𝐹𝐹 là trung điểm 𝐵𝐵𝐵𝐵. 
Ta có 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 1

2
( sđ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� − sđ 𝑀𝑀𝑀𝑀� ) và 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� = 1

2
( sđ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� − sđ 𝐵𝐵𝐵𝐵� ). 

Do đó 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� = sđ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 180∘ ⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀//𝑁𝑁𝑁𝑁 (góc trong cùng phía bù 
nhau). 
d) Do 𝐸𝐸,𝐹𝐹 là trung điểm của 𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵 nên 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ 2𝑀𝑀𝑀𝑀. 
𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. Ta cần tìm vị trí của 𝑀𝑀,𝑁𝑁 sao cho 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nhỏ nhất và 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
lớn nhất. Thạ̄t vậy, 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴⋅𝑃𝑃𝑃𝑃

2
= 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4𝑅𝑅2. Dấu bằng xảy ra 

khi 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Hơn nữa, 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝑀𝑀⋅𝐴𝐴𝐴𝐴

2
≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀⋅𝑂𝑂𝑂𝑂

2
= 𝑅𝑅2. Dấu bằng xãy ra khi 𝑀𝑀𝑀𝑀 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴. Vạ ̄y 

𝑀𝑀𝑀𝑀 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 để 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 nhỏ nhất. 
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Câu 5. Với 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 là các số dương thỏa mãn điều kiện 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 2. Tìm giá trị 
lớn nhất của biểu thức 𝑄𝑄 = √2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + √2𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + √2𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑎𝑎. 
Lời giải. 
Vi 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 2 nên 2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑎𝑎(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 + 𝑐𝑐) 
⇒ √2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 = �(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 + 𝑐𝑐) ≤ 𝑎𝑎+𝑏𝑏+𝑎𝑎+𝑐𝑐

2
. 

Tương tự ta có √2𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 𝑏𝑏+𝑐𝑐+𝑏𝑏+𝑎𝑎
2

 và √2𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 𝑐𝑐+𝑎𝑎+𝑐𝑐+𝑏𝑏
2

. 
Cộng theo vế ta có 𝑄𝑄 ≤ 2(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) = 4. 

  ………………………………..HẾT……………………………… 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2015 - 2016 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2 điểm). Cho hai biểu thức 3
2

xP
x
+

=
−

 và 1 5 2
42

x xQ
xx

− −
= +

−+
, với 0, 4x x> ≠

. 

1) Tính giá trị của biểu thức P khi 9x = . 

2) Rút gọn biều thức Q  

3) Tìm các giá trị của x  để biểu thức P
Q

 đạt giá trị nhỏ nhất. 

Bài 2. (2 điểm). Giải bài toán sau bà̀ng cách lâp phurơng trình hoạc hệ phurơng trình Một 
tàu tuần tra chạy ngược dòng 60 km , sau đó chạy xuôi dòng 48 km  trên cùng một dòng 
sông có vận tốc dòng nước là 2  /km h . Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, 
biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 1 giờ. 

Bài 3. (2 điềm). 

1) Giải hệ phương trình 
2( ) 1 4

3 1 5

x y x

x y x

 + + + =


+ − + = −
. 

Đề Số 15 
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2) Cho phương trình 2 ( 5) 3 6 0x m x m− + + + = . 

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m . 

b) Tìm m  để phương trình có hai nghiệm 1 2,x x  là độ dải hai cạnh góc vuông của một tam 
giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 . 

Bài 4. (3.5 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O  có đường kính AB . Lấy điểm C  trên đoạn 
(AO C  khác ,A C  khác O  ). Đường thẳng đi qua C  và vuông góc với AB  cắt nửa đường 

tròn tại K . Gọi M  là điểm bất kỳ trên cung (KB M  khác ,K M  khác )B . Đường thẳng 
CK  cắt các đường thẳng AM , BM  lần lượt tại ,H D . Đường thẳng BH  cắt nửa đường 
tròn tại điểm thử hai là N . 

1) Chứng minh tứ giác ACMD  là tứ giác nội tiểp 

2) Chứng minh rằng . .CB CA CH CD= . 

3) Chứng minh rằng ba điểm , ,A N D  thẳng hàng và tiếp tuyến tại N  của nửa đường tròn 
đi qua trung điểm của DH . 

4) Khi M  di động trên cung KB , chứng minh rằng đường thẳng MN  luôn đi qua một 
điểm cố định. 

Bài 5. (0.5 điểm). Với các số thực không âm ,a b  thỏa mãn điểu kiện 2 2 4a b+ = . Tìm giá 

trị lớn nhất của 
2

abM
a b

=
+ +

. 

……………………………………HẾT……………………………………….. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề Số 15(2015-2016) 
Câu 1. Cho hai biểu thức 𝑃𝑃 = 𝑥𝑥+3

√𝑥𝑥−2
 và 𝑄𝑄 = √𝑥𝑥−1

√𝑥𝑥+2
+ 5√𝑥𝑥−2

𝑥𝑥−4
 với 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 ≠ 4. 

a) Tính giá trị của biểu thức 𝑃𝑃 khi 𝑥𝑥 = 9. 
b) Rút gọn biểu thức 𝑄𝑄. 
c) Tìm giá trị của 𝑥𝑥 để 𝑃𝑃

𝑄𝑄
 đạt giá trị nhỏ nhất. 

Lời giải. 
a) Tính giá trị của biểu thức 𝑃𝑃 khi 𝑥𝑥 = 9 
Thay 𝑥𝑥 = 9 vào 𝑃𝑃 = 9+3

√9−2
= 12

√9−2
= 12

3−2
= 12. 

b) Rút gọn biểu thức 𝑄𝑄 
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𝑄𝑄  =
√𝑥𝑥 − 1
√𝑥𝑥 + 2

+
5√𝑥𝑥 − 2
𝑥𝑥 − 4

 =
(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 − 2) + 5√𝑥𝑥 − 2

𝑥𝑥 − 4

 =
𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥

(√𝑥𝑥 − 2)(√𝑥𝑥 + 2)

 =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 2
.

 

c)Tìm giá trị của 𝑥𝑥 để 𝑃𝑃
𝑄𝑄

 đạt giá trị nhỏ nhất 

Ta có 𝑃𝑃
𝑄𝑄

= 𝑥𝑥+3
√𝑥𝑥

= √𝑥𝑥 + 3
√𝑥𝑥

 

Theo bất đẳng thức Cô-si, ta có √𝑥𝑥 + 3
√𝑥𝑥
≥ 2√3. 

Dắu bằng xảy ra khi và chỉ khi √𝑥𝑥 = 3
√𝑥𝑥
⇔ 𝑥𝑥 = 3, thỏa mãn điều kiện. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của 𝑃𝑃
𝑄𝑄

 là 2√3, đạt được khi 𝑥𝑥 = 3. 

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lạp phuơng trình hoạc hệ phưong trình: 
Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60 km, sau đó chạy xuôi dòng 48 km trên cùng một 
dòng sồng có vān tốc của dòng nước là 2 km/ giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước 
yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ. 
Lời giải. 
Gọi vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 𝑥𝑥( km/ giờ ), 𝑥𝑥 > 2. 
Thời gian tàu tuần tra ngược dòng là 60

𝑥𝑥−2
 (giò̀). 

Thời gian tàu tuần tra xuôi dòng là 48
𝑥𝑥+2

 (giờ). 

Ta có phương trình 60
𝑥𝑥−2

− 48
𝑥𝑥+2

= 1 ⇒ 𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 − 220 = 0 ⇔ �𝑥𝑥 = 22 (thōa mãn) 
𝑥𝑥 = −10 (loai).  

Vạy vận tốc của tàu tuằn tra khi nước yên lạ̄ng là 22 km/ giờ. 

Câu 3.  

1)Giải hệ phương trình �2(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + √𝑥𝑥 + 1 = 4
(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) − 3√𝑥𝑥 + 1 = −5.

 

Lời giải. 

• Điều kiện xác định 𝑥𝑥 ≥ −1. 

• Đạt �
𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦
𝑏𝑏 = √𝑥𝑥 + 1 ≥ 0

⇒ �2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 4
𝑎𝑎 − 3𝑏𝑏 = −5 ⇔ �𝑎𝑎 = 1

𝑏𝑏 = 2. 
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• Từ đó ta có �
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 1
√𝑥𝑥 + 1 = 2

⇔ �𝑥𝑥 = 3
𝑦𝑦 = −2 thỏa mãn điều kiện xác định. 

• Vậy hệ phương trình có nghiệm (3;−2). 
2) Cho phương trình 𝑥𝑥2 − (𝑚𝑚 + 5)𝑥𝑥 + 3𝑚𝑚 + 6 = 0(𝑥𝑥 là ẩn số). 
a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực 𝑚𝑚. 
b) Tìm 𝑚𝑚 để phương trình có hai nghiệm 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là độ dài hai cạnh góc vuông của 
một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 . 
Lời giải. 
a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực 𝑚𝑚 
Ta có Δ = (𝑚𝑚 + 5)2 − 4(3𝑚𝑚 + 6) = (𝑚𝑚− 1)2 ≥ 0 ∀𝑚𝑚 ∈ ℝ nên phương trình 
luôn có nghiệm với mọ̣i giá trị của 𝑚𝑚. 
b) Tìm 𝑚𝑚 để phương trình có hai nghiệm 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là độ dài hai cạnh góc vuông của 
một tam giác vuồng có độ dài cạnh huyền bằng 5 
Ta tính được hai nghiệm là 𝑥𝑥1 = 3, 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚 + 2. 

Theo yêu cầu bài toán ta cần có �
𝑥𝑥1 = 3 > 0
𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚 + 2 > 0
𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 25

 

Giải điều kiện trên ta được 𝑚𝑚 = 2, (chọn) hoặc 𝑚𝑚 = −6 (loại). 
Vậy 𝑚𝑚 = 2 là giá trị cần tìm. 
Câu 4. Cho nửa đường tròn tâm 𝑂𝑂 có đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴. Lấy điểm 𝐶𝐶 trên đoạn 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶 khác 
𝐴𝐴, 𝐶𝐶 khác 𝑂𝑂). Đường thẳng đi qua 𝐶𝐶 và vuông góc vơi 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt nửa đường tròn tại 𝐾𝐾. Gọi 
𝑀𝑀 là điểm bất kì trên cung 𝐾𝐾𝐾𝐾 ( 𝑀𝑀 khác 𝐾𝐾. 𝑀𝑀 khác 𝐵𝐵 ). Đường thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 cắt các đường 
thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑀𝑀 lần lượt tại 𝐻𝐻 và 𝐷𝐷. Đường thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 cất nửa đường trò̀n tại điểm thứ hai 
𝑁𝑁. 
a) Chứng minh tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tứ giác nội tiếp. 
b) Chứng minh 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶. 
c) Chứng minh ba điểm 𝐴𝐴,𝑁𝑁,𝐷𝐷 thẳng hàng và tiếp tuyến tại 𝑁𝑁 của đường tròn đi qua 
trung điểm của 𝐷𝐷𝐷𝐷. 
d) Khi 𝑀𝑀 di động trên cung 𝐾𝐾𝐾𝐾, chứng minh đường thẳng 𝑀𝑀𝑀𝑀 luôn đi qua một điểm cố 
định. 
Lời giải. 
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a) Chứng minh tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tứ giác nội tiếp. 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ vì góc 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  nhìn nửa đường tròn đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ do 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
Suy ra 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 90∘ nên tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nọ ̄i tiếp đường tròn đường kính 
𝐴𝐴𝐴𝐴. 
b) Chứng minh 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶. 
Xét hai tam giác △ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 và △ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ta có : 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 90∘ Mặt khác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  vì cùng phụ góc 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  
Từ (1) và (2) suy ra △ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∽△ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶
= 𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶
⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶, (điều phải chứng minh). 

c) Chứng minh ba điểm 𝐴𝐴,𝑁𝑁,𝐷𝐷 thẳng hàng 
Ta có 𝐻𝐻 là trực tâm △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵. 
Vi 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵 và 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵 nền 𝐴𝐴,𝑁𝑁,𝐷𝐷 thẳng hàng. 
Chứng minh tiếp tuyến tại 𝑁𝑁 của đường tròn đi qua trung điểm của DH. 
Gọi 𝐸𝐸 là giao điểm của 𝐶𝐶𝐶𝐶 và tiếp tuyến tại 𝑁𝑁. 
Ta có 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⊥ 𝐷𝐷𝐷𝐷 và 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⇒ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� . 
Mà 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� ,𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� ⇒ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� . 
⇒△𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 cân tại 𝐸𝐸, suy ra 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸. 
Ta có 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘ − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘ − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� . 
⇒△𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 cân tại 𝐸𝐸, suy ra 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸. Từ (3) và (4) suy ra 𝐸𝐸 là trung điểm của 
𝐻𝐻𝐻𝐻, (điều phải chứng minh). 
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d) Khi 𝑀𝑀 di động trên cung 𝐾𝐾𝐾𝐾, chứng minh đường thẳng 𝑀𝑀𝑀𝑀 luôn đi qua một điểm 
cố định. Kéo dài 𝑀𝑀𝑀𝑀 cắt 𝐴𝐴𝐴𝐴 tại điểm 𝐼𝐼, ta cần chứng minh điểm 𝐼𝐼 cố định. 
Ta xét △ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 vuông tại 𝐻𝐻 có 𝐸𝐸 là trung điểm cạnh huyền 𝐷𝐷𝐷𝐷, suy ra 𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1

2
𝐷𝐷𝐷𝐷, xét hai tam giác △ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 và △ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 là hai tam giác bằng nhau theo 

trường hợp C-C-C. Suy ra 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘ ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸 ⊥ 𝑂𝑂𝑂𝑂. 
Suy ra tứ giác 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 nội tiếp đường tròn đường kính 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑀𝑀2 =
𝑅𝑅2. 
Ta có △ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∼△ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑂𝑂𝑂𝑂
= 𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑂𝑂𝑂𝑂
⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⋅ 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑅𝑅2. 

Suy ra 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑅𝑅2

𝑂𝑂𝑂𝑂
 là số khồng đổi mà 𝑂𝑂 và đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 cố định, suy ra 𝐼𝐼 cố 

định, (điều phải chứng minh). 
Câu 5. Với hai số thực không âm 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 thỏa mãn 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 4, tìm giá trị lớn nhất 
của biểu thức 𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑎𝑎+𝑏𝑏+2
. 

Lời giải. 
Ta có 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 4 ⇒ 2𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 − 4 

⇒ 2𝑀𝑀 = (𝑎𝑎+𝑏𝑏)2−4
𝑎𝑎+𝑏𝑏+2

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 2. 

Ta có 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ≤ �2(𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2) = 2√2 ⇒ 𝑀𝑀 ≤ √2 − 1. 
Dấu bằng xăy ra khi và chỉ khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = √2. 
Vạ̃y giá trị lớn nhất của 𝑀𝑀 bằng √2 khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = √2. 

..................................................HẾT………………………….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2016 - 2017 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2 điểm). Cho hai biểu thức 7
8

A
x

=
+

 và 2 24
93

x xB
xx
−

= +
−−

, với 

0, 9x x≥ ≠ . 

a) Tính giá trị của biều thức A  khi 25x =  

b) Chứng minh rằng 8
3

xB
x
+

=
+

. 

c) Tìm x  để biểu thức .P A B=  có giá trị là số nguyên. 

Bài 2. (2.0 điểm). Giải bài toán sau bàng cách lập phurong trình hoạc hệ phurong trình 
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 2720m . Nếu tăng chiểu dài thêm 10m  
và giảm chiều rộng 6m  thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiểu dài và chiều rộng 
của mảnh vườn. 

Bài 3. (2 điểm ) . 

1) Giải hệ phương trình 

3 2 4
1 2

2 1 5
1 2

x
x y

x
x y

 − = − +

 + =
 − +

 

2) Cho đường thẳng 2: 3 1d y x m= + −  và parabol 2( ) :P y x= . 

a) Chứng minh rằng d  luôn cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt với mọi m  

b) Gọi 1 2,x x  là hoành độ các giao điểm của d  và ( )P . Tìm m  để ( )( )1 21 1 1x x+ + = . 

Bài 4. (3.5 điểm). Cho đường tròn ( )O  và điềm A  nằm ngoài ( )O . Kẻ tiếp tuyến AB  với 
( )(O B  là tiếp điểm) và đường kính BC . Trên đoạn thẳng CO  lấy điềm I  ( I  khác C , I  
khác O  ). Đường thẳng AI  cắt ( )O  tại hai điểm , (D E D  nằm giữa A  và E  ). Gọi H  là 
trung điểm của đoạn thẳng DE. 

Đề Số 16 
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1) Chứng minh rằng bốn điểm , , ,A B O H  cùng nằm trên một đường tròn. 

2) Chứng minh rằng AB BD
AE BE

= . 

3) Đường thẳng d  di qua E  song song với ,AO d  cắt BC  tại điềm K . Chứng minh rằng 
/ /HK DC . 

4) Tia CD  cắt AO  tại điềm P , tia EO  cắt BP  tại điểm F . Chứng minh tứ giác BECF  
là hình chữ nhật. 

Bài 5. (0.5 điểm). Với các số thực ,x y  thỏa mãn 6 6x x y y− + = + − . Tìm giá trị lớn 
nhất và nhỏ nhất của P x y= + . 

………………………………………HẾT…………………………………………. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 16 : 2016-2017 

Câu 1. Cho hai biểu thức 𝐴𝐴 = 7
√𝑥𝑥+8

 và 𝐵𝐵 = √𝑥𝑥
√𝑥𝑥−3

+ 2√𝑥𝑥−24
𝑥𝑥−9

 với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 9. 
a) Tính giá trị của biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 25. 

b) Chứng minh 𝐵𝐵 = √𝑥𝑥+8
√𝑥𝑥+3

. 
c) Tìm 𝑥𝑥 để biểu thức 𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵 có giá trị nguyên. 
Lời giải. 
a) Với 𝑥𝑥 = 25 (thỏa mãn 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 9 ) Ta có 𝐴𝐴 = 7

√𝑥𝑥+8
= 7

√25+8
= 7

13
. 

b) Với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 9 ta có 

𝐵𝐵  =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 − 3
+

2√𝑥𝑥 − 24
𝑥𝑥 − 9

=
√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 3) + 2√𝑥𝑥 − 24

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)

 =
𝑥𝑥 + 5√𝑥𝑥 − 24

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)
=

(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 8)
(√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 3)

=
√𝑥𝑥 + 8
√𝑥𝑥 + 3

 

c)Ta có 𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 ⋅ 𝐵𝐵 = √𝑥𝑥+8
√𝑥𝑥+3

⋅ 7
√𝑥𝑥+8

= 7
√𝑥𝑥+3

> 0 ⇒ 𝑃𝑃 = 7
√𝑥𝑥+3

⇒ √𝑥𝑥 = 7
𝑃𝑃
− 3 ≥ 0 ⇒ 7

𝑃𝑃
≥ 3 ⇒

𝑃𝑃 ≤ 2 ⇒ mà �𝑃𝑃 ∈ ℤ
+

𝑃𝑃 > 0
⇒ �𝑃𝑃 = 1

𝑃𝑃 = 2 

Với 𝑃𝑃 = 1 ⇒ 𝑥𝑥 = 16. 
Với 𝑃𝑃 = 2 ⇒ 𝑥𝑥 = 1

4
. 
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Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lâp phuơng trình hoăc hẹ̉ phuơng trình: 
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720 m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và 
giảm chiều rộng 6 m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng 
của mảnh vườn. 
Lời giải. 
Gọi chiều dài hình chữ nhật là: 𝑥𝑥( m)(𝑥𝑥 > 0). 
Suy ra, chiều rộng hình chữ nhạt̀ là: 720

𝑥𝑥
( m). 

Theo bài ra, ta có phương trình: 

(𝑥𝑥 + 10) �
720
𝑥𝑥

− 6� = 720 ⇔ 6𝑥𝑥2 + 60𝑥𝑥 − 7200 = 0 ⇔ 𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥 − 1200 = 0 

Giải phương trình này ta được: 
Vậy chiều dài hình chữ nhật là 30( m), chiều rộng hình chừ nhật là 24( m). 
Câu 𝟑𝟑. 

a) Giải hệ phương trình �
3𝑥𝑥
𝑥𝑥−1

− 2
𝑦𝑦+2

= 4
2𝑥𝑥
𝑥𝑥−1

+ 1
𝑦𝑦+2

= 5
 

b) Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 cho đường thẳng (𝑑𝑑):𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 + 𝑚𝑚2 − 1 và parabol 
(𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2. 
(a) Chứng minh (𝑑𝑑) luôn cất (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt với mọi 𝑚𝑚. 
(b) Gọi 𝑥𝑥1 và 𝑥𝑥2 là hoành độ các giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). Tìm 𝑚𝑚 để (𝑥𝑥1 + 1)(𝑥𝑥2 +
1) = 1. 
Lời giải. 

a) Đặt �
𝑢𝑢 = 𝑥𝑥

𝑥𝑥−1

𝑣𝑣 = 1
𝑦𝑦+2

 với (𝑥𝑥 ≠ 1, 𝑦𝑦 ≠ −2) 

Khi đó hệ phương trình trở thành: �3𝑢𝑢 − 2𝑣𝑣 = 4
2𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 = 5 ⇔ �𝑢𝑢 = 2

𝑣𝑣 = 1 ⇔ �
𝑥𝑥

𝑥𝑥−1
= 2

1
𝑦𝑦+2

= 1
⇔ �𝑥𝑥 = 2

𝑦𝑦 = −1 

(thōa mãn) 
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (𝑥𝑥; 𝑦𝑦) = (2;−1). 
b) 
(a) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (𝑑𝑑) và parabol (𝑃𝑃) là: 

𝑥𝑥2 = 3𝑥𝑥 + 𝑚𝑚2 − 1 ⇔ 𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 − 𝑚𝑚2 + 1 = 0 

Ta xét biệt thức Δ = (−3)2 − 4. (−𝑚𝑚2 + 1) = 9 + 4𝑚𝑚2 − 4 = 4𝑚𝑚2 + 5 > 0 với mọi 𝑚𝑚. 
Vậy (𝑑𝑑) luôn cất (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt với mọi 𝑚𝑚. 
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(b) Với 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là hoành độ giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) nên 𝑥𝑥1; 𝑥𝑥2 là hai nghiệm của phương 

trình (1). Theo định lí vi-ét ta có �
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 3
𝑥𝑥1 ⋅ 𝑥𝑥2 = 1 −𝑚𝑚2 

Để (𝑥𝑥1 + 1)(𝑥𝑥2 + 1) = 1 ⇔ 𝑥𝑥1 ⋅ 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 1 ⇔ 1 −𝑚𝑚2 + 3 + 1 = 1 ⇔𝑚𝑚2 =
4 ⇔𝑚𝑚 = ±2. 

Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂) và một điểm 𝐴𝐴 nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến 𝐴𝐴𝐴𝐴 với 
đường tròn (𝑂𝑂) ( 𝐵𝐵 là tiếp điểm) và đường kính 𝐵𝐵𝐵𝐵. Trên đoạn thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 lấy điểm 𝐼𝐼(𝐼𝐼 
khác 𝐶𝐶, 𝐼𝐼 khác 𝑂𝑂). Đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 cất (𝑂𝑂) tại hai điểm 𝐷𝐷 và 𝐸𝐸(𝐷𝐷 nằm giữa 𝐴𝐴 và 𝐸𝐸 ). 
Gọi 𝐻𝐻 là trung điểm của đoạn thẳng 𝐷𝐷𝐷𝐷. 
a) Chứng minh bốn điểm 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝑂𝑂,𝐻𝐻 cùng nằm trên một đường tròn. 
b) Chứng minh 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴
= 𝐵𝐵𝐵𝐵

𝐵𝐵𝐵𝐵
. 

c) Đường thẳng 𝑑𝑑 đi qua điểm 𝐸𝐸 song song với 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑑𝑑 cắt 𝐵𝐵𝐵𝐵 tại điểm 𝐾𝐾. Chứng minh 
𝐻𝐻𝐻𝐻//𝐷𝐷𝐷𝐷. 
d) Tia 𝐶𝐶𝐶𝐶 cất 𝐴𝐴𝐴𝐴 tại điểm 𝑃𝑃, tia 𝐸𝐸𝐸𝐸 cắt 𝐵𝐵𝐵𝐵 tại điểm 𝐹𝐹. Chứng minh tứ giác 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 là 
hình chữ nhạt. 
Lời giải. 

                         

a) Vì 𝐴𝐴𝐴𝐴 là tiếp tuyến của (𝑂𝑂) ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 90∘. 
Vì 𝐷𝐷𝐷𝐷 là dây cung của (𝑂𝑂) mà 𝐻𝐻 là trung điểm của 𝐷𝐷𝐷𝐷 nên 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 90∘. 
Xét tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 90∘ + 90∘ = 180∘ ⇒ tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nội tiếp. 
b) Vi 𝐴𝐴𝐴𝐴 là tiếp tuyến của (𝑂𝑂) tại 𝐵𝐵 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� (góc tạo bởi tiếp tuyến và 
dãy cung và góc nội tiếp cùng chắn cung 𝐵𝐵𝐵𝐵 ) 
Xét △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 và △ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� và 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  chung ⇒△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∼△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴( g − g) ⇒
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

= 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵

. 
c) Vì tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nội tiếp nên 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  (hai góc cùng chấn một cung) 
(1) 
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Mà 𝐸𝐸𝐸𝐸//𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  (hai góc so le trong) 
(2) 
Từ (1) và (2) ⇒ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� . 
(3) 
⇒ tứ giác 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 nội tiếp ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�  
Vì tứ giác 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 nội tiếp ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (hai góc cùng chấn cung 𝐶𝐶𝐶𝐶 ) 
Từ (3) và (4) ta có 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�  mà hai góc nằm ở vị trí đồng vị ⇒ 𝐻𝐻𝐻𝐻//𝐷𝐷𝐷𝐷. 

d) Kẻ tiếp tuyến thứ hai với 𝐴𝐴𝐴𝐴 với (𝑂𝑂)(𝑇𝑇 ∈ (𝑂𝑂)). 

⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⊥ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 90∘.  

Xét tứ giác 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 có 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 180∘ mà hai góc đối nhau ⇒ tứ giác 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 nội tiếp 
⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  (góc nội tiếp cùng chắn cung 𝑂𝑂𝑂𝑂 ) 
Mà trền (𝑂𝑂) có 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (góc nọi tiểp cùng chắn cung 𝐶𝐶𝐶𝐶 ) 
⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� hay 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� =⇒ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 180∘. 
Mà hai góc ở vị trí đối nhau trong tứ giác 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ⇒ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 nội tiếp. 
⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐴𝐴𝐴𝐴 ) 
Trên (𝑂𝑂) có 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  (góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐶𝐶𝐶𝐶 ) 
Mà 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  (hai góc đối đĩnh) ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (1). 
Có 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴𝐴𝐴 là tiếp tuyến của (𝑂𝑂) ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 là tia phân giác của góc 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� ⇒ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  
Xét △ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 và △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 có 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  (cmt) và 𝐴𝐴𝐴𝐴 chung 
⇒△ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =△ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(c ⋅ g ⋅ c) ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�(2) 
Từ (1) và (2) ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�  
⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 90∘ ⇒ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90∘ 
Mà 𝐸𝐸𝐸𝐸 qua 𝑂𝑂 nên 𝐸𝐸𝐸𝐸 là đường kính của (𝑂𝑂) ⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 có hai đường chéo 𝐸𝐸𝐸𝐸 và 𝐵𝐵𝐵𝐵 bằng 
nhau và cất nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình chữ nhật. 

Câu 5. Với các số thực 𝑥𝑥,𝑦𝑦 thỏa mãn 𝑥𝑥 − √𝑥𝑥 + 6 = �𝑦𝑦 + 6 − 𝑦𝑦, tìm giá trị lớn nhất và 
giá trị nhỏ nhất của biểu thuúc 𝑃𝑃 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦. 
Lời giải. 
Bổ đề √𝑎𝑎 + √𝑏𝑏 ≤ �2(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏),∀𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≥ 0. 
Thật vậy bổ đề tương đương vơii 2√𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 (đúng theo bất đẳng thức cō-si) 
Áp dụng ta có 𝑥𝑥 − √𝑥𝑥 + 6 = �𝑦𝑦 + 6 − 𝑦𝑦 ⇔ 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 6 + �𝑦𝑦 + 6 ≤
�2(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 12) 
⇔ (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)2 ≤ 2(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + 24 ⇔ −4 ≤ 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 6(1) 
Dẻ thấy 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 0(2) 
Ta có 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 6 + �𝑦𝑦 + 6 ⇔ (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)2 = (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) + 12 + 2�(𝑥𝑥 + 6)(𝑦𝑦 + 6) ⇔
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(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)2 − (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) − 12 = 2�(𝑥𝑥 + 6)(𝑦𝑦 + 6) ≥ 0 ⇔ (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 3)(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 4) ≥ 0 ⇔

�𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 3
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 4 ⇔ 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 4(3) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra 4 ≤ 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 6. 

Dáu " = " xảy ra khi 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 4 ⇔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 4
[𝑥𝑥 + 6 = 0 ⇔

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡�
𝑥𝑥 = −6
𝑦𝑦 = 10

� 𝑥𝑥 = 6
𝑥𝑥 + 10
𝑦𝑦 = −6
𝑦𝑦 = −6

 

Khi 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 6 ⇔ �𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 6
𝑥𝑥 + 6 = 𝑦𝑦 + 6 ⇔ 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 = 3. 

Vậy giá trị lớn nhất của 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 là 6 khi 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 = 3 và giá trị nhỏ nhất của 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 là 4 khì 
(𝑥𝑥; 𝑦𝑦) = (−6; 10) hoăcc (𝑥𝑥; 𝑦𝑦) = (10;−6). 

…………………………………HẾT………………………………. 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. ( 2 điểm). Cho hai biểu thức 2
5

xA
x
+

=
−

 và 3 20 2
255

xB
xx
−

= +
−+

, với 

0, 25x x≥ ≠ . 

1) Tính giá trị của biểu thức A  khi 9x =  

2) Chứng minh rằng 1
5

B
x

=
−

 

3) Tìm tất cả các giá trị của x  đề . | 4 |A B x= − . 

Bài 2. (2 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lâp phurong trình hoạc hệ phurơng trình 

Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A  để đi đến B  với vận tốc mổi xe không đổi 
trên toàn bộ quãng đường AB  dài 120 km . Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 
10  /km h  nên ô tô đến B  sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc mồi xe. 

Đề Số 17 
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Bài 3. (2 điểm). 

1) Giải hệ phương trình 
2 1 5

4 1 2

x y

x y

 + − =


− − =
. 

2) Cho đường thẳng : 5d y mx= + . 

a) Chứng minh rằng d  luôn đi qua điểm (0;5)A  với mọi giá trị của m  

b) Tìm tất cả các giá trị của m  để đường thẳng d  cắt parabol 2( ) :P y x=  tại hai điểm 
phân biệt có hoành độ lần lượt là ( )1 2 1 2,x x x x<  sao cho 1 2x x> . 

Bài 4. (3.5 điểm). Cho đường tròn ( )O  ngoại tiếp tam giác ABC . Gọi ,M N  lần lượt là 
điểm chính giữa cung nhỏ AB  và cung nhỏ BC . Hai dây ,AN CM  cắt nhau tại điểm I . 
Dây MN  cắt các cạnh ,AB BC  lần lượt tại H  và K . 

1) Chứng minh rằng bốn điểm , , ,C N K I  cùng thuộc một đường tròn. 

2) Chứng minh rằng 2NB NK NM= ⋅  

3) Chứng minh rằng tứ giác BHIK  là hình thoi 

4) Gọi ,P Q  lần lượt là tâm các đường tròn ngoại tiếp tam giác MBK , tam giác MCK  và 
E  là trung điềm của đoạn PQ . Vẽ đường kính ND  của đường tròn ( )O . Chứng minh 
rằng ba điểm , ,D E K  thẳng hàng. 

Bài 5. (0.5 điểm). Cho các sổ thực , ,a b c  thay đổi luôn thỏa mãn 1, 1, 1a b c≥ ≥ ≥  và 
9ab bc ca+ + = . Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của 2 2 2P a b c= + + . 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề Số 17(2017-2018) 
Câu 1. Cho hai biểu thức 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥+2

√𝑥𝑥−5
 và 𝐵𝐵 = 4

√𝑥𝑥+5
+ 20−2√𝑥𝑥

𝑥𝑥−25
 với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 25. 

a) Tính giá trị biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 9. 
b) Chứng minh rằng 𝐵𝐵 = 1

√𝑥𝑥−5
. 

c) Tìm tất cả các giá trị của 𝑥𝑥 để 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 ⋅ |𝑥𝑥 − 4|. 
Lời giải. 
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a) Khi 𝑥𝑥 = 9 ta có 𝐴𝐴 = √9+2
√9−2

= 3+2
3−5

= −5
2
 

b) Với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 25 thì 

𝐵𝐵 =
3

√𝑥𝑥 + 5
+

20 − 2√𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 25

 =
3

√𝑥𝑥 + 5
+

20 − 2√𝑥𝑥
(√𝑥𝑥 − 5)(√𝑥𝑥 + 5)

 =
3(√𝑥𝑥 − 5) + 20 − 2√𝑥𝑥

(√𝑥𝑥 − 5)(√𝑥𝑥 + 5)

 =
3√𝑥𝑥 − 15 + 20 − 2√𝑥𝑥

(√𝑥𝑥 − 5)(√𝑥𝑥 + 5)

 =
√𝑥𝑥 + 5

(√𝑥𝑥 − 5)(√𝑥𝑥 + 5)

 =
1

√𝑥𝑥 − 5
( diều phải chứng minh )

 

c) Với 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 25 ta có: 

𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 ⋅ |𝑥𝑥 − 4|

 ⇔
√𝑥𝑥 + 2
√𝑥𝑥 − 5

=
1

√𝑥𝑥 − 5
⋅ |𝑥𝑥 − 4|

 ⇔ √𝑥𝑥 + 2 = |𝑥𝑥 − 4|(∗)

 

Nếu 𝑥𝑥 ≥ 4, 𝑥𝑥 ≠ 25 thì (∗) trở thành: 

√𝑥𝑥 + 2 = 𝑥𝑥 − 4
 ⇔ 𝑥𝑥 − √𝑥𝑥 − 6 = 0
 ⇔ (√𝑥𝑥 − 3)(√𝑥𝑥 + 2) = 0

 

Do √𝑥𝑥 + 2 > 0 nên √𝑥𝑥 = 3 ⇔ √𝑥𝑥 = 3 ⇔ 𝑥𝑥 = 9 (thỏa mãn). 
Nếu 0 ≤ 𝑥𝑥 < 4 thì (∗) trở thành: √𝑥𝑥 + 2 = 4 − 𝑥𝑥 

⇔ 𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 − 2 = 0
 ⇔ (√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 2) = 0

 

Do √𝑥𝑥 + 2 > 0 nên √𝑥𝑥 = 1 ⇔ 𝑥𝑥 = 1 (thỏa mãn). 
Vậy có hai giá trị 𝑥𝑥 = 1 và 𝑥𝑥 = 9 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
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Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoạ̄c hệ phương trình: 
Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe 
không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ồ tô lớn hơn vận tốc 
xe máy là 10 km/h nền xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe. 
Lời giải 
Gọi vận tốc xe máy là 𝑥𝑥 km/h. Điều kiện 𝑥𝑥 > 0. 
Do vận tốc xe ō tô lớn hơn vạñ tốc xe máy là 10 km/h. nên vận tốc ô tō là 𝑥𝑥 + 10 km/h. 
Thời gian xe máy đi từ A đến B là 120

𝑥𝑥
 h. 

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 120
𝑥𝑥+10

 h. 

Xe ô tō đến B sớm hơn xe máy 36 phút = 3
5
 h nên ta có phương trình: 

120
𝑥𝑥

−
120
𝑥𝑥 + 10

=
3
5

 ⇔ 120.5 ⋅ (𝑥𝑥 + 10) − 120.5 ⋅ 𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥 ⋅ (𝑥𝑥 + 10)
 ⇔ 3𝑥𝑥2 + 30𝑥𝑥 − 6000 = 0
 ⇔ (𝑥𝑥 + 50)(𝑥𝑥 − 40) = 0

 ⇔ �𝑥𝑥 = −50
𝑥𝑥 = 40.  Kết hợp với điều kiện đầu bài ta được 𝑥𝑥 = 40.

 

Vạ̀y vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc của ô tô là 50 km/h. 
Câu 𝟑𝟑. 

a) Giải hệ phương trình �
√𝑥𝑥 + 2�𝑦𝑦 − 1 = 5
4√𝑥𝑥 − �𝑦𝑦 − 1 = 2

. 

b) Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho đường thẳng (𝑑𝑑) : 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 5. 
(a) Chứng minh đường thẳng (𝑑𝑑) luôn đi qua điểm 𝐴𝐴(0; 5) với mọi giá trị của 𝑚𝑚. 
(b) Tìm tất cả các giá trị của 𝑚𝑚 để đường thẳng (𝑑𝑑) cất parabol (𝑃𝑃) : 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 tại hai điểm 
phãn biẹ̣t có hoành độ lằn lưựt là 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2(  với 𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥2) sao cho |𝑥𝑥1| > |𝑥𝑥2|. 

Lời giải. 

1) Giải hệ �
√𝑥𝑥 + 2�𝑦𝑦 − 1 = 5
4√𝑥𝑥 − �𝑦𝑦 − 1 = 2

. 

Điều kiện: 𝑥𝑥 ≥ 0,𝑦𝑦 ≥ 1. 

Đặt �
𝑎𝑎 = √𝑥𝑥
𝑏𝑏 = �𝑦𝑦 − 1

. Điều kiện 𝑎𝑎; 𝑏𝑏 ≥ 0. Khi đó hệ phương trình ban đầu trở thành 

�𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 = 5
4𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 = 2 ⇔ � 𝑎𝑎 = 5 − 2𝑏𝑏

4(5 − 2𝑏𝑏) − 𝑏𝑏 = 2 ⇔ �𝑎𝑎 = 5 − 2𝑏𝑏
−9𝑏𝑏 = −18 ⇔ �𝑎𝑎 = 1

𝑏𝑏 = 2 .  
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là (𝑥𝑥;𝑦𝑦) = (1; 5). 
2) 
(a) Chứng minh đường thẳng (𝑑𝑑) luôn đi qua điểm 𝐴𝐴(0; 5) với mọi giá trị của 𝑚𝑚. 
Thay tọa độ điểm 𝐴𝐴(0; 5) vào phương trình đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 5 ta được: 5 =
𝑚𝑚. 0 + 5 luôn đúng với mọi giá trị của tham số 𝑚𝑚 nên đường thẳng (𝑑𝑑) luôn đi qua điểm 
𝐴𝐴 với mọi giá trị của 𝑚𝑚. 

(b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃) : 

𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 5 ⇔ 𝑥𝑥2 −𝑚𝑚𝑚𝑚 − 5 = 0 

Ta có tích hệ số 𝑎𝑎𝑎𝑎 = −5 < 0 nên phương trình hoành độ giao điểm luôn có hai nghiệm 
phân biệt với mọi 𝑚𝑚 hay đường thẳng (𝑑𝑑) cắt parabol (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt với mọi 
𝑚𝑚. Theo hệ thức Vi-ét ta có: 

�
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚
𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = −5

 Ta có: |𝑥𝑥1| > |𝑥𝑥2| ⇔ 𝑥𝑥12 > 𝑥𝑥22 ⇔ 𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥22 > 0 ⇒ (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) > 0
 

 Theo giả thiết: 𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥2 ⇔ 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 < 0 do đó 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 < 0 ⇔𝑚𝑚 < 0.  

Vậy 𝑚𝑚 < 0 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂) ngoại tiếp tam giác nhọn 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. Gọi 𝑀𝑀 và 𝑁𝑁 lần lượt là điểm 
chính giữa của cung nhỏ 𝐴𝐴𝐴𝐴�  và cung nhỏ 𝐵𝐵𝐵𝐵� . Hai dãy 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐶𝐶𝐶𝐶 cắt nhau tại điểm 𝐼𝐼. 
Dây 𝑀𝑀𝑀𝑀 cất các cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐵𝐵𝐵𝐵 lằn lượt tại các điểm 𝐻𝐻 và 𝐾𝐾. 
a) Chứng minh các điểm 𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝐾𝐾, 𝐼𝐼 cùng thuộc mọ̄t đường tròn. 
b) Chứng minh 𝑁𝑁𝐵𝐵2 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ⋅ 𝑀𝑀𝑀𝑀. 
c) Chứng minh tứ giác 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 là hình thoi. 
d) Gọi 𝑃𝑃,𝑄𝑄 lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, tam giác 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
và 𝐸𝐸 là trung điểm của đoạn 𝑃𝑃𝑃𝑃. Vẽ đường kính 𝑁𝑁𝑁𝑁 của đường tròn (𝑂𝑂). Chứng minh ba 
điểm 𝐷𝐷,𝐸𝐸,𝐾𝐾 thẳng hàng. 

Lời giải 
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a) Chứng minh bốn điểm 𝐶𝐶,𝑁𝑁,𝐾𝐾, 𝐼𝐼 cùng thuộc một đường tròn. Ta có 𝑀𝑀 là điểm chính 
giữa cung 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒. 𝐼𝐼 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⇒ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� ⇒ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� . Tứ giác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  có 𝐶𝐶 và 𝑁𝑁 là 
hai đĩnh kề nhau cùng nhìn cạnh 𝐾𝐾𝐾𝐾 dưới hai góc bằng nhau nên 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 nội tiếp ( dấu hiệu 
nhận biết tứ giác nọ̄i tiếp). 
Do đó bốn điểm 𝐶𝐶,𝑁𝑁, 𝐼𝐼,𝐾𝐾 cùng thuộc một đường tròn. 
b) Chúng minh 𝑁𝑁𝐵𝐵2 = 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑀𝑀𝑀𝑀. 
Ta có 𝑁𝑁 là điểm chính giữa cung 𝐵𝐵𝐶𝐶 ⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐶𝐶𝐶𝐶� ⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (góc nội tiếp chấn 
hai cung bằng nhau) 

Mà 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (góc nội tiếp cùng chắn cung 𝐶𝐶𝐶𝐶�  ) 

⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  (cùng bằng góc 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  ) ⇒ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�

 Xét △ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 và △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 có: � 𝑁𝑁� chung 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�

 ⇒△𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ∼△ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ⇒
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐵𝐵𝐵𝐵

=
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑀𝑀𝑀𝑀

⇒ 𝑁𝑁𝐵𝐵2 = 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑁𝑁𝑁𝑁 (diều phải chứng minh). 

 

c) Chứng minh tứ giác BHIK là hình thoi. 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (góc nội tiếp cùng chắn cung 𝐴𝐴𝐴𝐴�  ) 
Mà 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐼𝐼𝐼𝐼� ) 
⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�  mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 𝐻𝐻𝐻𝐻//𝐼𝐼𝐼𝐼(1). 
Chứng minh tương tự phần 1 ta có tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nọ̄i tiếp 
⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�  (góc nội tiếp cùng chắn cung 𝐴𝐴𝐴𝐴�  ) 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  (góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐴𝐴𝐴𝐴�  ) 
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⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 𝐵𝐵𝐵𝐵//𝐻𝐻𝐻𝐻 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 là hình bình hành. 
Mặt khác 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐶𝐶𝐶𝐶 lần lượt là các tia phân giác của các góc 𝐴𝐴 và 𝐶𝐶 trong tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
nên 𝐼𝐼 là giao điểm ba đường phân giác, do đó 𝐵𝐵𝐵𝐵 là tia phân giác của góc 𝐵𝐵. 
Vậy tứ giác BHIK là hình thoi ( dấu hiệu nhận biết hình thoi). 

d) Chứng minh ba điểm 𝐷𝐷,𝐸𝐸,𝐾𝐾 thẳng hàng. 
Vì 𝑁𝑁 là điểm chính giữa cung nhỏ 𝐵𝐵𝐵𝐵�  nên 𝐷𝐷𝐷𝐷 là trung trực của 𝐵𝐵𝐵𝐵 ⇒ 𝐷𝐷𝐷𝐷 là phân giác 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� . Ta có 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 2𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�  (góc nội tiếp bằng nữa góc ở tâm của đường tròn (𝑄𝑄) ) 
Lại có 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾�  (góc nội tiếp cùng chấn cung 𝐵𝐵𝐵𝐵�  ) 
Mà 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁� ⇒ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  
Xét tam giác △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 và △ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 là các tam giác cân tại 𝐷𝐷 và 𝑄𝑄 có hai góc 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  
do vậy 𝐷𝐷,𝑄𝑄,𝐶𝐶 thẳng hàng nên 𝐾𝐾𝐾𝐾//𝑃𝑃𝑃𝑃 
Chứng minh tương tự ta có ta có 𝐷𝐷,𝑃𝑃,𝐵𝐵 thẳng hàng và 𝐷𝐷𝐷𝐷//𝑃𝑃𝑃𝑃 
Do đó tứ giác 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 là hình bình hành nên 𝐸𝐸 là trung điểm của 𝑃𝑃𝑃𝑃 cũng là trung điểm 
của 𝐷𝐷𝐷𝐷. Vậy 𝐷𝐷,𝐸𝐸,𝐾𝐾 thẳng hàng (điều phải chứng minh). 

Câu 5. Cho các số thực 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 thay đổi luôn thỏa mãn: 𝑎𝑎 ≥ 1, 𝑏𝑏 ≥ 1, 𝑐𝑐 ≥ 1 và 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 +
𝑐𝑐𝑐𝑐 = 9. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức 𝑃𝑃 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 
Lời giải. 
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương ta có: 

𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 ≥ 2𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 ≥ 2𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐2 + 𝑎𝑎2 ≥ 2𝑐𝑐𝑐𝑐. 

Do đó: 2(𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2) ≥ 2(𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐) = 2.9 = 18 ⇒ 2𝑃𝑃 ≥ 18 ⇒ 𝑃𝑃 ≥ 9 
Dấu bằng xảy ra khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = √3. 
Vậy min𝑃𝑃 = 9 khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = √3. 
Vì  𝑎𝑎 ≥ 1, 𝑏𝑏 ≥ 1, 𝑐𝑐 ≥ 1 nên (𝑎𝑎 − 1)(𝑏𝑏 − 1) ≥ 0 ⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 + 1 ≥ 0 ⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1 ≥
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 
Tương tự ta có 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 1 ≥ 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 1 ≥ 𝑐𝑐 + 𝑎𝑎 
Do đó 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 3 ≥ 2(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) ⇔ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ≤ 9+3

2
= 6 

Mà 𝑃𝑃 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐2 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)2 − 2(𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐) = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)2 − 18 ⇒ 𝑃𝑃 ≤

36 − 18 = 18. Dắu bằng xãy ra khi: �
𝑎𝑎 = 4; 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 1
𝑏𝑏 = 4; 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 = 1
𝑐𝑐 = 4; 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 1

 Vạy max𝑃𝑃 = 18 khi 

�
𝑎𝑎 = 4; 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 1
𝑏𝑏 = 4; 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 = 1. 
𝑐𝑐 = 4;𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = 1
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2018 - 2019 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài 1. (2 điểm). Cho hai biểu thức 4
1

xA
x
+

=
−

 và 3 1 2
2 3 3

xB
x x x

+
= −

+ − +
, với 

0, 1x x≥ ≠ . 

1) Tính giá trị của biểu thức A khi 9x = . 

2) Chứng minh rằng 1
1

B
x

=
−

 

3) Tìm tất cả các giá trị của x  để 5
4

A x
B
≥ + . 

Bài 2. (2 điểm). Giāi bải toản sau bàng cách lập phurơng trình hoạc hệ phurơng trình Một 
mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bẳng 28m  và độ dài đường chéo bằng 10 mét. Tính 
chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó theo đơn vị mét. 

Bài 3. ( 2 điểm). 

1) Giải hệ phương trình 
4 | 2 | 3

2 | 2 | 3
x y

x y
− + =

 + + =
. 

2) Cho đường thẳng : ( 2) 3d y m x= + +  và parabol 2( ) :P y x= . 

a) Chứng minh rằng d  luôn cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m  

b) Tìm tẩt cả các giá trị của m  để d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số 
nguyên. 

Bài 4. (3.5 điểm). Cho đường tròn ( ; )O R  với dây cung AB  không đi qua tâm. Lấy S  là 
một điểm bất kỳ trên tia đối của tia (AB S  khác )A . Từ điểm S  vẽ hai tiểp tuyến ,SC SD  
với đường trò̀n ( ; )O R  sao cho điểm C  nằm trên cung nhỏ ( ,AB C D  là các tiếp điểm). 
Gọi H  là trung điểm của đoạn thẳng AB . 

1) Chứng minh rằng năm điểm , , , ,C D H O S  thuộc đường tròn đường kính SO . 

Đề Số 18 

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



89 
 

2) Khi 2SO R= , hãy tính độ dài đoạn thẳng SD  theo R  và số đo CSD . 

3) Đường thẳng đi qua A , song song với SC , cắt đường thẳng CD  tại K . Chứng minh 
rằng tứ giác ADHK  là tứ giác nội tiếp và đường thẳng BK  đi qua trung điềm của đoạn 
thẳng SC . 

4) Gọi E  là trung điểm của đoạn BD  và F  là hình chiếu vuông góc của điểm E  trên 
đường thẳng AD . Chứng minh rằng khi S  thay đồi trên tia đối của tia AB  thì điểm F  
luôn thuộc một đường tròn cố định. 

Bài 5. (0.5  điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 1 2P x x x= − + + + . 

…………………………………HẾT…………………………………… 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ SỐ 18 : 2018-2019 

Câu 1. Cho hai biểu thức 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥+4
√𝑥𝑥−1

 và 𝐵𝐵 = 3√𝑥𝑥+1
𝑥𝑥+2√𝑥𝑥−3

− 2
√𝑥𝑥+3

 với 𝑥𝑥 ⩾ 0, 𝑥𝑥 ≠ 1. 

1 Tính giá trị của biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 9. 

2 Chứng minh 𝐵𝐵 = 1
√𝑥𝑥−1

. 

3 Tìm tất cả  giá trị của 𝑥𝑥 để 𝐴𝐴
𝐵𝐵
⩾ 𝑥𝑥

4
+ 5. 

Lời giải. 

1 Với 𝑥𝑥 = 9 ta có 𝐴𝐴 = 7
2
. 

2 Với 𝑥𝑥 ⩾ 0, 𝑥𝑥 ≠ 1 ta có 

𝐵𝐵  =
3√𝑥𝑥 + 1

𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥 − 3
−

2
√𝑥𝑥 + 3

 =
3√𝑥𝑥 + 1

(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 1)
−

2
√𝑥𝑥 + 3

 =
3√𝑥𝑥 + 1 − 2(√𝑥𝑥 − 1)

(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 1)

 =
1

√𝑥𝑥 − 1
.

 

3 Ta có 𝐴𝐴
𝐵𝐵

= √𝑥𝑥+4
√𝑥𝑥−1

: 1
√𝑥𝑥−1

= √𝑥𝑥 + 4. 

Fanpage: Tài liệu cấp 123 FILE WORD 
FILE PDF TO WORD

SMS,ZALO: 0816457443

Đề thi vào 10 Sở Hà Nội - 2000-2022



90 
 

𝐴𝐴
𝐵𝐵
⩾
𝑥𝑥
4

+ 5 ⇔ 𝑥𝑥 − 4√𝑥𝑥 + 4 ⩽ 0 ⇔ (√𝑥𝑥 − 2)2 ⩽ 0 ⇔ 𝑥𝑥 = 4. 

Câu 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 mét và độ dài đường chéo bằng 10 
mét. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật theo đơn vị mét. 
Lời giải. 
Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh đất lần lượt là 𝑥𝑥,𝑦𝑦(𝑥𝑥 ⩾ 𝑦𝑦 > 0). Chu vì của mảnh 
đất là 28 mét nên 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 14 ⇔ 𝑦𝑦 = 14 − 𝑥𝑥. Độ dài đường chéo của mảnh đất là 10 mét 
nên 

𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 100  ⇔ 𝑥𝑥2 + (14 − 𝑥𝑥)2 = 100
 ⇔ 𝑥𝑥 = 8 hoặc 𝑥𝑥 = 6.

 

Với 𝑥𝑥 = 8,𝑦𝑦 = 6 (thỏa mãn). 
Với 𝑥𝑥 = 6,𝑦𝑦 = 8 (loại). 
Vậy chiều dài của mảnh đất 8 mét, chiều rộng là 6 mét. 
Câu 3. 

1 Giải hệ phương trình �4𝑥𝑥 − |𝑦𝑦 + 2| = 3
𝑥𝑥 + 2|𝑦𝑦 + 2| = 3 

2 Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho đường thẳng (𝑑𝑑):𝑦𝑦 = (𝑚𝑚 + 2)𝑥𝑥 + 3 và parabol 
(𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2. 

a) Chứng minh (𝑑𝑑) luôn cất (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt. 
b) Tìm tất cả giá trị của 𝑚𝑚 để (𝑑𝑑) cất (𝑃𝑃) tại hai điểm phān biệt có các hoành độ là các số 
nguyên. 
Lời giải. 

1 Ta có 

�4𝑥𝑥 − |𝑦𝑦 + 2| = 3
𝑥𝑥 + 2|𝑦𝑦 + 2| = 3 ⇔ �|𝑦𝑦 + 2| = 4𝑥𝑥 − 3

𝑥𝑥 + 2(4𝑥𝑥 − 3) = 3 ⇔ �𝑥𝑥 = 1
|𝑦𝑦 + 2| = 1 ⇔ �

𝑥𝑥 = 1
�𝑦𝑦 = −1
𝑦𝑦 = −3

 

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm (1;−1) và (1;−3). 
2) 
a) Phương trình hoành độ giao điểm 

𝑥𝑥2 = (𝑚𝑚 + 2)𝑥𝑥 + 3 ⇔ 𝑥𝑥2 − (𝑚𝑚 + 2)𝑥𝑥 − 3 = 0 

Ta có Δ = (𝑚𝑚 + 2)2 + 12 > 0 với mọi 𝑚𝑚 nên (𝑑𝑑) luōn cất (𝑃𝑃) tại hai điểm phān biệt. 
b) Nếu 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là hai nghiệm của phương trình (1) thì 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 là các hoành độ của các giao 
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điểm của (𝑑𝑑) và (𝑃𝑃). Theo định lý Vi-ét ta có 𝑥𝑥1 ⋅ 𝑥𝑥2 = −3. Khōng mất tổng quát giả sử 
𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥2, khi đó ta có các trường hợp. 

• 𝑥𝑥1 = −3 và 𝑥𝑥2 = 1 ⇒ 𝑚𝑚 = −4. 

• 𝑥𝑥1 = −1 và 𝑥𝑥2 = 3 ⇒ 𝑚𝑚 = 0. 

Câu 4. Cho đường tròn (𝑂𝑂;𝑅𝑅) với dây cung 𝐴𝐴𝐴𝐴 không đi qua tām. Lấy 𝑆𝑆 là một điểm bất 
kì trên tia đối của tia 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆 khác 𝐴𝐴). Từ điểm 𝑆𝑆 vẽ hai tiếp tuyến 𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑆𝑆𝑆𝑆 với đường tròn 
(𝑂𝑂;𝑅𝑅) sao cho điểm 𝐶𝐶 nằm trên cung nhỏ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ( 𝐶𝐶,𝐷𝐷 là các tiếp điểm). Gọi 𝐻𝐻 là trung 
điểm của đoạn thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴. 

1 Chửng minh rằng năm điểm 𝐶𝐶,𝐷𝐷,𝐻𝐻,𝑂𝑂, 𝑆𝑆 thuộc đường trò̀n đường kính 𝑆𝑆𝑆𝑆. 

2 Khi 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2𝑅𝑅, hãy tính độ dài đoạn thẳng 𝑆𝑆𝑆𝑆 theo 𝑅𝑅 và tính số đo 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�. 

3 Đường thẳng đi qua điểm 𝐴𝐴 và song song với đường thẳng 𝑆𝑆𝑆𝑆, cắt đường thẳng 
𝐶𝐶𝐶𝐶 tại 𝐾𝐾. Chứng mỉnh rằng tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nội tiếp và đường thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 đi qua 
trung điểm của đoạn thẳng 𝑆𝑆𝑆𝑆. 

4 Gọi 𝐸𝐸 là trung điểm của đoạn thẳng 𝐵𝐵𝐵𝐵 và 𝐹𝐹 là hình chiếu vuông góc của điểm 𝐸𝐸 
trên đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴. Chứng minh rằng khi điểm 𝑆𝑆 thay đổi trên tia đối của tia 𝐴𝐴𝐴𝐴 
thì điểm 𝐹𝐹 luôn thuộc một đường tròn cố định. 
Lời giải. 

 
1 Dễ thấy các góc 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� , 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� , 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�  vuông nển các điễm 𝑆𝑆,𝐶𝐶,𝐷𝐷,𝑂𝑂,𝐻𝐻 thuộc đường 

tròn đường kính 𝑆𝑆𝑆𝑆. 

2 Ta có 𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 𝑆𝑆𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷𝑂𝑂2 ⇒ 𝑆𝑆𝐷𝐷2 = 4𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅2 = 3𝑅𝑅2. Suy ra 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅√3. 
sin 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑆𝑆𝑆𝑆
= 1

2
⇒ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 30∘ ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� = 60∘. 
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3 Ta có 𝑆𝑆,𝐷𝐷,𝑂𝑂,𝐻𝐻 cùng thuộc một đương tròn nên 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 là tứ giác nội tiếp. Suy ra 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� = 1

2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�  (1). Mặt khác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� (đồng vị) nên 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� =

1
2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�(2). Từ (1) và (2) suy ra 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  suy ra tứ giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 nội tiếp. 

Gọi 𝑀𝑀 là giao điểm của 𝐵𝐵𝐵𝐵 và 𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑁𝑁 là giao điểm của 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵. Ta có 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾� =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� ⇒ 𝐻𝐻𝐻𝐻//𝐵𝐵𝐵𝐵 mà 𝐻𝐻 là trung điểm của 𝐴𝐴𝐴𝐴 nên 𝐾𝐾 là trung điểm của 𝐴𝐴𝐴𝐴. Suy ra 
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐾𝐾𝐾𝐾. Mặt khác 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐶𝐶𝐶𝐶
⇒ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶. 

4 Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 1
2
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� ⇒ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 1

2
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� = 1

2
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� . Suy ra 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 1
2
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� + 90∘. Cho nên 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵� = 180∘ − 1

2
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� − 90∘ = 90∘ − 1

2
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� . Vậy 

𝐹𝐹 nhìn 𝐴𝐴𝐴𝐴 dưới một góc không đổi. 

Câu 5. Tìm giá trị nhō nhất của biểu thức 𝑃𝑃 = √1 − 𝑥𝑥 + √1 + 𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥. 
Lời giải. 
Điều kiện xác định: 0 ⩽ 𝑥𝑥 ⩽ 1. 
Ta có 𝑥𝑥 ⩾ 0 và 1 − 𝑥𝑥 ⩾ 0 nên √1 − 𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 ⩾ √1 − 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 = 1, suy ra 

𝑃𝑃 = √1 − 𝑥𝑥 + √1 + 𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥 ⩾ 1 + 1 = 2. 

Dấu bằng xảy ra khi 𝑥𝑥 = 0. Vậy giá trị nhỏ nhất của 𝑃𝑃 là 2 khi 𝑥𝑥 = 0. 

……………………………….HẾT…………………………….. 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2019 - 2020 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài I (2 diểm). Cho hai biểu thức 4( 1)
25

xA
x
+

=
−

 và 15 2 1:
25 5 5

x xB
x x x

 − +
= + 

− + − 
, với 

0, 25.x x≥ ≠  

1) Tính giá trị của biểu thức A khi 9x = . 

Đề Số 19 
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2) Rút gon biều thức B  

3) Tìm tât cả giá trị nguyên của x  để biểu thức P A B= ⋅  đạt giá trị nguyên lớn nhất. 

Bài II (2,5  điểm) 

1) Giải bài toán sau bảng cách lập phurơng trình hoạc hệ phurơng trình 

Hai đội công nhân cùng làm chung một công viẹc̣ thì sau 15 ngày làm xong. Nếu đội thứ 
nhất làm riêng trong 3 ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày 
thì cả hai đội hoàn thành được 25%  công việc. Hòi nếu mỗi đội làm riêng thì trong bao 
nhiêu ngày mới xong công việc. 

2) Một bồn nước inox có dạng hình trụ với chiều cao 1,75m  và diện tích đáy là 20,32m . 
Hỏi bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu mét khối nước? 

Bài III (2,0  diểm) 

1) Giải phương trình 4 27 18 0x x− − = . 

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng 2( ) : 2 1d y mx m= − +  và parabol 
2( ) :P y x= . 

a) Chứng minh (d) luôn cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt 

b) Tìm tất cả giá trị của m  để ( )d  cắt ( )P  tại hai điểm phân biệt có hoành độ 1 2,x x  thỏa 

mãn 
1 2 1 2

1 1 2 1
x x x x

−
+ = + . 

Bài IV (3,0  điểm). Cho tam giác ABC  có ba góc nhọn ( )AB AC<  nội tiếp đường tròn 
( )O . Hai đường cao BE  và CF  của tam giác ABC  cắt nhau tại điểm H . 

1) Chứng minh bốn điểm , , ,B C E F  cùng thuộc một đường tròn 

2) Chứng minh đường thẳng OA  vuông góc với đường thẳng EF . 

3) Goì K  là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng AO  cắt đường thẳng BC  tại 
điểm I , đường thẳng EF  cắt đường thẳng AH  tại điểm P . Chứng minh tam giác APE  
đồng dạng với tam giác AIB  và đường thẳng KH  song song với đường thẳng IP . 

Bài (0,5V  diểm). Cho 4 4P a b ab= + − , với ,a b  là các số thỏa mãn 2 2 3a b ab+ + = . 
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P . 

…………………………….HẾT………………………………………. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

Đề Số 19(2019-2020) 
Bài I (2,0 điểm) 

1 Vó́i 𝑥𝑥 = 9 
Thay vào 𝐴𝐴 ta có : 

𝐴𝐴 =
4(√𝑥𝑥 + 1)

25 − 𝑥𝑥
=

4(√9 + 1)
25 − 9

=
4 ⋅ (3 + 1)

16
= 1 

. 

2 Rút gọn biểu thức 𝐵𝐵. 
Với 

𝑥𝑥 ≥ 0  , 𝑥𝑥 ≠ 25, ta có  𝐵𝐵 = �
15 − √𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 25

+
2

√𝑥𝑥 + 5
� :
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵  = �
15 − √𝑥𝑥

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
+

2
√𝑥𝑥 + 5

� :
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵  =
15 − √𝑥𝑥 + 2(√𝑥𝑥 − 5)

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
:
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵  =
15 − √𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥 − 10

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
:
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵  =
√𝑥𝑥 + 5

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
⋅
√𝑥𝑥 − 5
√𝑥𝑥 + 1

.

𝐵𝐵  =
1

√𝑥𝑥 + 1
.
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𝐵𝐵 = �
15 − √𝑥𝑥

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
+

2
√𝑥𝑥 + 5

� :
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵 =
15 − √𝑥𝑥 + 2(√𝑥𝑥 − 5)

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
:
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵 =
15 − √𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥 − 10

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
:
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 − 5

.

𝐵𝐵 =
√𝑥𝑥 + 5

(√𝑥𝑥 + 5)(√𝑥𝑥 − 5)
⋅
√𝑥𝑥 − 5
√𝑥𝑥 + 1

.

𝐵𝐵 =
1

√𝑥𝑥 + 1
.

 

3) Tìm tất cả giá trị nguyên của x  để biêuu thức P A B= ⋅  đạt giá giá trị nguyên lớn nhất. 

Ta có 4( 1) 1 4
25 251

xP A B
x xx
+

= ⋅ = ⋅ =
− −+

. 

Để P  nhận giá trị nguyên khi x∈  thì 4 (25 )x−  hay (4)25 { 4; 2; 1;1;2;4}x U− ∈ = − − − . 

Khi đó, ta có bảng giá trị sau: 

 
Do P  đạt giá trị nguyên lớn nhất nên ta có 4P = . Khi đó giá trị cần tìm của x  là 24x = . 

 

Bài II. (2,5 điểm) 

1.Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

- Gọi thời gian để đội thứ nhất và đội thứ hai làm riêng một mình hoàn thành xong công 
việc lân lượt là x  và ( 15, 15)y x y> > , đơn vị (ngày). 

Một ngày đội thứ nhất làm được 1
x

 (công việc). 
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Một ngày đội thứ hai làm được 1
y

 (công việc). 

- Vi hai đội cùng làm trong 15 ngày thì hoàn thành xong công việc. Như vậy trong một 

ngày cả hai đội làm được 1
15

 (công việc). Suy ra, ta có phương trình : 1 1 1
15x y

+ =  

(1). 

- Ba ngày đội đội thứ nhất làm được 3
x

 (công việc). 

- Năm ngày đội thứ hai làm được 5
y

 (công việc). 

- Vì đội thứ nhất làm trong 3 ngày rồi dừng lại đội thứ hai làm tiếp trong 5 ngày thì cả hai 

đội hoàn thành xong 125%
4

=  (công việc). 

Suy ra, ta có phưong trình : 3 5 1
4x y

+ =  

(2). 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình : 

1 1 1 1 1
2415 24

1 13 5 1 40
404

xx y x
y

yx y

 + = =  = ⇔ ⇔   =  =+ =
 

 (TMĐK). 

- Vậy thời gian để đội thứ nhất làm riêng một mình hoàn thành xong công việc là 24 
(ngày) và thời gian để đội thứ hai làm riêng một mình hoàn thành xong công việc là 40 
(ngày). 

2) Số mét khối nước đựng được của bồn chính là thể tích của bồn chứa. Như vậy số mét 
khối đựng được của bồn sē là : ( )30,32.1,75 0,56 mV = = . 

Bài III(2,0 điểm) 

1) Giải phương trình: 4 27 18 0(1)x x− − =  

*- Cách 1: 

Đạt 2 ( 0)(*)t x t= ≥  
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*Phưong trình (1) trở thành : 2 7 18 0(2)t t− − =  

Ta có : 2 2( 7) 4.1.( 18) 121 11 11∆ = − − − = = ⇒ ∆ =  

Suy ra:Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt là: 

1
7 11 9( / )

2
t t m+
= =  và 2

7 11 2( )
2

t ktm−
= = −  

Thay 9t =  vào (*)  ta có 2: 9 3x x= ⇔ = ±  

Vậy nghiệm của phương trình là : 3x = ±  

• Cách 2: 

Ta có : 𝑥𝑥4 − 7𝑥𝑥2 − 18 = 0
⇔ �𝑥𝑥

2 + 2 = 0(𝑣𝑣𝑣𝑣̂𝑙𝑙𝑙𝑙)
𝑥𝑥2 − 9 = 0

 ⇔𝑥𝑥2 = 9
 ⇔𝑥𝑥 = ±3

 

                  
⇔ 𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥2 − 9𝑥𝑥2 − 18 = 0
 ⇔ 𝑥𝑥2�𝑥𝑥2 + 2� − 9�𝑥𝑥2 + 2� = 0
 ⇔ �𝑥𝑥2 + 2��𝑥𝑥2 − 9� = 0

 

Vậy nghiệm của phương trình là : 𝑥𝑥 = ±3 
2) Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 = 2𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑚𝑚2 + 1 và parabol 
(𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 
a) Xét phương trình hoành độ giao điểm 𝑥𝑥2 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑚𝑚2 − 1(1) 
Để (𝑑𝑑) luôn cắt (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
với ∀𝑚𝑚 

Ta có : �
𝑎𝑎 = 1 ≠ 0
Δ′ = �𝑏𝑏′�

2
−𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0 ∀𝑚𝑚

 

Xét Δ′ = 𝑚𝑚2 − �𝑚𝑚2 − 1� = 𝑚𝑚2 −𝑚𝑚2 + 1 = 1 > 0,∀𝑚𝑚 
Vậy (𝑑𝑑) luôn cắt (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt 

b) Tìm tất cả giá trị của m để (𝑑𝑑) cắt (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 thỏa 
mān 1

𝑥𝑥1
+ 1

𝑥𝑥2
= −2

𝑥𝑥1𝑥𝑥2
+ 1  (2) 

Ta có 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 ≠ 0 ⇒ 𝑚𝑚2 − 1 ≠ 0 ⇒ 𝑚𝑚 ≠ ±1 
Hai nghiệm của phương trình : 𝑥𝑥1 = 𝑚𝑚 − 1; 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚 + 1 
Biến đối biểu thức (2) ta có : 1

𝑥𝑥1
+ 1

𝑥𝑥2
= −2

𝑥𝑥1𝑥𝑥2
+ 1 ⇒ 𝑥𝑥1+𝑥𝑥2

𝑥𝑥1𝑥𝑥2
= −2+𝑥𝑥1𝑥𝑥2

𝑥𝑥1𝑥𝑥2
⇒ 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = −2 +

𝑥𝑥1𝑥𝑥2 
Thay 𝑥𝑥1 = 𝑚𝑚 − 1; 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚 + 1 vào biểu thức 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = −2 + 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 ta có : 
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𝑚𝑚 − 1 + 𝑚𝑚 + 1 = −2 + (𝑚𝑚 − 1)(𝑚𝑚 + 1) ⇒ 𝑚𝑚2 − 1 − 2 = 2𝑚𝑚
 ⇔𝑚𝑚2 − 2𝑚𝑚 − 3 = 0 ⇔ (𝑚𝑚 − 3)(𝑚𝑚 + 1) = 0

 ⇔ �𝑚𝑚 − 3 = 0
𝑚𝑚 + 1 = 0 ⇔ � 𝑚𝑚 = 3

𝑚𝑚 = −1(𝐿𝐿)

 

Kết Luận : Với 𝑚𝑚 = 3 thỏa mān yêu cầu bài toán. 

Bài IV( 3 điểm ) 

 

1) Chứng minh bốn điểm , , ,B C E F  cùng thuộc một đường tròn. 

Xét tứ giác BCEF  ta có : 

 90 (BEC BE= °  là đường cao )  

 90 (BFC CF= °  là đường cao )  

BCEF⇒  là tứ giác nội tiếp (đỉnh ,E F  cùng nhìn cạnh BC  dưới một góc vuông). 

2) Chứng minh đường thẳng OA  vuông góc với đường thẳng EF . 

Vẽ tiếp tuyến Ax  như hình vē  BAF ACB⇒ =  (tính chất giưa đường tiếp tuyến và dây 
cung). 

Do tứ giác BCEF  nội tiếp  AFE ACB⇒ = . 

Ta suy ra   / /BAF AFE EF Ax= ⇒  (do hai góc so le trong) 

Lại có Ax OA OA EF⊥ ⇒ ⊥  (đpcm). 

3) Chứng minh APE∆ đồng dạng  ABI∆  

Ta có :      ( )ˆ  180AEB ABI VAEB EFC ABI EFC= + = + = °  

Mặt khác   90APE PAI+ = °  (vì AI PE⊥  ) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 90∘(Vi 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊥ 𝐵𝐵𝐵𝐵) ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  
Vậy            ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴~∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

Chứng minh 𝐾𝐾𝐾𝐾//𝑃𝑃𝑃𝑃 
Gọi 𝑀𝑀 là giao điểm của 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐸𝐸𝐸𝐸, dung đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴 
Ta có 𝐵𝐵𝐵𝐵//𝐶𝐶𝐶𝐶 cùng vuông góc 𝐴𝐴𝐴𝐴 
𝐵𝐵𝐵𝐵//𝐶𝐶𝐶𝐶 cùng vuông góc 𝐴𝐴𝐴𝐴 
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⇒ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 là hình bình hành nên 𝐻𝐻,𝐾𝐾, 𝑆𝑆 thẳng hàng 
Ta có 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 và 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 

⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

⇒△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∼△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴� =△ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴�  
⇒ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 Nội tiếp đường tròn 
Kết hợp 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 nội tiếp đường tròn ⇒ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� ⇒ 𝐻𝐻𝐻𝐻//𝑃𝑃𝑃𝑃. 
Bài V ( 0,5 điểm) 
Ta có 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 3 ⇔ 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 thay vào 𝑃𝑃 ta được. 

𝑃𝑃 = 𝑎𝑎4 + 𝑏𝑏4 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2)2 − 2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 = (3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎)2 − 2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 9 − 6𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎2𝑏𝑏2 −

 = 9 − 7𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎2𝑏𝑏2 = − �(𝑎𝑎𝑎𝑎)2 + 2 ⋅ 𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅
7
2

+
49
4
� +

49
4

+ 9 = −�𝑎𝑎𝑎𝑎 +
7
2
�
2

+
85
4

.
 

Vì 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎, mà (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 ≥ 0 ⇔ 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 ≥ −2𝑎𝑎𝑎𝑎 ⇒ 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ −2𝑎𝑎𝑎𝑎 ⇔
𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ −3 
Và (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 ≥ 0 ⇔ 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 ≥ 2𝑎𝑎𝑎𝑎 ⇒ 3 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ 2𝑎𝑎𝑎𝑎 ⇔ 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 1. (2) 
Từ (1) và (2) suy ra −3 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 1 ⇔ −3 + 7

2
≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 7

2
≤ 7

2
+ 1 ⇔ 1

2
≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 7

2
≤ 9

2
 

⇔
1
4
≤ �𝑎𝑎𝑎𝑎 +

7
2
�
2

≤
81
4
⇔ −

81
4
≤ −�𝑎𝑎𝑎𝑎 +

7
2
�
2

≤ −
1
4
⇔ −

81
4

+
85
4
≤ −�𝑎𝑎𝑎𝑎 +

7
2
�
2

+
85
4
≤ −

 ⇔ 1 ≤ −�𝑎𝑎𝑎𝑎 +
7
2
�
2

+
85
4
≤ 21

 

Vậy Max 𝑃𝑃 = 21. Dấu  = xáy ra khi �𝑎𝑎𝑎𝑎 = −3
𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 6 ⇔ �𝑎𝑎 = √3

𝑏𝑏 = −√3
 v �𝑏𝑏 = √3

𝑎𝑎 = −√3
. 

Min 𝑃𝑃 = 1. Dấu = xảy ra khi �𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 2 ⇔ �𝑎𝑎 = 1

𝑏𝑏 = 1 hoặc �𝑎𝑎 = −1
𝑏𝑏 = −1. 

…………………………………..HẾT………………………………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI TUYÉN SINH LỚP 10 THPT 

HÀ NỘI                                      NĂM HỌC 2020 - 2021 

                                         Khóa ngày: 

(Đề thi có 01 trang)                         Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề 

Bài I ( 2 điểm). Cho hai biểu thức 1
2

xA
x
+

=
+

 và 3 5
11

xB
xx
+

= −
−−

, với 0; 1x x≥ ≠ . 

1) Tính giá trị biều thức A khi 4x = . 

2) Chứng minh 2
1

B
x

=
+

. 

3) Tìm tất cả các giá trị của x  để biểu thức 2P A B x= ⋅ +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Bài II (2.5  điểm). 

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

Quãng đường từ nhà An  đên nhà Bình dài 3(  )km , buối sáng An đi bộ từ nhà An tới nhà 
Bình. Buổi chiều cùng ngày An đi xe đạp từ nhà Bình về nhà An trên cùng quãng đường 
đó với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ của An  là 9(  / )km h . Tính vận tốc đi bộ của An , 
biết thời gian đi buổi chiều ít hơn thời gian đi buổi sáng là 45 phút (giả sử An đi bộ với 
vận tốc không đổi trên toàn bộ quãng đường đó) 

2) Một quả bóng bàn có dạng một hình cầu có bán kính bằng 2(cm) . Tính diện tích bề 
mặt của quả bóng bàn đó (lấy π  xấp xi 3, 14 ). 

Bài III ( 2 điểm). 

Đề Số 20 
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1) Giải hệ phương trình 

32 5
1

14 3
1

x
y

x
y

 + = −

 − =
 −

. 

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  cho đường thẳng d  : 4( 0)y mx m= + ≠ . 

a) Gọi A  là giao điểm của đường thẳng d  với trục Oy . Tìm tọa độ điểm A . 

b) Tìm tất cả các giá trị của m  để đường thẳng d  cắt trục Ox  tại điểm B  sao cho tam 
giác OAB  là tam giác cân. 

Bài IV (3 điểm). Cho tam giác ABC  có ba góc nhọn và đường cao BE . Gọi ,H K  lần 
lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ E  đến các đường thẳng AB  và BC . 

a) Chứng minh tứ giác BHEK  nội tiếp. 

b) Chứng minh BH BA BK BC⋅ = ⋅ . 

c) Gọi F  là chân đường vuông góc kẻ từ C  đến AB  và I  là trung điểm EF . Chứng 
minh ba điểm H , ,I K  thẳng hàng. 

Bài (0.5V  điểm). Giải phương trình 23 2 1x x x+ − = + . 

……………………………….HẾT……………………………………. 

 

 
Hướng dẫn giải 

ĐỀ SỐ 20: 2020-2021 
Bài I 

1 Thay 𝑥𝑥 = 4 ta được 𝐴𝐴 = √4+1
√4+2

= 3
4
. 

2 Ta có: 

𝐵𝐵 =
3

√𝑥𝑥 − 1
−
√𝑥𝑥 + 5
𝑥𝑥 − 1

=
3(√𝑥𝑥 + 1) − (√𝑥𝑥 + 5)

(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 1)
=

2(√𝑥𝑥 − 1)
(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 1)

=
2

√𝑥𝑥 + 1
 

. 
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3 Ta có: 

𝑃𝑃 = 2.𝐴𝐴𝐴𝐴 + √𝑥𝑥 = 2,
√𝑥𝑥 + 1
√𝑥𝑥 + 2

⋅
2

√𝑥𝑥 + 1
+ √𝑥𝑥 =

4
√𝑥𝑥 + 2

+ √𝑥𝑥

= �
4

√𝑥𝑥 + 2
+ √𝑥𝑥 + 2� − 2. 

Áp dụng bẩt đẳng thửc Cauchy với hai sổ đương 4
√𝑥𝑥+2

 vả √𝑥𝑥 + 2 ta được: 

4
√𝑥𝑥 + 2

+ √𝑥𝑥 + 2 ≥ 2�
4

√𝑥𝑥 + 2
⋅ (√𝑥𝑥 + 2) = 4 ⇔ 𝑃𝑃 ≥ 4 − 2 ⇔ 𝑃𝑃 ≥ 2 

. 
Vậy giả trị nhō nhẩt của 𝑃𝑃 lả 2 khi và chi khi: 

4
√𝑥𝑥 + 2

= √𝑥𝑥 + 2 ⇔ (√𝑥𝑥 + 2)2 = 4 ⇔ �√𝑥𝑥 + 2 = 2
√𝑥𝑥 + 2 = −2

⇔ 𝑥𝑥 = 0. 

Bài II 

1 Đổi 45 phút = 3
4
    giờ. 

Gọi vạn̉ tở An đi bộ lả 𝑥𝑥( km/ℎ)(𝑥𝑥 > 0). Khỉ đó ta có: 

Thởi gian An đi bộ từ nhà An đển nhả Bình là        3
𝑥𝑥

      (giờ) 
Vận tốc đi xe đạp của An là: 𝑥𝑥 + 9( km/h) 

Thời gian An đi xe đạp tử nhà Bình về nhà An là     
3

𝑥𝑥+9
    (giờ) 

Theo đề bải ta có phương trình: 

3
𝑥𝑥
−

3
𝑥𝑥 + 9

=
3
4
⇔ 𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥 − 36 = 0 ⇔ �𝑥𝑥 = 3

𝑥𝑥 = −12 

So sánh với điểu kiện ta được vạǹ tốc đi bộ cùa An là 3 km/h. 
2. Diện tich bề mặt của quả bóng là: 𝑆𝑆 = 4𝜋𝜋𝑅𝑅2 = 4.3, 14.22 = 50,24( cm2) 

Bải III 

1 Điều kiện 𝑦𝑦 ≠ 1 

�
2𝑥𝑥 + 3

𝑦𝑦−1
= 5

4𝑥𝑥 − 1
𝑦𝑦−1

= 3
⇔ �

2𝑥𝑥 + 3
𝑦𝑦−1

= 5

12𝑥𝑥 − 3
𝑦𝑦−1

= 9
⇔ �

14𝑥𝑥 = 14
4𝑥𝑥 − 1

𝑦𝑦−1
= 3 ⇔ �𝑥𝑥 = 1

𝑦𝑦 = 2 (Thỏa mãn) 

a) Vi 𝐴𝐴 lả giao điểm của (𝑑𝑑) vả trục 𝑂𝑂𝑂𝑂 nên 𝐴𝐴(0; 𝑏𝑏) 
Ta có 𝐴𝐴 ∈ (𝑑𝑑) ⇒ 𝑏𝑏 = 4 ⇒ 𝐴𝐴(0; 4) 
b) Phương trinh hoành độ giao điểm của (𝑑𝑑) và trục 𝑂𝑂𝑂𝑂 là 
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𝑚𝑚𝑚𝑚 + 4 = 0(𝑚𝑚 ≠ 0) ⇔ 𝑥𝑥 = −
4
𝑚𝑚
⇒ 𝐵𝐵 �−

4
𝑚𝑚

; 0� 

Ta có △ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 cân tại 𝑂𝑂 ⇒ 𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑂𝑂𝑂𝑂 ⇔ 4 = �− 4
𝑚𝑚
� ⇔ 𝑚𝑚 = ±1 

Vậy các giá trị cần tìm của m là ±1. 

Bài IV : 

                       

1 Tứ giác BHEK có   090H K= =  từ đây suy ra tứ giác BHEK nội tiếp. 

2 Do từ giác BHEK nội tiếp nên 𝐾𝐾�1 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  
Dễ thẩy 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  cùng pḥụ góc 1E   

Xét tam giác BKH và tam giác BAC 

• 𝐵̂𝐵 chung 

• 𝐾𝐾�1 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�  do cùng bằng 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  

Suy ra △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 đồng dạng △ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵. Từ đây suy ra điều phải chứng minh 
3) Ta có 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 nên tam giác HIE cân tại 𝐼𝐼. 
Suy ra∠HHE = ∠IEH = 90∘ − ∠AFE = 90∘ − ∠ACB = ∠EBC = ∠EHK 
Do tam giác ABC là tam giác nhọn nên ta luôn có I,K luôn khác phía với A qua bờ HE. 
Từ đây suy ra H, I,K thằng hàng. 

 
Bài V. Giái phurong trinh √𝑥𝑥 + √3𝑥𝑥 − 2 = 𝑥𝑥2 + 1 
ĐK: 𝑥𝑥 ≥ 2

3
, 
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• Áp dung BDT Cô − si cho 2 sổ thực dương 𝑥𝑥 và 1 , ta được 
                      √𝑥𝑥 ⋅ 1 ≤ 𝑥𝑥+1

2
 

• Áp dủng BĐT CÓ - si cho 2 sổ thực dương 3𝑥𝑥 − 2 và 1 , ta được 

√3𝑥𝑥 − 2 = �1. (3𝑥𝑥 − 2) ≤
1 + 3𝑥𝑥 − 2

2
=

3𝑥𝑥 − 1
2

 

⇒ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤
𝑥𝑥 + 1

2
+

3𝑥𝑥 − 1
2

= 2𝑥𝑥 
(1) 
+ App dụng BĐT Cö - si cho 2 Tử (1) vả (2), suy ra 𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉 

Dẩu "=n xày ra ⇔ �
𝑥𝑥 = 1
3𝑥𝑥 − 2 = 1 ⇔ 𝑥𝑥 = 1
𝑥𝑥 = 1

 

Vâyy nghiçm cúa phưong trình là 𝑥𝑥 = 1. 
…………………………………..….HẾT…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

             HÀ NỘI                                                           NĂM HỌC 2021-2022 

                                                                                            Khóa Ngày : 13/6/2021 

          (Đề thi có 1 trang)                                  Đề thi môn:  TOÁN 

                                                                           Ngày thi : 18/7/2021 

                                                      Thời gian làm bài : 90 phút,không kể thời gian phát đề 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ SỐ 21 
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Bài I (2,0 diếm) 

Cho hai biếu thức 𝐴𝐴 = √𝑥𝑥
√𝑥𝑥+3

 và 𝐵𝐵 = 2√𝑥𝑥
√𝑥𝑥−3

− 3𝑥𝑥+9
𝑥𝑥−9

 vói 𝑥𝑥 ≥ 0, 𝑥𝑥 ≠ 9. 

1 Tinh giá trị của biểu thức 𝐴𝐴 khi 𝑥𝑥 = 16. 
2 Chứng minh     

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 =
3

√𝑥𝑥 + 3
 

Bài II (2,5 diểm) 

1 Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoăc hệ phương trình : 
Một tổ sản xuất phải làm xong 4800 bộ đồ bảo hộ y tế trong một số ngày quy định. 
Thực tế, mỗi ngày tồ đó đã làm được nhiều  hơn 100 bộ đồ bảo hộ y tế so với số 
bộ đồ bảo hiểm y tế phải làm trong một ngày theo kế họach. Vì thế 8 ngày trước 
khi hét thời hạn, tồ sản xuất đã làm xong 4800 bộ đồ bảo hộ y tế đó. Hòi theo kế 
hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiéu bộ đồ bảo hộ y tế? (Giả định rằng 
só bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ đó làm xong trong mỗi ngày là bằng nhau.) 

2 Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao 1,6𝑚𝑚 và bán kính đáy 0,5 m. 
Người ta sơn toàn bộ phía ngoài mặt xung quanh của thùng nưóc này (trừ hai mặt 
đáy). Tỉnh diẹṇ tích bề mặt được son của thùng nước (lấy 𝜋𝜋 ≈ 3,14 ). 

Bài III (2,0 điểm) 

1 Giải hề phương trinh �
3

6x+1
− 2𝑦𝑦 = −1

5
2𝑥𝑥+1

+ 3𝑦𝑦 = 11
. 

2 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (𝑃𝑃) : 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 và đường thẳng (𝑑𝑑): 𝑦𝑦 =
2𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 − 2. Tìm tất cả giá trị của 𝑚𝑚 để (𝑑𝑑) cát (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt có 
hoành độ 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 sao cho |𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2| = 2. 

 Bài IV (3,0 diểm) 

Cho tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 vuông tại 𝐴𝐴. Vẽ đường tròn tâm 𝐶𝐶, bán kính 𝐶𝐶𝐶𝐶. Từ điềm 𝐵𝐵 ké tiếp 
tuyến 𝐵𝐵𝐵𝐵 với đường trờn (𝐶𝐶;𝐶𝐶𝐶𝐶) ( 𝑀𝑀 là tiếp điềm, 𝑀𝑀 và 𝐴𝐴 nằm khác phía đối với đường 
thằng 𝐵𝐵𝐵𝐵 ). 

1 Chứng minh bốn điểm 𝐴𝐴,𝐶𝐶,𝑀𝑀 và 𝐵𝐵 cùng thuộc một đường tròn. 
2 Láy điểm 𝑁𝑁 thuộc đoạn thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑁𝑁 khác 𝐴𝐴,𝑁𝑁 khác 𝐵𝐵 ). Lấy điểm 𝑃𝑃 thuộc tia đối 

của tia 𝑀𝑀𝑀𝑀 sao cho 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴. Chứng minh tam giác 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 là tam giác cân và 
đường thằng 𝐴𝐴𝐴𝐴 đi qua trung điểm của đoạn thẳng 𝑁𝑁𝑁𝑁. 
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Bài 𝐕𝐕(0,5 điểm) 
Với các số thực 𝑎𝑎 và 𝑏𝑏 thỏa mãn 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 2, tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
                     𝑃𝑃 = 3(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) + 𝑎𝑎𝑎𝑎. 
…………………………………….Hết………………………………………………….. 

 

Hướng dẫn giải 
Bài 1 : 

a) Rõ ràng 𝑥𝑥 = 16 thỏa mãn điều kiện đề bài. Do đó, với 𝑥𝑥 = 16, ta có 

𝐴𝐴 =
√16

√16 + 3
=

4
7

 

b) Với 𝑥𝑥 ≥ 0 và 𝑥𝑥 ≠ 9, ta có 

𝐵𝐵  =
2√𝑥𝑥
√𝑥𝑥 − 3

−
3𝑥𝑥 + 9

(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 3)
=

2√𝑥𝑥(√𝑥𝑥 + 3) − 3𝑥𝑥 − 9
(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 3)

 =
−𝑥𝑥 + 6√𝑥𝑥 − 9

(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 3)
=

−(√𝑥𝑥 − 3)2

(√𝑥𝑥 + 3)(√𝑥𝑥 − 3)
=

3 − √𝑥𝑥
√𝑥𝑥 + 3

 

Từ đó suy ra 

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 =
√𝑥𝑥

√𝑥𝑥 + 3
+

3 − √𝑥𝑥
√𝑥𝑥 + 3

=
3

√𝑥𝑥 + 3
 

Bài 3 : 

Lời giải. 

 a) Điều kiện: 𝑥𝑥 ≠ −1. Từ hệ phương trình, ta có 

3 �
3

𝑥𝑥 + 1
− 2𝑦𝑦� + 2 �

5
𝑥𝑥 + 1

+ 3𝑦𝑦� = 19,  

hay 

19
𝑥𝑥 + 1

= 19. 
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Từ đây, ta có 𝑥𝑥 = 0 (thỏa mãn). Thay vào phương trình thứ nhất của hệ, ta được 𝑦𝑦 = 2. 
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (𝑥𝑥,𝑦𝑦) = (0,2). 
b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (𝒫𝒫) và (𝑑𝑑) : 

𝑥𝑥2 = 2𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 − 2 ⇔ 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 − 𝑚𝑚 + 2 = 0. 

Để (𝒫𝒫) cắt (𝑑𝑑) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 thì phương trình (1) phải có hai 
nghiệm phân biệt 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, tức Δ′ > 0. Điều này tương đương với 1 − (−𝑚𝑚 + 2) > 0, hay 
𝑚𝑚 > 1. Lúc này, theo định lý Vieta, ta có 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 = 2 và 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = −𝑚𝑚 + 2. Do đó 

(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)2 = (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2)2 − 4𝑥𝑥1𝑥𝑥2 = 4 − 4(−𝑚𝑚 + 2) = 4(𝑚𝑚 − 1). 

Suy ra, để |𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2| = 2 thì ta phải có 4(𝑚𝑚 − 1) = 4, tức 𝑚𝑚 = 2 (thỏa mãn 𝑚𝑚 > 1). 
Vậy, có duy nhất một giá trị 𝑚𝑚 thỏa mãn yêu cầu đề bài là 𝑚𝑚 = 2. 

Bài 4: 

                           

Lời giải.  

a)Vì  090BAC = nên điểm 𝐴𝐴 thuộc đường tròn đường kính 𝐵𝐵𝐵𝐵. Lại có   090BMC = (do 
𝐵𝐵𝐵𝐵 là tiếp tuyến của đường trò̀n (𝐶𝐶) ) nên 𝑀𝑀 thuộc đường trờn đường kính 𝐵𝐵𝐵𝐵. Từ đây, 
ta suy ra bốn điểm 𝐴𝐴,𝐶𝐶,𝑀𝑀,𝐵𝐵 cùng thuộc đường tròn đường kính 𝐵𝐵𝐵𝐵. 

b) Do  090NAC = và 𝑁𝑁 ∈ 𝐴𝐴𝐴𝐴 nên  090NAC = . Tương tự, ta có  090BMC =  và  

  090BMC CMP+ =  nên      090NAC PMC= = . 
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Xét hai tam giác 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 và 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, ta có   090NAC PMC= =   

(đều là bán kính của đường tròn (𝐶𝐶) ) và 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 (giả thiết) nên hai tam giác này bằng 
nhau (c − g − c ). Tữ đó 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (hai cạnh tương ứng). Kết quả này chứng tỏ tam giác 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 cân tại đỉnh 𝐶𝐶. 

 Gọi 𝐼𝐼 là trung điểm của đoạn 𝑁𝑁𝑁𝑁. Khi đó, ta có   090CIP CIN= =  (tính chất tam giác 

cân). Vì   090CIP CMP= =  nên bốn điểm 𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑀𝑀,𝑃𝑃 cùng thuộc đường trờn đường kính 

𝐶𝐶𝐶𝐶. Từ đó  MIP MCP=  . 

Bài V : 

Lời giải.  

Từ giả thiết, ta có 𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝑎𝑎+𝑏𝑏)2−𝑎𝑎2−𝑏𝑏2

2
= (𝑎𝑎+𝑏𝑏)2−2

2
. Do đó  

𝑃𝑃 = 3(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) + 16 

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 − 2
2 =

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 + 6(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) − 2
2 =

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 3)2 − 11
2 . 

Mặt khác, ta lại có (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 ≤ (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 + (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = 2(𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2) = 4, suy ra −2 ≤
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ≤ 2. Tự đó, ta có 1 ≤ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 3 ≤ 5. Như vậy, ta có 

𝑃𝑃 ≥
12 − 11

2
= −5. 

Dấu đẳng thức xảy ra khi 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 = −1. Vậy  Min P = -5 . 

 

…………………………………….Hết………………………………………………….. 
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